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Huế và Đànẵng 

Các chuuến bo lới : i 
Thứ bảy l3-Z-57 
Thứ bảy 27-7-57 
Đi : Thứ báu 6 giờ sáng 
Về: Thứ hai l2gl2 trưa 
43.100 mỗi người 





Nhatrang 
Kề từ ngày 8-ó-57 
ĐI : Trưa thứ bảu — 12 giờ 30 
Về: Chiều Chúa-nhựt l7 giờ 40 


$ 1.50 môi người 


Giá tính chung $ 3.400. — (Huế oà Tourane) 
và $ 1.500. — (Nhatrang) 
Kề cÄ tiền vẻ máy bay khú-hồi, ăn ở, du-ngoạn 


eó hướng-đân viên 
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VIỆT -NAM_ HÀNG-KHÔNG 
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DT., 91094-97-20, 233.446 - 32.47 
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HUỲNH-VĂN.LANG 


M ÚT kế-hoạch năm đề được khak-sinh từ đầu năm, nghìa là đáng 
lj ra ngày na nó phối Ñược thực-hiện {1/10 rồi, Thực sự cái gì khôi 
công tầng phải khú-khăn : Nhuôn-khồ lồng-quái của kế-hoạch đã đặi 
ra, nhưng đó là mật uiệc đỗ; Irong khuôn-khồ đó, làm sao thành- sập 
được những: doanh-nghiêp, khuồch-trrơng được những hị-nghi đồ sản- 
xuất, đỏ mới là mội uiệc khả. TƯ-B ẤN la thiếu, KỸ-THU ÄTla lại càng 
hiển-(hốn hơn nữa... Nỏi lần đỉ ngang qua ©Bản giấy Công-ty Giấu 
Wi¿I-Yam » đường Trằn-Quụ-táp, lu không khối buần lòng. Cúc nhà 
-k†-m gh. ( (ấu › nữU đã lưu-J đến kinh-f ¿_ŸifI-Nam lrtức kỹ-hoqeh 3 
năm, Jù cñ 2 năm rồi, lhể mà ngày na chưa sản - xuất được mội 
manh giấy Yi¿l-Nam. Tại sao ? Cầng tại thiếu tài-chánh mà kị-thuật, 
'Khí được cái nầy lại mất cái kia thì làm gì mà có giấp được Ki) 
thuật giấu được. nói đến đây là như thế, eòn bao nhiều k-nghệ khác cằng 
ở lrong một linh-lrạng lương-hự, 

Tá không nên phủ-nhận những thẳng-lợi Imà kinh-dễ Viêl-Nam 
đã (hậu-hoạch được lrong 3 năm gần đáy uề mặt kị-nghé-hóa : Cuộc 
Iriền-lầm nội-hóa nửa qua là cả một bằng-thứng rồ-r¿i mà không di. 
chối cäi được. Nhưng người Kiệt la không bao giờ tự-mẫn ; đó cũng 
là điền-hiện lối-hiều đề tiến-hóa. 


Trở lại hai cái tiếu - lố mà ta hiện thiếu là TẢI- CHÁNH tà 
ÑKÏ-THU.ÌT, một điềm đáng cho la chú-j là ngoại - miên tung-cấp ề 
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TÀI-CHÁNH oà KỲ-THUẬT, theo nghyên-tắc lề ra phải hềt sức dồi-dào. 
Ngoại - oiện năm nay ta được một số tiền lớmlao đã đành. Nhưng. 
làm sao đưa ngoại-lệ oô Việ-Nam thành máy-móc, thành tiền bạc, 
thành nguyên-liệu, đó mới là ấn-đề. ì 
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3 
Cái khó trước nhất ở tại điềm NGƯỜI CHO thì muốn như - 
thế nàu, KẾ THỌ HƯỚNG thì muốn như thế kia... Mâu - thuẫn này ` 
là một trở ngại chánh cần phải tìm cánh dàn-xếp cho sớm, nếu không 
(hì đằng-co mãi không đi đến đâu. NGƯỜI CHO thì muốn áp-dụng - 
nguên-iắc tự-do kinh-lễ, doanh-nghiệp tư-nhân, nghĩa là muốn sao cho 
tr-nhân Việl-Nam (hoặc tư - nhân Pháp hay Tủu gì cũng được) đem 
VỐN riêng ra dùng ngoại-biện đồ mua dụng-eu nguyên-liệu ào... Nếu 
Chánh-Phủ cần phải chung-đụng thì chung-đụng cảng ít càng hay. Còn 
nói rằng thiếu VỐN tư-nhân thì kêu VỐN ngoại-quốc oà cố cẩu-tạo các 
điều-kiện thuận - tiện cho họ bảo. KẺ THỌ HƯỚNG là người dân 
Vi¿t-Nam ta tức sao dùng cho được ngoq-oiện, dùng cho hợp-lÚ 0à 
mau được kết-quả... Phải rồi, nều người đân Việt có VỐN bỏ ra đồ 
dùng ngoqi-piện được thì càng hay, nếu không thì Chánh-Phủ cứ làm 
lấu, cứ kiểm uốn mà làm lẩu. Nều cần phải kêu gọi oốn-ling ngoqi~ 
quốc thì cũng nén nhưng không lề 0ì thiểu uốn phải kêu bốn ngoại quốc - 
mà phải chịu mọi điều-kiện, phải sửa đồi mọi cosở luậtlệ +ã-- 
hội... đồ cho họ pào. Chúng la sằn-sàng kệu mời oốn-liễng ngoqi-quốc: 
oà đối-đãi oới họ một cách hếi sức công-bình cương-trực, nhưng nều - 
họ thừa thế ta cần họ mà đòi hồi nhiều quá thì ta phải tìm cách tha 
thế. Một cách thag-thể ta có thề nghĩ ra là: Chánh-Phủ đứng ra làm 
lấu, ngoqi-oiện đã có sẵn thì còn có piệc làm ra tiền, dù phải lạm- 
phát cũng nên. Cái nào tư-nhân dảm- lương được thì đề tr-nhân làm, 
cái nào quá sức họ thì Chánh-Phủ làm lẩu. Có phải như thể ouừa nhanh, 
khỏi mất thì giờ, òừa được tự-lập không? Đà đành quốc-hữu-hóa 
nhiều ngành kỳ-nghệ không phải là một cái hay. Nhưng quốc - hữu- : 
hóa mà được 0iệc còn hơa là tr-do mà không được gì hệt. Hơn nữa 
đã bảo là kè-hoạch thì tất-nhiên là phải hụ-sinh rất nhiều tự-do kinh- 
lẽ, Nền bảo là kế-hoạch mà tụ-do thì nghỉn năm chưa thực-hiện được ' 
kế-hoạch. Sách kinh-iế học đều bảo ; quan-niệm kế-hoạch 0à quan-niệm 
tự-do trơng-phẳẩn øà loại trừ nhau. Trên thực-lế, kế-hoạch có nghĩa là 
cổ - gắng pừ hụ - sinh ltự-do rãi nhiều, dù ở Mỹ hau ở Nga. Xét cho 
cùng đi nữa, nếu ta tha-thiết oới quan-nim tự-do quá thì không di 
cẩm trong bước đầu cần phải quốc-hữu-hóu những ngành ki-nghệ tư- 
bản Việt-Nam không đẳm-đương nồi mà tư-bän ngoqi-quốc' không muốn 
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-làm hau muốn làm mà đỏi hồi quả nhiều, nà qua mội thời-gian Chánh- 
Phủ chỉ piệc bản lại cho tư-nhân. Nhưng từ giả-phúp quốc-hữu-húóa 
đến giâi-phúp tự-do đoanh-nghiệp thì còn nhiều giải phúp (rưng - thng 
nữa, mà bài nầy lưu đến một 


Vô kỹ-thuật thị tãtnhiên pừa phải lo đảo - lạo trong nước haj 
gửi đỉ ngụoqi-quốc, nữa murớn ngài kỹ-thuậtgia ngoqại-quốc đồ bắt lau 
mào các k-nghệ ta muốn khuếch-trương hay thành-lập theo Rồ-hoạch 
đã định sản. Hằng năm ta phải tiêu cho sinheoiên du-học ngoqi-giiốc 
lừ 4 tủ (lính theo phật-lăng), một hụ-sinh lớnlao của quốc - gia (1). 
Nếu đề ra một phần ngoạElệ thì cũng đủ sức đề mỡ - mạng trường 
học rong nước nà mướn thêm chuyên - niên cho cúc ngành kinh - lẽ, 
Những trong bài nầu, Íúc-giả chú-trọng nhứt là oấn-đề tài-chánh., (Gòn 
bề mặt kỹ-thuật thì giả-pháp đề-nghị ra đâu cùng trông giải - quyết 
được phần nào, x 

x 


Những người có trách-nhiệm trong các cơ-quan thường khi pấp 
phải hai thái-cực này: có ngướt thì căn cíp» những biệngphúp các 
nước đề áp-dụng ha lẩu trong sách-uở mà bấtchấp đền thực-tÈ mình 
đang sống ; đó người, ngược lại, lại bãi-chấữp đến bao nhiều thínghiệm 
các nước đã làm, đã sống, bắt-chấp đến lụ-thuyết sách-nở,- chỉ nháu 
pào thực-lế, nằm bóp lhực-fễ theo lú-trí của mình, theo kinh-nghHệm 
riêng của mình thôi, Hai cái thátcực trên đều nguự cả hai. Nhưng 
một điều đáng lo-ngại nhứt là có khỉ ta chưa biết được kinh-nghiêm 
của kể khác bao nhiêu đề bằt-chước lấu oà la khinhrể những bài học 
lú-thuyÈi mà không bao giờ la biết cho đầy-đủ. 


(iải-pháp kinh-lễ sau đâu là một thnghiệm đầ được ápdung 
ở nước Ảnh. Mặc đầu nước !4 hoàn- cảnh không giống như nước 
Anh, nhưng nếu tu nghiêncứu thíinghiệm đó đề sửa đồ lại đôi 
chút cho thích - hợp, thì fa cũng có thề áp- dụng ở ViL- Nam mội 
cúch có hiệnqguä được. 
^% -Ï 


Gách đâu 29 năm, mội kếaodnniên trẻ tuôi nà hàằng-hải, ông 
Sadler Forsler, Điế! cho lờ bảo Từmes ðö0Ƒ London một bức thơ. Và 
Chính bức thơ ấu đã đề-nghị uà khai-sinh một giả-pháp kinh-ễ mà 
Chúnh-Phủ Anh đã thíinghiệêm có kếqua 0ô cùng : 

(I} Nếu ghi tốn hằng năm từng mãy tỷ ngoại-lệ mà thầu vào lơ-thơ ba bản chuyên<viên như 


thế trong năm mưởi năm nữa thì cố khi phải đặt lại vấn-đề du-học hay mở trường chuyênmôn 
ngay trong nước, 
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Nguuên năm 1930, cuộc kinh-lế khủng-hoằng Phi đang hoànÄ< 
hành thế-giới Nước Anh cũng như các nước khác phải qua những ngày 


_ hết sức đen lối Nhưng trong nước Anh, những miền kữ-nghệ nặng 


m.. 


lại cảng nguy-ngập hơn các miền nông-nghiệp 0à thương-nghiệp... Miền 
Đông-Bắc là một miền bị khủng-hoàng nặng nhứt, Xưa nay miền nàu 
có được thịnh-bượng chỉ là nhờ kỹ-nghệ than, thép, cơ-khi nặng, đóng 
Đà chữa tàun-bè, Lúc bấy giờ lại là lúc các kị-nghệ ấu chết nên hàng 
Dạn: người thät-nghiệp... 


Chánh-Phủ Anh cố gẳng đem những kỹ-nghệ còn thịnh-uượng 
đến miền ấy đồ tìm giải-pháp cứu-oần tình-hình +ã-hội. Nhưng các 
doanh-nghiệp ở đó tự họ không thề tồ-chức mà thành-lập những 
ki-nghệ mới nồi, 0Ì tlài-chánh họ đang nguy, kỹ-thuật khó-khăn 
họ chưa quen bất. 


Qua năm 1936, Chánh-Phủ Anh nhứt định thínghiệm theo 
đồ-nghị của ông Sadler Forsier nói trên, là tự đàthọ các wưởng 
kl-nghệ øà tự thành-lập những cosở tố-lân lớn nhỏ khát nhau 
mà từ đó người ta quen gọi là Trading Esiates (Cùés Industrielles). 
Các cơ-sở ñg được cho mướn như nhà cửa phố-phường thường. 


Cái thị-trấn k-nghệ thứ nhứt được thành-lập tại Team Valleu, 
ŒGaleshead (Durham) bén kia sông Tụnc bà trước mặt đền Neu 
(astlo-upon-Tụne. Ngót 1§ tháng trời, thợọ-thuyền có lúc đến 1,500 
người làm piệc lừng ê-kíp trong 24 tiếng đồng hồ mỗi ngàu, đồ biến 
280 mẫu rừng hoang ra thành thị-rấn k-nghệ qgương-mẫu uới 18 
câu số đường-sk nà tiện-nghỉ hồa-œa... 


(ông-Tụ Norlh Easiern Trading Esiales Ltd tiếp-tục xây-dựng 
đồ cho mướn lại cho đến ngày nay đã có 36 thịdrấn ki-nghệ 
như thề dọc lheo miền Đông-Bắc từ duyên-hãi Northumberland đến 
lận miền North lhding xử Yorkshie. Tải cả 310 Công-Tụ đạidiện 
cho 3U ngành kỹ-nghệ khác nhau mướn cúc xưởng ấy bà số người 
làn có trên 53 ngàn người. Nội thi-irển Team Valleg có đến 97 
tưởng lớn nhỏ cho mướn như thể... 


Ngày nay hàng-hóa các thị-trấn ấy sắn-xuất được bản đi khắp 
(hê-giới. Tãt-nhiên là một phần nhân-công làm tiệc trong các ngành 
cơ-khí mà điện đồ bồ-sung các kỹ-nghệ nững trong xứ. Còn kù-dư 
thì làm công trong các xưởng thủy-tình, phẩn-sáp, nước hoa, khí-cu 
hầm mỏ, quần áo, bôm, đầu +e hỏa (diesel-¿leelrique), ngụlon 0d 
Plasiique. Nên lưu! miần Đông-Bắc nước Anh là một trung - tâm 
lớn nhứt sắn-xuẩt plastique. 
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Các trung-làm kỹ-nghệ ấu gổi hàng-hóa đi khắp thế-giới đã 
- đảnh, mà hơn nữa luôn luôn có người khắp nơi, ít nhứt là 50 nước 
khác nhau, đền thăm các thị-irấn kỹ-nghệ ấu, Họ không quên đến 
“thăm trước hết là ông Sadler Forsler, chủ-lịch Công-Tụ North East 
Trading Eslafes Líd, Thịtrẩn kỹ-nghệ bà Ông Sádler Forster là cả 
một sự hãnh-diện của nước Ảnh ngày naụ. 

Ngày 18 tháng 5 pừa qua, Công-Tụ được 21 tuôi, Nhơn dịp 
này (Ông Bộ-Trưởng Tài-Chúnh Mr, Peler ThorneyeroƑt có bức thông- 
điệp nh sau : S221, 2 

€ SỰ khuếch-trương Team Volley và các xưởng kỹ - nghệ khác của 
« Công-Ty đề hợp-tác với sự cố - gắng kỹ-nghệ của tàòi-chánhh tư-nhên đã 
cbiến-đôi rất nhiều nền kinh-tế của một vùng mà trước l93ó gồn hoàn- 
«toèn tùy thuộc ở những môn chuyên biệt di-truyền của nó như than, thép 
cvà đóng tòu-bè, Từ lúc đầu những kỹ-nghệ mới thònh - lập đã nêu cao 
ccái phằm-chất của nhân-công... Khi người anh cỏ trưởng-thành, cố-nhiên 
c†a phải vui mừng. Nhơn dịp gióp 2l năm khánh-thành cái thị-rấn kỹ- 
cnghệ thứ nhứt ở Đông-Bắc, Chánh-Phủ lấy làm sung-sướng đề lời ngợi- 
«khen và cầu chúc Công - Ty cùng tốt- cổ những di góp công vòèo sự 
cthành-†ựu của nó. » 

* 


Chánh-Phủ Anh phải đài-thọ cho Công-Tụ North East£E Trading 
Eslades LId một số liền lớn. Từ 1945, Công-Tụ chỉ-tiêu hàng năm 
trên 1 triệu Anh-kim (lúc 100 triệu VNR) đồ xâáu-cất xưởng mới. 
Nhưng số lợi-lức quốc-gia nhờ đó có khi lên đến bằng trăm bằng 
ngàn !ần... : 

* 


Cuộc thí-nghiêm của nước Ảnh là một bài học thực-hành mà 
la không thề không quan-lân được, nhứt là trong lúc kinh-lế 
nước Việ-Nam còn lừng-chừng trước ngưỡng cửa kế-hoạch 5 năm. 

(ông-TỤ Norih Fastrn Trading Esiadfes Lidi DO thành -lập có 
mục-đích sàu-va là giải-quuết pẩn-đề thẩt-nghiệp, oà mục-đích trực-Hếp 
là giải-quUếL uấn-đề lài-chánh cùng kỹ-thuật cho n"ền Đóng-Bắc lúc 
bấu giờ. Nều quá thật lài-chánh ouà kỹ-thuật là 2: gếu-lố chánh gáu 
khó-khăn cho sự thực-hiện kš-hoạch thì thiết nghĩ ta nén dựa nơi 
thíi-nghiệm đề mà tìm một giải-pháp thích-hợp cho tình-trạng chánh- 
trị, xã-hội, kinh-lš Việ-Nam của la. 
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Đài này không đề-xướng một sự « bắt chước » nưquảng, song 
hụ-uong ta có thề làm tươngợự như thể được 0à biết đâu ta chẳng 
cỏ thề làm hơn thế được. Công-Tụ Norlh Easlern Trading Extales Líd, 
ta không cần thành-lập thêm mì hiện giờ fa còn có bao nhiều cơxquan 
như Doanh-lế-cue, Nha Kẽ-Hoạch... Nếu cần thì ta có thề biền † 
tronq hai cơ-quưn nói lrên thành ra một cơ-guan hôn-hợp nừa k- 
thuật oừa (ài-chánh hoại-động như Công-Tụ North Easiern Trading 
Estalts Lid hodyi-lain ử dưới sự kiềm-soát của Bộ Ninh-Tế nà Bộ 
Tủi-Cháảnh. k 


Có thề đề Doanh-lế-cuc sẽ tiếp-iục hoql-động như xưa nay 0d 
thêm ảo một hoại-động mới như Công-Tự Norihl Easiern Tradïng 
Esidlts Lld, nghĩa là lo nề hai phương diện là£cháành bú kỹ-ihuái 
của những kỹ-nghệ nào phải làm theo kể-hoạch mà có tư-nnhân sắn 
sàng đứng ra nưrửn. 


Lâu một kỹ-nghệ giấy làm tủ-du. 


Thag øì đề cho các kỹ-nghệgia Việ-Nam lần-guần nới mẫu hồ¬ 
sợ có khi đã cũ rồi mà oốn-Hểng kữ-thuật chưa tiến đến đâu cả, 
Chánh-Phủ sẽ chọn một Công-Tụ nào muốn thành-lập kỳ-nghệ giun 
Uới những điều-hiện nhứt định như : 

1) phải lập Cóng-Tụ thể nào ? 

b) lài-chúnh !ối-thiều là bao nhiều ? 


€) kinh«nghiam thương-mạgi, ki-nghệ b.o... 


Nếu có hai ba nhóm muốn đứng ra thì tất-nhin' phải chọn 
nhằm nào khả hơn, có bảo-đểm nhiều hơn. Đã chọn được một nhóm 
người thì chú họ thành-lập hội bà tức-khắc lo lài-chánh nà kỹ-thuậit 
đề xủy ngay nhà múu làm giấu. Ngày nào nhà máy chạy được thì 
sẽ giuo cho họ lất cũ số uốn đề làm tiền luản-chuyền của họ oú cả 
nhà máy cùng kf-ihuậl-gia đầu-đủ đề họ tự điều-khiền lấu. Nếu cần 
thì trong năm ba tháng đầu phẩi trực-tiếp để đôi oới họ cho đền khi 
có thề đề cho họ lự đi một mình được. Nhưng sự kiềm-soái cần phải 
liễp-tục luôn 0ề mặt tải-chánh cũng như bề mặt kỹ-thuật. Xi-nghệ-gti 
Việi-Nam cũng như một đứa nhỏ, Chúnh-Phủ là cha mẹ cho ăn uống 
hau mướn người sănsóc lập đì dạy bảo thị có gì là khủ cúi 
bao giờ. 


(ðn bạo nhiều kŨ-nghệ khác ta cũng có th? theo đó mà thành- 
lập, rồi cho tư-.nhân mướn lại uới những điều-kiện tố-thiều phù-hợp 
Đớỏi lình-rụng tdichánh pử kỹ-thuật của người Việt Nếu không có 
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được một nhóm tư-nhân nào làm được kỳ-nghệ gì lhì không nên 
thí-nghiệm. Nhưng tất nhiên sẽ có, nếu ta không đòi hỗi họ nhiều điều- 
kiện quá sức. | _ 


* 


Bến đâu tôi xin nhắc lại: bài nầy không đồề-xướng phải chú- 

` trọng riêng đến ngành sắn-tuất nào. Ngành nào cầng cứ cất lên cho 

lưửanhân mướn, miền trong khuôn-khô kế-hoạch là được. — Những 

ngành Chánh-Phủ phải gánh oác tất cả oà luôn luôn thì phải làm lẫu ; 

" cái gì có thề làm như trên đâu ø»à phải làm thì cũng phải gánh . 

bác lẫy rồi đồ lại cho tư-nhản. — Nhưng có những kỹ-nghệ mà 

Cháúnh-Phủ cần ok có thề oẫn hùn-hập ít nhiều nới tư-nhàn thì cũng 

nên hùn-hập mà làm... Có lễ nên chỉa ra từng loại kỹ-nghệ như thề 

thì mớt xúc-tiền được khối bị nguyên-lắc nầu nọ ràng buộc. Ta có 
thề lạm chỉa ra những loại doanh-nghiệp như san: 

1. — hoàn-loàn của Chánh-Phủ uà trước sau của Chánh-Phủ ; 

9. — một phần Chánh-Phủ, một phần tư-nhàn ; 

3. — Cháúnh-Phủ cho ðag tiền đề làm lấu, không kiềm-soát 
thường-trực : 

$  — Chúnh-Phủ làm lấu uà cho mướn lại nà kiềm-soái thường- 
(rực. (Đề-nghị của bài nầu): 

5. — Chánh-Phủ đề cho tư-nhàân hoản-oàn... . 

Miúön xếp Kù-nghệ trong loại nào thì cần phải xéL theo những 
tiêu-chuần +xä-hội, tài-chánh, kỹ-thuậi, kinh-tè... 

Nhưng điều chảnh là phải thực-hiện kế-hoạch trong thời-hạn 
cho kỳ được, nếu thựchiện không được 1009/o thì íL ra cũng phải 
ð, 7 chục phần trăm, nếu có phải trễ thì trề 6 tháng. một năm thôi, 
chớ đừng tr cá năm ba năm. 


* 


ị Kỳ-thuật thì có thề mướn được, còn tài-chánh thì ở đâu lấu ra 
- đề dùng ngoqi-piện ? Ngoqi-uiện đã có sẵn, muốn dùng thì phải có bạc 
Vi@(-Nam. Nhưng làm sao có bạc Việt-Nam đã ? Nếu số ngoqi-iện 
nào có thề dùng được mà không cần phải có bạc Việ-Nam đối-chiều 
(hì phải tranh-đẩu dùng cho được theo chương-trình nành định. — 
Phần nầu có lề khó nhưng đó là oấnđềồ chánh-trị không bản ở đâu. — 
Còn phần nào cần phải có bạc ViệE-Nam mới dùng được, thì Chánh- 
Phủ nẻn không ngần-ngạai gì mà không lạm-pháit. Lạm-phát đề sỉn- 
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xuất, -đ dùng ngoại-biện thì không có thiệt-hgai gì cả, nhứt là 
trong lúc giảm phát nầu. Nếu có nguy lạm-phát thì đã có chánh-sách 
thuế-ou sẵn-sàng đề sửa-chữa, đối-phó lại nợ4J, không phải e© ngại 
Nếu tiền-lệ lưu-thóng lên, mà sắn-tuất cũng lên thì chưa chắc gì 
là lạm-phái. Nếu Chánh-Phủ phải mắc nợ đề mức sẳnxuất quốc-gia 
lên thì nợ của Cháúnh-Phủ cũng như không. Thành thử lúc nàp hơn 
lúc nào hết tia nén hồi: Tại sao Chúnh-Phủ không gây lạm-phái 
đề dùng cho hết ngoạk-oiện 0à khuếch-trương kỹ-nghệ nước nhà ? 
Nhiều nhà tự cho là kinh-tễ học nghe đến tiếng lạm-phát chắc không 
khỏi rổn lóc gáu. Nhưng nhiều lúc họ không hiều thể nào là 
lạm-phát øpà thứ lạm-phái nào mới đáng lo ngại pà ở đâu là 
phương thuốc đề chữa lụm-pláI. Riêng ðề lình-hình tiềnlệ Việt-Nam, 
nếu phải lạm-phát thêm 1 tỦ bạc nghĩa là 1/320 khi lượng tiền-fệ 
lưu-thôóng mà thêm được ð tỦ lợi-tức, nghĩa là 59%/o lợi-lức quỗc-gia, 
thì không có gì phải e ngại cả. Nều lợktức quốc-gia lên được: 5%o 
thì lợi-iức thuế-nu cũng lên... Nhưng nều phải nợ 1 tỦ bạc mà giữ 
mức lợi-tức quốc-gia 0à huê-lợi thuế» 0ững nều không lên được 
thì cũng phải nợ. (Nợ của Chánh-Phủ Mỹ là yếudố chảnh đề cho 
quốc-dàn Mị] được hưởng một mức lợi-lức cao 0à an-cư lạc-nghiệp). — 
Chánh-Phủ Việ-Nam có một cúi khá-năng đặc-biệt nhứt mà chưa 
dùng đến là khẩẳ-năng mắc nợ — (xem lại Bách-Khoa số ?, số ä 
Đề Chánh-Sách Thuế-Vụ). Nhưng nợ của Chánh-Phủ chỉ có nghĩa là 
nợ của quốc-dân, của thê-hệ sau phải trả cho oiệc tiêu-xài của thê-hệ 
nữu. — Ta muốn cho thế-hệ sau sung-sướng thì không có gÌ quá-đảng 
nếu ta đề nợ lại, miền là nợ này dùng đồ nâng-cao mức sống mai 
hậu. Thế-hệ sau có sung-sướng mà phải trả nợ thì cũng công-bằng 
0ậu, còn hơn là ta chẳng đề nợ lại mà cầằng chẳng đề gì sung sướng 
lại cá. _ 


Kết-Luộn 


Bài nàu không tham-bong được trọng đãi như bức thơ gỏi 
báo Times oƒ London oà hơn nữa tácgiả bài này cùng không phải 
Sadler PForster. — Nhưng trong lời Phi-Lộ Bách-Khoa số †, có câu : 
« Xây-dựng nước nhà oề toàn-diện là nhiệm-pụ chung của mọi người ; 
trọng đó 0iệc góp phần: sáng-khiến cú-nhàân, dù trúng, dù sai, đều 
có ích-lgi, miễn là lư-lưởng ấu xuấk-phát từ một ý muốn lốt mà 
thành-thực », Đó là tham-uong của kế oiềt, Quốcgia là quốc-gia 
chung chớ khóng phái là của riêng di, Mà là người dàn Việt, ta 
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đều có phán-sự trước nhứt phải biết băn-khoăn cho ngày mai của 
đất nước, bằắn-khoăn đồ lìm kiếm một giải-pháp xây-dlựng. Thái-độ 
đống chốt mặc bag» cùng thái-độ tiên<cực chỉdrích, đả-phá suông 
đều nên tránh. Hiếi rằng bằn-khoăn có khỉ ai ai cũng có, nhưng 
tn kim đồ nói ra là một 0iệc khó, 0Ì có kể tự hồi: (q Làm chỉ? 
Ích gì?» Không đâu ! Một kế-hoạch hay một chánh-sách có haụ 
đền đầu đi nữa mà không được người dân cảm-thông nà cộng-lác 
bào thì khó mà thựchiện được. Những làm người đàn, ta có 
trúch-nhiêm tìm hiều đứt thức một chương-rình hay một đường lối 
đã thrược pạch rú.. 


Ý-lhức đã, rồi mới có thông-cẳm oả cộng-lác. 


HUỶỲNH-VẮN-LANG 
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3$ Người 'ta ưa thích những cái gi cao lên, nôi lên, bay lần, 
như cây-coi, nứi-dỏi, chím-chóc, điều đó chứng tổ chúng ta sính ra 
là đề vượt lên, chối lên, vươn mình lên vậy. 

MARIE JENNA 


»x Cầu chuyện cái kéo củo Chamfleury. 


Chamileury, tiêu-thuyết-gia trứ-danh người Pháp ở thế-ký XIX, yêu 
con gái đổ-dầu của họa-sĩ nỗi tiếng Eugène eÌlacroix và muốn lấy cô nầy 
làm vợ. lrong bức thư « ngỏ sự lòng » của nhà tiều-thuyết gới cho « ứ- 
trung-nhân * trích ở dưới dây, ta nhận thấy có chỗ khác người : 

« Thưa cô, tôi thấy thiên-hạ thường nói rằng, một người không vợ 
hay không chồng giống như cái kéo một lưỡi. Cô thừa biếtrằng, cái kéo 
một lưỡi thì không dùng vào việc gì dược ; nhưng khi ghép vào cho 
nó một lưổi thứ hai thì nó lại trổ nên đồ hữu-dụng ngay. Nếu cô cũng 
tin như vậy, tôi nguyện sể đem hết mọi tình-cảm chân-thành, hết mọi hy- 
sinh tận-tụy đề cùng cô cất tấm vải đời, cố-gẵng làm sao cho được thật khéo,» 

Cô thiếểu-nử tiếp dược búc thư, trả lời một cách vừa đầy - đủ vừa 
tà-tình — Cô gửi cho Chamfleury, người cô vẫn thầm yêu, một cải 
kéo (cð-nhiên là dủ cả hai lưỡi) lắng-bóng, mới-tinh. _ 

Ba tuần lễ sau, lễ cưới cử-hành và nghe nói trọn đời, hai vợ chồng 
không hề lớn tiếng với nhau bao giờ. 


BÁCH KHOA — 9 


CHẾ.BỘ DÂN-CHỦ CÒ-BIÊN 


_ fW-IRUf (ÚA PHÁI TRWM-MÌM 


TA) RONG nhứng ;ố trước, 
4 \@ chúng tôi l có dịp trình: 
M4 5c Òyv: bai nguôn-zốc chỉn| 
NÓ của chủ-nghía dần-chủ cò- 
vệ điền bên Tây-phương : đố 

là Bộ Pháp-|ý tỉnh-hoa của 
Mông-tét-ki.ơ và Bộ Dân-ước-luận của 
Rútxô. Còn một nguôn-gốc thứ ba 
nứa, chúng tôi đề-cập đến trong kỳ này: 
đó là chủ-trương của một môn-phái kinh- 
tế ở thẻ-kỷ XVÏII; phái Trọng - nông. 
Chủ-tương của phái này, về * trật-tự 
thiên-nhiên, là một nguôn‹gốc khá quan- 
trọng, ảnh-hường của nó đổi với chế-dộ 
“đân-chủ cö-diền thể nào, chúng tôi xin 


-điển-bầy dưới đầy, 
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HOÀNG-MINH-TUYNH tia khảo 


Th¿jký XVIII có thề gọi dược là 
thế-ký canh-tân. Trong thể-kỷ ây không 
phải chỉ tư-tưởng chính-trị mới đôi mới 
mà tư-tưởng kinh-kế cũng đồi mới nữa. 
Chính bát đầu từ đó, nên móng của 
khoa-học kinh-tế cận-đại dược thiết-lập, 
Chủ-nghía cơ-giới khởi-sự phát-sinh, công- 
trường, cơ-sở chế-tạo lần lần mọc lên 
thay-thế cho các xưởng gia-ddình thủ- 
công-nghiệp ; chủ-nghĩa tư-bản bát đầu 
manh‹nha vậy. 

Trở về trước, tư-tưởng kinh-tÈ trong 
ví-hội Tây-Âu hoàn-toàn định-hướng theo 
chủ-nghía Irạng-thương, tức là chủ-nghĩa 
chú-trọng về thương-nghiệp, cho rắng sự 
hưng-vượng của các quốc-gia chính là ở 
chồ dàng việc thương mại mà thâu vẻ 
được thật nhiêu kim-thuộc quí, như vàng 
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bạc. Do đá, phái Trọng-thương chủ- 
trương cổng-cuộc tổ-chức sân-xuất và 
ngoại-thương lầm sao cho các kùn-thuộc 
quí vào nước thật nhiều mà ra thật ít, 
tức là dùng đến các biện - pháp ngẵn- 
ngừa, hạn-chế, của chế-độ mà ngay chúng 
ta gọi là chế-độ quốc-gia kinh-tẽ, hay là 
chẽ.độ kinh-tế chỉ-huy, Các sự-kiện trên 
tự-nhiên dưa kinh-tế tới chỗ bị cưỡng- 
bách đủ điều : nào phải khếp hầu hết 
các ngành vào kỷ-luật nghiệp-hội ; nào phải 
đề nhà-nước can-thiệp vào việc sân-xuất 
như phải sân-xuất thứ mới, thay-thế thứ 
cũ đề khỏi bị lệ-thuộc ngoại-quốc ; nào 
dánh vào các 


phải quan-thể quốc-nội 


sàn-phầm nông-nghiệp- 

Đang khi ấy thì tiến-bộ kỹ-thuật, nhờ 
có mấy móc mới phất-minh, sinh ra những 
năng-lực sản-xuất rất mãnh-liệt. lMuẩn 
cho những nắng-lực sản-xuất ấy phất- 
triền, cần phải có tự-do, vì bó-buộc quá 
thế tất sẽ đưa tới chề bế-tắc rất nguy- 
ngập. Mọi nơi dâu đâu cũng thấy có 
sự có-gắng tìm-tòi một chủ-trương kinh- 
tế đặt trên một nẻn-tảng khoa-học mà 
hbế-cục là đưa tới chỗ giải-tỏa cho người 
tà được tự-do. 

Tuy các chủ-trương trên thuộc phạm-vị 
kinh -tế nhiều hơn là chính-trị, nhưng về 
phương-diện chỉnh-trị, ta cần phải lưu -ÿ về 
một vài đoạn thiết-yếu trong các tác-phầm Vy 
đại của mãy nhà kinh-tể-học thuộc phát 
Trọng-nông, lẫy nông-nghiệp lầm trọng, 
như Quesnay, Dupont de ÌNemoun, 
Mercjier de la Riviere, Turgot. 


Trong tư-tưởng của phái Trọng-nông có 
điềm đáng chú-ÿ nhất là: vẻ kinh-tế, họ cho 
rằng có một trật-tự, một tö-chức thiên-nhiên 
do tạo-haá an-bài cách kỳ-tuyệt. 
Muốn thuận theo cái trật-tự ấy, chỉ cần đề 


một 


Đến sau, 


." 

cho các phản-tử trong xã-hội tự-do sân-xuất 
và trao-đồi nhất là yề nông-sân tùy theo ý họ 
và tùy theo lợi-ch của từng cá-nhàn, 
không cần gì phải điêu-khiên họ. Lợi-ích 
riêng của các cá-nhân khi giao dụng nhau 
trong hoàn-cảnh tự-de, thì tự-nhiên cái lợi- 
ích chung sẽ phát-hiện và hoàn-thành ; tô- 
chức kinh-tế, do đấy, sẽ dược điều-hoà một 
cách đẹp-đề, ðn-thỏa Đạpkhái chủ. 
trương thiểt-yếu của chủ-nghĩa ty-do kinh-tế 
là như vậy. 


Song như thể có phải là phái Trọng- 
nông chủ-trương một chế-độ dàn-chủ về 
chính-trị không 2 


Không. Chính-phủ hợp với sở-nguyện 
của phái Trọng-nông là chính-phủ của một 
vị €độc-tài sáng-suốt*, nhưng chính-phủ này 
không nên can-thiệp vào các hoạt-động kinh- 
tế của người dân đề điều-khiền hay dìu-dắt. 
Trái lại việc của Chính-phủ chỉ là cố-gắng 
lầm sao đừng đề cho sự sản-xuất; mậu-dịch 
và lưu-thông tài-sản bị ngắn-trở. Mọi 
việc của Chính-phủ chỉ thâu-tốm trong có 
một việc Ïà cảnh-¿át : gìn-giữ đừng cho ai 
xâm-phạm 
đề thực-hiện trật-tự thiên-nhiên, 


MU, mẫ. nã ` ` 
vào quyền số-hữu của ai, 


Từ giữa thế-hỷ XVÏIIvà đầu thế-kỷ 
XÍX, chủ - nghĩa kinh - tế tự-do xây-dựng 
trên những căn-bàn khoa-học và lần lần bả 
những luận-cứ huyền-bí (như bảo trật-tự do 
Tạo-hóa an-bài) cùng phản ra nhiều ngành, 
nhờ Adam Smith, Ricardo 
(nước Anh), Bastiat (nước Pháp), chủ- 
nghĩa ấy còn được nghiên-cứu một cách 
sâu-sắœ hơn, khiến người ta 
thường có khuynh-hướng đồng-hóa nó 
với khoa-học kímh-tế ; chính nó gây 
nên ành-hưởng lớn lao về chính-trị sau 
này vậy. 


tình~vi, 
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Tự.do kinh-†ễ và quyền cá.nhân 


Kết -quả thứ nhất là chủ-nghĩa kinh-tế 
tự-do đã đặt tựư-do chính-trị và tự-do kinh- 
tế trên một bình-diện, cã hai đều coi là quyên 
thiên-nhiên phụ-tùng bản-thân của người, 
phàm là người phải có hai quyền đó, 
Quyên cá-nhân. đối với phần đông cấc nhà 


cách-mạng, không phải chỉ gồm có tự-do 


tư-tưởng, tự-do báo-chỉ hay tự-dø tíÍn- 
ngưỡng; còn có tự-do thương-mại và kỹ- 
nghệ, tự-do lao-động và quyền tr-hữu nữa. 
Các cuộc hội-nghị cách-mạng đặt mọi tự- 
de trên một bình-diện: tự-do chọn nghề, 
tự-do sản-xuất, tự-do vận-động cũng trọng- 


yêu, cốt-thiết như tự:do theo đạo; tự-do 


diễn-đạt tư-tưởng vậy. Tự-do kinh-tế mà 
phái Trọng-nông hằng tấn -dương, nhờ 
cuộc cách-mạng, được dị đồng hàng với 
các tự-do chinh-trị ; những phái Trọng-nông 
lại không lưu tầm gì lắm đến các tự-do 
chính-trị, điều họ chú-ý chỉ là tự-de kinh- 
tế mà thôi. 


Dân-chủ và kinh.tẽ 


Tuy nhiên, tư-tưởng của phải Trọng- 
nông, nguyên lä mãm-mống lý-thuyết kinh- 
tế tự-do, đá gây ra một ảnh-hưởng khác 
ít người biết đến, nhưng rất trọng-yểu. 
Phái Trọngnông chủ-trương kinh-tễ tự 
điểu-hòa được bằng những định-luật thiên- 
nhiên, nên chủ-trương của họ sửa-soạn cho 
tư-tưởng của người ta đi tới chỗ đcồng- 


hóa !ự-do hinh-tế với dân-chủ bình-lể, cói k 


hai cái là một. 

Ta có thê ngạc-nhiên ty hỏi tại sao trào- 
lưu tư-tưởng dân.chủ phát-khởi tự triết 
học chính-trị trong thể-kỷ XVIII, bề ngoài 
có về như ít ảnh-hưởng đến lãnh-vực kiah- 
tế như vậy. Khi trong lãnh-vực chính-trị, 
người ta có ý muốn đem quyền chia ra cho 
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mọi người cùng nắm giữ, mà tại sao trong 
lãnh-vực kinh-vẽ, #-niệm về đàn-chủ thực-sự 
lại xuất-hiện quá chậm-trẻ, vì mãi tởi thể-kỷ 
XÌX, người ta mới ÿ-niệm rỗ-rệt rằng 
quyên kímh-tê cũng phải trao-trả lại nhằn- 
dân như quyền chính-trị. Ngày nay, đối với 
ruột xã-hội trong dó quyền chỉinh-trị, dù có 
trao cho hết mọi công-dân, nhưng quyền 
kinh-tế còn nắm trong tay một thiều-sõ, 
thì hẫn ta văn chưa thề nào gọi xã-hội ấy 
là xã-hội dân-chủ được, 


Sự thật là trong quan-niệm của các nhà 
cách-mang, mà đa-số tha-thiết với chủ- 
nghĩa tự-do kinh-tế, vấn-đề dãn-chủ kính.tể 
thông cần phải nêu lên; bởi định-luật thiên- 
nhiên sẽ giải-quyết nó một cách ẻm-đẹp, ăn 
thỏa và công-bình một cách tự-nhiên, Hạ 
cho rằng những khuynh-hướng của cuộc 
sinh-hoạt kình-tế tìy-thuộc một vài hiện- 
tượng, những hiện-tượng này sẽ giải-quyẩt 
các vànzđê sản-xuất và mậu-dịch tải-sản 
:hôn-khéo hơn hết mọi sự can-thiệp của bất- 
luận một chính-phủ não, À¡ thực-sự điều- 
khiền kinh-tể một nước 2? Phái theo chủ- 
nghĩa tự-do cho rằng trên thị-trường: một 
nước, mới người dân mua bán tài-vật ít 
hay nhiều là do giá rẻ hay mắc, mà giá rẻ 
hay mắc là do nhịp cung-câu. Tồng-số 
người dân mua bán rẻ mắc theo nhịp cung- 
cầu trên thị-trường đó rút cuộc sẽ là những 
kể diều-khiền, dịnh-doạt thực-sự kinh-tế 
một nước. (Người bấn rẻ thì có nhiều 
người mua, bán hơi cao thì có Ít người 
mua, bản cao quả thì không còn ai mua nữa, 
rút cuộc người ãy sẽ băt-buậc phải bản giá 
phải chăng đề mình vừa được lời mà vẫn 
có khách-hàng; rút cuộc chính khách-hàng 
đóng vai-trồ quyết-dịnh trên thị-wường vậy). 


Trong cái viến-tượng đó, ty-nhiên dân- 
chủ kịnh-tế không phải là vấn-đề cần nêu 


 g 


lên, vì khi nêu nó lên thì đã giải-quyết nó 
rồi. Kinh-tế là cái thuậc của hết mọi 
người mà không thuộc của ai hẻt. 


Thực ra, tất cả những chứng-minh trên 
tới về sau này mới được diễn-bầy một cách 
hoàn-hảo, nhưng nó đã bất rễ tự quan- 
niệm của phái Trọng-nông về trật-tự thiên- 
nhiên mà chúng tôi vửa trình-bày trên. 
Và mãi tới khi này sinh ra cái hiện-tượng 
hội-tập xí-nghiệp (các nhà đại tư-bản hội- 
tập các xí-nghiệp lớn làm thành lực-lượng 
mạnh đề tiêu diệt các xí-nghiệp nhỏ mà 
năm độc-quyền, tồ-chức thành tờ-rớt và 
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trở thành các nhà độc-tài về kinh-tế), người 
ta mới nghĩ tới sự áp-dụng lý-tưởng dân- 
chủ vào lãnh-vực kinh-tế. Chỉ khi người 
ta nhận thấy có việc quản-trị quốc-gia trên 
lánh-vực kinh-tế là món độc-quyền của một 
số người; chứ không phải là cái thuộc 
của mọi người 0à hông thuộc của ai hết ), 
việc dân-chủ-hóa kinh-tế mới đặt thành vấn- 
đề và chính khi đặt vấn-đề ấy, chủ-nghĩa 
xã-hội và chủ-nghĩa kinh-tế chỉ-huy mới 
phát-sinh ra vậy. : 


s HOÀNG-MINH-TUYNH 


Một bài học về đức khiêm - tổn. 


Nu hiền - triểt Socrate tiếp một chàng thanh - niên tên là Alcibiade đến xin 
nhập-môn. — Vừa nói được mấy câu chuyện, nhà hiền-triết đã nhận thấy rõ cái 
nết kiêu-căng cậy của của anh chàng công-tử nhà giầu, và định cho một bài học. 


Ông đưa một bức địa-đồ nước Hy-Lạp cho chàng thanh-niên coi và hỏi : 


— lrò chỉ cho ta 


coi đất Attque ở đầu 2... 


Đó, dúng rồi. — Bây. giờ, 


ˆ 


trò chỉ cho ta coi ruộng vườn nhà cửa của trò ở dầu. 


Anh chàng luýnh - quýnh, lấp - bắp thưa : 
— lạ, dạ, ruộng vườn, nhà cửa của tôi không có ở trong địa - đồ, 


Socrate thủng-thẳng nói ; 


— lrò coi đó; ruộng vườn, nhà cửa của trò chỉ vừa bằng một cái lỗ nhỏ, 


không đáng cho người ta ghi vào địa-đề 


làm hãnh - diện lẫm sao 2 


bằng một nết chấm, thế mà trò lấy 
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CUỘC KHẢN-HOANG MIỄN LỤC -TINH 3 


PÏI IIII-$Ï VIỆT-AM TRỪI HỨA 





.———_— ——— 


__— ẽ—.——=— —c———— 


PHAN-LẠ(-TUYÊN 








LT,Œ, — Trong iậc mở mang lờ rồi dề phía Nam kề từ đèi nhà Trần lấy hai 


châu Ô, cháu Ri của Chiếm-Thành đến ngàu nau có miền Tây phi-nhiệu mầusmớ bát- 
chúng ta biết chẳng tš những thế-kủ lrước cắc bậc tiền-ối đá chiến-đấu 
gới mọi thứ đề khai-phá ùng hoang-0u hiềm-đậc nàu. 

Trong công cuộc khân hoang đứ hinhaí iệ-Nam thèi ấu đá đúng một sai-|rà 


ngát ruộng đồng, 


THƯỚC Yx 








chống giặc, mở đất mặt cách 0ê cùng quan-lrạng dà Rêl-quả ltơl-Äp càn đến ngàu nay. 4 


Cách nhau mặt thế-kj, ngày nay Quán-Đại Cậng-Hòa lại uừa hoàn-thành sứ-mệnh 
lình-định miền Tâu dù công cuộc khần-hoang đang lược khả! đầu, 

ƒ& bài biên-khảo nà, chúng lôi muốn mời các hạn nhìn lại những oiệc làm của _ 
người xưa đề chúng ta cổ một quan«nl‡m 0ề công oiệc khần-hoang hiện tại. | 





HÂN.DÂN Việt-Nam 
vốn là một dần-tộc nông- 
nghiệp, quen sinh-sông tử 
xưa ở những triên sông, 
và các vùng 'đồng bằng, 

ân theo thời-gian, với những dức, 
ính cồ‹truyễn và hoàn-cảnh, dần dân 
một mặt chống nạn xâm-lăng của Trung: 

Ha ở phương Bắc, một mặt mờ bờ 

cổi xuống miễn Nam, 
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Nam tiến, và trong đó có việc khai-khân - 








Trong việ khuếch-trương bờ côi,s- 
th, tụ ‹ ^ 4 E .*& 
có nhiêu điều-kiện thuận-tiện cho cuộc. 


những miền đất hoang-vu. t 





Trong công-tác khân-hoang ấy, những. 
người dân Việt-Nam di mở - mang. 
những vùng đất hoang-vu, phải đương- - 
đầu với nhiều trở ngại, nào chống với. 
thiên-nhiên, lụt-bão, lam-sơn chướng-khí, 


bệnh-tật, thú dứ, nào chống với xâm- 








GUỘC KHẦN-HOANG MIỀN LỤC-TỈNH 


nhập cướp phá của dân-tộc thiều-số ; 
hồi đó quần-đội đá ghi nhiều công-trình 
lớn lao trong việc khần-hoang. 





« Nhằm mục-dích khuyển-khích siết Lồềc Í 
canh-nông, nhà vua (Vua Lý-thái-Tôn) bắt đầu 
¡ một sự cải-cách trong quân-đội ; bình lính cứ 


— ———_————_ ——.— 


¡6 tháng tại ngũ, còn 6 tháng về làm ruộng *®-* 
| (Việt - Nam, Hiätoire et 
. Lê-thái-Khôi), 


— ——-— 


Cwilisalon của 


Công cuộc khai-khần đầu tiên những 
vùng hoang-vu, hoặc miền thượng-du 
phía Bác, hoặc miền Nam đã có từ 
đời vua lLlý-Thánh-Tôn (II28.1137) 
và Lê-Thánh-Tôn (I460-I497), nhưng 
mãi tới thời Chúa Nguyễn-Ánh (1788) 
việ khần-hoang và mở-mang những 
vùng đất trồng-trọt mới thực là được 
pháttrền mạnh-mẽ, theo những kế. 
hoạch đại qui-mô. Đó là việc bính-sĩ 
tham-gia công-cuộc khần-hoang những 
vùng đất mới ở miền Hậu-Giang hay 
nối khác đi, quân-sự-hóa công-tấác đại 
quy-mô này. 

Những tàiliệu lịch-sử của Cận-kim 
thời-đại, cho chúng ta biết khá đầy-đủ 
về cơ-cấu tỏ-chức và những phương- 
pháp làm việc dương-thời. 

Đất Gia-Đị/nh thời bấy giờ chia làm 4 
Doanh : 

— Phiên Trấn 

— Trãn Biên 

— Trần Vĩnh 

— Trần Định 
nhưng vì tình-thể nhiễu-loạn, giặc-giã nhiều, 
ruộng đất bỏ hoang nhiều chỗ, dân tình đói 
khồ, đâu dâu mùa-màng hoa-lợi cũng bị 
thiểu-hụt. Nguyễn-Vương thấy tình cảnh 
nhân-dân như vậy, đề chấn-chinh lại tình- 
trạng xã-hội nguy-ngập; phái các văn thần và 





Trịnh-Hoài-Đức, Lê-Quang-Định, Ngô- 
Tùng.Chu, Hoàng-Minh-Khánh, cả thảy 
l2 người làm Điền - tuấn- Quan đề 
khuyến-khích Quân-Dân cố làm ruộng, và 
mở-mang khai-thác những vùng đất bỏ hoang. 

Hồi Nguyễn-Vương coi công việc khần 
hoang những vùng đất Hậu-Giang là công 
cuộc quan-trọng, nên ban hành lệnh bắt bĩnh 
sĩ cùng nhân-dân lấy công việc này làm trọng. 
Binh sĩ thì vừa lập đồn giữ giặc cướp, vừa 
khai đất hoang, đề tăng-gia sẵn-yuất. 

Những vùng đất khai-khần đó gọi là Đồn- 
điền (°, ®), cónhững quan Điền-Tuấn 
trông coi việc canh -tấác khai - khần. 
Người ở đồn-điền gọi là Điền-Tuấn. 
Chữ đồn- điền có từ đây. Binh sĩ hoặc nông 
dân lầm trong đồn (điền) điền được phát 
trâu bà và các dụng-cụ canh-tấc nông- 
nghiệp. Nhưng đến mùa phải hoàn lại cho 
công-khố bằng thóc, kho théc chung của 
đồn-điền gọi là « Đồn-điền hố ». 

Đến mùa lúa chín khi gặt hái rồi, người 
làm ruộng đồng-bằng phải nộp I00 Cơ (mắi 
Cơ chừng 42 bát), còn ruộng miền núi thì 
nộp chừng 70 Cơ. Ai nộp đủ tê như là binh 
lính làm đồn-điền thì được miễn một năm 
không phải đi đánh giặc, nếu là nhân-dân 
thì được miễn một năm tập-dịch. Ai thiếu 
số tô thóc, bắt buộc không được hưởng lệ 
này (]). 

Đề khuyếển-khích cho công cuộc khần 
hoang và lập đồn-điền có kết-quä mỹ-mãn, 
Nguyễn-Vương định rằng các quan văn võ 
đều phải mộ người lập-thành đội, gọi là 
Đần-Điền Đội, mỗi năm mỗi người phải 
nộp 6 hộc thác. Còn nhân-dân, ai mộ được 
LŨ người trở lên, được làm cai trại và miễn 


eưu-dịch (2). 


(1) Việt-Nam sử lược của Trăn-Trọng-Kim. 
(2) Việt-Nam sử lược của Trăn-Trọng-Kim. 
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Vào khoảng năm L830, viên quan Tồng- 
Đốc thành Gia-Định lúc đó tên là 
Thượng dã được ủy-nhiệm đề thành- 
lập những đồn-điền, viên Tồng-Đốc nây 
chọn thành Saigon là nơi luyện-tập và 
thí-nghiệm việc đồn-điền, 

Binh sĩ làm đồn-điền được chia làm 3 
đội, binh sĩ được hưởng quyền ở nhà; cày 
cấẩy những khoảnh đất do nhà vua ban cho. 
Về địa-tô mỗi năm phải đóng 2 nến bạc 
và LŨ gia lúa. 

Đề có thề vẫn có một khả-năng kỹ-thuậ! 
tác-chiến, hàng năm vào khoảng thắng giêng, 
"tất cả các bình sĩ làm đồn-điền được gọi 


đề thao-luyện, ân-tập các tấc-động quần-sự. 


Sau mỗi kỳ luyện-tập, b¡nh sĩ đề lại khí-giới 


tại kho và được trở về nhà đề tiếp-tục làm. : 


ruộng. Những bình sĩ làm đồn - điền được 
miễn tập-dịch, nhưng mỗi khi có giặc-giã 
căn đánh dẹp hoặc có lệnh động binh, đều 
phải nhập ngũ. 

Những binh sĩ làm trong các đồn-diền là 
tình-nguyện, cấp-bực và phầm-trật theo như 
trong ngành hiện - dịch, nhưng khôné ai 
được quá cấp Đội-rưởng (mối đội : 50 
người) sự thăng trật cho các bính sĩ làm tại 
đồn-điền tính theo cao niên và ít nhất là có 
hai năm làm tại đồn-diền. 

Năm I842, viên Tồng-Đốc tỉnh Gia- 
Định là Thượng chết, tất cả bình sĩ 
làm đồn- điền ở Gia-Định đều do viên cai 
đội Phạm-oăn-Huụ 
thành một đạo quân chánh-quy. [oán quân 
này đồn trú tại xã Thanh-Sơn, Tồng Lợi- 
Trrnh, tỉnh Mỹ-Tho. Chính do những bình 
sĩ này đã bất tay vào việc khai-khân các vùng 
đất hoang tại Đồng-Tháp-Mười hoang-vu 
và thành-lập nên chợ Vàm-Ngựa và 
Cai-Lậy. 

Mãi tớitriều vua Tự-Đức thứ 2 (1849) 
"ng Nguuễn-tri-Phương, lúc đó lầm 
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trông coi và biến 


Kinhlược 6 tỉnh miền Nam, có đì 
thắm những vùng đất hoang-vu chưa được 
khai-khần. (Ông lấy làm ngạc-nhiên về 
những kết quả tốt đẹp của công việc làm 
đồn-điền tạ vùng Thanh-Sơn. Thấy 
vậy, biết rằng nếu tiểp-tục công việc với 
phương-pháp ãy sẽ rất có lợi cho việc khần 
hoang những vùng đất hoang-vu: Ông. 
nghiên-cứu và bắt đầu tồ-chức lại cơ-cấu 
khần hoang. Từ đó, ruộng đất được 
phân-phát cho các bính sĩ nhập ngũ và bất 
buộc phải khai-khần. Sau bảy năm b¡nh sĩ 
làm ruộng phải nộp địa-tô. Tất cả những 
gia-đình binh-sĩ làm đồn-điền đều tụ-tập 
thành từng xóm, mỗi Đội (I) phải thành-lập 
một cái chợ đề tiện sự mua bán sinh-hoạt. 


— ——— — ——— —— —_— —— 


Ẻ : | 
' Đời vua Lê-thái-Tôn, công-tác khai-khần đất | 


hoang được mở-mang thêm và đồng-thời chức , 
| quan + khuyến nông » cũng được đặt ra đề | 
| đặc-hiệt trông nom về việc đó. 


(Theo Việt-Nam sử-Ìược của Trần-trọng-Km). 


Mối binh-sĩ làm đồn-diền được cấp- 
phát riêng một khu ruộng đề cầy cấy, do sự 
phân-chia từ trước và không được quá 2 
mẫu tây. Đề cho có sự đồng-nhứt và nhanh- 
chóng trong việc gây-dựng các cơ-sở sinh- 
hoạt, những tân binh nhập ngũ làm đồn-diễn 
được họp-thành từng đội 5Ö người. Những 
đồn-điền dần dần khai-thác được và dø một 
Quản-Cơ hay Phá Quản-Cơ trông coi. Tuy. 


... 4 XÃ s . ". 
nhiên vẫn có sự liên-hệ trực-tiếp với cấc cơ- . 


quan hành-chánh tỉnh. 


Hằng nắm, đề giám-sất và có một ý-thức 
nhận-xét công việc phát-triền sự lthai-khần, 
quan Bõ-Chánh thuộc cơ-quan hành-chánh 
tỉnh đi kinh-lý các đồn-điên. Những công 
việc thăng-thưởng những cấp bực nhỏ, như 








(1) Đại — 50 người, 


4 


." 


`. § SẺ 


CUỘC KHẦN HOANG MIỀN LỤC-TINH 


Đội, Quản đều do quan Tồng-Đốc hoặc cơ- 
quan Trung-Ương định đoạt. 


Về luật-lệ thừa-h những ruộng đãi 
khai-khần;, chỉ có các chức việc trong nghề 
võ mới được, hoặc binh-sĩ không phạm kỷÿ- 
- luật bao giờ, 

Mỗi đồn- diền lại xây-cất các đồn-lũy đề 
canh-phòng an-ninh phần nhiều xây-cất gần 
các sông rạch đề tiện việc kiềm-soát cấc sự 
thông-thương. Tất cả võ-khí của đồn-điền 
được tập-trung ở đó, những vồö-khí này 
phần lớn gồm cố giío-mác, súng-ống của 
chức việc hoặc binh-sĩ đã trúng tuyền kỳ 
thì sát-hạch về võ-nghệ tại 5atgon.- 

Ngoài việc canh-gác, dần-binh thay phiên 
nhau buôn bán. Bây năm đầu tiền khi bất 
đầu khai-khần,binh“sĩ được miễn thuế-thân, 
về sau phải nộp theo như nhằn-dân. Mỗi 
khi bính sĩ ở đồn-diên dị tham-gia những 
trận giặc, khi thắng, chiến-Ïyi-phầm được 
chín đều cho mọi người. 


Đồn: điền thoạt đầu lập chỉ gồm có chừng 


6 Vẹ (lối 3.000 người) dần dần lên tới 24 - 


Vẹ (lối 10.000 người) có trang-bị võ-khí 
và được tập-luyện. Số quân các Vệ làm đồn- 
điền chia ra như sau : 


— Gia-Định, Z bè. 
— Mũ- Tho, 6 Ứẹ. 
— Vĩnh-Long 5 Eệ. 

Bián-Hàòa, 4 Lệ. 


t. — 
— n-Giang, Châu-Đốc, 2'Ù¿. 
; St Vệ 


Đời vua Minh - Mạng thứ LŨ, tất cả 
binh-sĩ làm đồn-diền vùng Cái- Răng (Mö- 
Thuận- Trung) tham-dự cuộc đánh đẹp giặc 
Mên ở vàng Sác- Trăng. Kểt-quã trận tiểu- 


Tông cộng là 


trừ này mỹ-mãn, nên nhà vua lại ban thêm 


đất cho bịnh sĩ đề kha¡-khần. 


tt ] No : 
¬ | :. &. 
_ ) „4 
TY 
v. “ân ` ®ị Ỉ 


thú Tuỷ : 
=ñ.ø WNẾm WUẾ QuỗissÏ& 
¬. da sử vốn 
4 1 PL. 





NALi.VIET ví ĐỜI HÌNH- HANG 


Sau đó lầ một cuộc cãi-tồ điền-địa, đươc 
các từng lớp nhân-dân hoan-nghinh đặc- biệt. 
Sự khai-khần phát-triền rất mau lẹ ở miền 
Tây nhứt là vùng Ha - Xuyên và hạc- 
Háa. Các dồn-điền trước' còn lập ở ven các 
Vàm (cửa sông), dần dần lan đến hai bên 
cấc rạch và xâm-nhập dần vào trong các 
Ciông. Niến không có sự khai-hoang này, có 
lẽ các vàng như Sóc-Trăng và Trà-linh 
còn bị bỏ hoang, 


Liöi quân Pháp sang xảm-lñn miền Luụe- 
tỉnh, những dân-binh ở ¿ác đồn-điền đã 
tham-dự tích - cực vào cuộc kháng-chiến. 
Tháng giêng năm Tân - Dậu (186]) 
Tướng Charner đém 7Ô chiếc thuyền 
và 3,300 đồ bộ đánh chiếm Gia-Định và 
20 ngày sau đánh đồn Kù-Hôa (tức Chỉ. 
Hòa) da vị danh tướng Nguyễn-Di-.. 
Phương chỉ - huy chống giữ. Cuộc chiến... 
đâu của quần đội ta hồi đó tuy rất anh-dũng 
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nhưng vì khí-giởi thua kém nên hai ngày 


sau đồn K-Hòa thất-thủ. 

Trong tài-liệu lượm được khi quân Pháp 
và Y-Pha-Nho dã hạ được thành, cố nó: 
đến trong số 20.000 binh-sĩ Việc-Nam giữ 
thành, cá hơn l.000 binh-sĩ ở các đồn-điền 
tham-gia cuộc chiến-đấu ([). 


D C. 72 Sr 7 4i n0 00) Tài 
_ GIỚI THIỆU SÁCH MỚI : 

Í Chứng tôi vừa nhận được của nhà xuắt- 
. hẳn ĐẤT NƯỚC những cuốn : 

I') BỊNH HỞƠ LAO của Bác =sĩ 
Bảo Hương LỄ-VĂN-NGỖN, di. 
(được giả-thưởng Hội Khuyến-học Nam-Việt | 
¡[AT và giải thưởng Hại Alexandre de 
Rhodes năm l944, 

2:) BƯỚM HOA cía Bác<ssĩ Báo- 
Hương LỄ-VĂN-NGÕN sói vẽ nguồn 
| 





gốc bịnh Dương-Mai trên đất Việt, 

j) NỢ VU-SƠN cụ Búc - sĩ 
.Bảo-Hương LÊ-VĂN-NGÔN, sói vẽ 
_“e truyền-nhiễm và cách phòng ngừa cùng 
phương chữứatrj bịnh Dương-Mại, 

4) BỒNG QUÊ ‹¡s PHI-VẪN, 
một thiên phỏng-»w bất-hủ về phong-tục lập- ¿ 
quấn miền Nam nước Việt. Được giải-thưởng 
¡ cuộc thi vãn-chương của Hội Khuyến-học Cần: 

( Thơnăềm 1943. 
B.K. xin cấm ơn và trân-lrọng giới-thiệu - 


cùng bạn đọc. | 


———— = —=— 





—————ễ—-— — —— .' 


Khi cuộc kháng-chiến của quản-dẫn Việt- 
Nam ở Lục-tinh bị tan-vở, người Pháp đặt 
ách thống-trị rỏi bàn tiêu-diệt cấc cơ-sở 
đồn-điền nhứt là vùng Gia-Định và Mỹ- 
tho. Nảm I8ó7 viên Toàn-quyền người : 
Pháp hồi đó là a¿ La Grandire cá ký 
một sắc-lệnh ngày 20-9-l867 đề ra lạnh 
giải-tấn tất cả mọi tồ-chức đồn-diền, vì € 
ngại ở đó sẽ phát-khởi lên những cuộc khởi- 
nghĩa chống lại chế-độ thực-dân của họ. 

Trong vùng C?n- Thơ, những dân ở các 
đồn-điền đã thành-lập những chợ-búa 


vùng Đình, Ô.Man, Trà-Ủn 0.o... 


Ngày nay, ai có qua miền Tây bắt-ngất 
đồng ruộng thẳng cánh cò bay, lúa vàng 
thơm chín ; ghe-lạch chợ-búa tấp-nập, cố 
biết chăng cách đây hơn một thể-kỷ, những 
chiến-sĩ Việt-Nam đã vừa chiến-dấu, vừa 
khai-khần đấu hoang, chống với bao nổi khá- 
khăn của thiên-nhiên. Những chiển-sĩ tiền- 
bối vä-danh ấy đề lại cha hậu-thể những 
mảnh đất đăm-mấu và mả-hồi mà chúng-ta 
quyết sẽ giữ-gìn và mở-mang mẫi mãi. 


PHAN-LẠC-TUYÊN 


(I} Tàrliệu của George DURWELL 


X Thể nào là một việc cao đẹp 7? 


Việc cao đẹp, là việc làm do tâm lòng tốt 


#”* |*Y l L. 
THớỚ1 làm HöI; 
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và đã phải cố-gắng nhiều 


MONTESQUIED 


MN°. 


24W [LIEO ban thống - kê năm 

R 1057, số giáo - dần công- 
Đo giáo hoàn - cầu đã lên đến 
nơi 404.200.000, ráirác kháp 


tớ năm châu, tỷ-lệ khác nhau 





tủy xứ. Ngoài ra 47 quốc- 
gia trên thể-giới đã nói giây liên-lạc ngoại- 
giao với Tòa- Thánh Vatican. Trong số ây, 
có [7 nước ở Âu-châu, l9 nưởc Mỹ-châu, 
9 nước Á-châu và 2 nước ở Phi-châu. 
Muốn hay không, mọi ngưới đều phải 
nhìn-nhận Giáo-hội công-giáo là một tủ- 
chức có qui-củ chặt-ché, một doàn-thê mả 
số doàn-viên qui-mộ ở khăp mọi quốc-gia. 
Đá là vinh- dự của Ciáo-Ì hội. Nhưng đó 
'cñng là nguyên-nhân khiến một sở quốc-gia 
_nghi-ky, và đôi khi lại khủng-bố bách-hại 
như một đối-thủ phải tiêu-hủy. 
VÌ sao lại có những thái-dộ như vậy ? 
Mụe-dích của bài này là đề giúp bạn dọc 
có một quan-niậm chính-đáng vẻ Giáo-hội, 
giàI-thích một phần nào những thái-độ nói 
trên và đồng-thời vạch một lữ dì ÿ1Úp điải- 
quyết những thác-mặc có thể xảy ra giữa 
chính-quyẻn và Qiáo-hội, 


—, | XL 
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»ự phên-biệt của Giáo.hội 
vò chính.quyễn 


Là một tồ-chức hoàn-bị, thuộc phạm-v! 
thiêng-liêng, với mục-dích đưa con người 
đèn phần phúc đời dời, nhờ những phương 
tiện rêng-biệt, Ciáo-hội khác hàn với chính- 
quyền. 3# phâần-biệt này chính Chúa Giẻau 
đã dề-xưởng, Người đã nói rõ với đệ-tử : 
€Hây trả cho Cêsar sự của Cásar, và trả 
cho Chúa sự của Chúa (Mt 22/1)», 
Chúa Giêsu phân-biệt giáo-quyền và chính- 
quyên. Người đã khai màng một cuộc cách- 
mạng ví-dại. Líịch-sử các dân-tậc đời 
Thượng-cö đã cho biết, trong một nước chỉ 
có một tÿ-qguyên, và người cảm quyền ấy 
vừa là vua vừa là chủ-tế, Hoàng-dễ Cásar 
Auguste là thủ-lãnh và đồng-thời là chủ-tẻ 
tối-cao ở đề-quốc Roma. Œ quốc-pia Hy- 
lập; tôn-giáo là thành- pm công-tác của 
chính- -quyền, dinh liền với đời sống chính- 
trị, Ở Á-châu cũng thể, vua là chủử-tế 


Đua cuique eIvitati rellgio nọstra ñobie (C: | 


ceron). Mới đô-hị có tôn-giáo riêng, 
& Hãy tra cho ásar sự của ấsar, và trả 
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cho Chúa sự của Chúa ». Với câu nói 
ấy Chúa Giêsu phát-huy cuộc cách-mạng 
phần-quyền. Con người nhờ đó sẽ được 
nhiều lợi-ích. Nhưng vì là cách-mạng, nên 
không tránh được sự dụng-chạm, và đôi 
khi cả sự bách-hại đẫm máu. _ 


Với Chúa Giêsu, không còn sự hỗn-hợp. 


Con người có xác có lính-hôn, và là tạo» 
vật của Thượng-đã. Là phần-tử trong một 
quổc-gia, con người cố bồn-phận đối với 
quôc-#ia. Nhưng đồng-thời là tạo-vật, con 
người có nghĩa-vụ đối với Đấng Tạo-Háa. 
Nghĩa-vụ ấy ta gọi là Tôn-giáo, và Tôn-giáo 
ấy phải do Thương-để qui-định và đất 
dưới sự hướng-dẫn của Giáo -hội của 
Thương- để. 


Da dó Giáo-hội phải được toần-quyền 
trong sự hướng-dẫn con người, đề di đến 
cùng dích. Giáo-hội có quyền chận đứng 
những ác-lực, có thể làm dình-trệ sự tiến- 
triền nói trên, có quyền ấn-dịnh những thê- 
thức, những đạo luật đề giúp con người 
chu-toàn nghĩa-vụ đối với Đăng Thượng- 
để, Là một tồ-chức hoàn-bj, Giáo-hội không 
lệ-thuộc chính-quyền, cũng như chính- 
quyền lhông lệ-thuộc Giáo-hội. 

Các Đức Giáo:hoàng đã nhiều lần nhấn 
mạnh đều ấy. Đúc Leo XIH[Ị đã viết: 
«& Kháng ai còn nghĩ-ngở về ý-định của 
Đăng sáng-lận Giáo-hội (Chúa Giâsu Kitô) 
là phẳn-biệt giáo-quyên với chính-quyến. 
Mỗi uy-quyền phải được tự-do và đây đủ 
điều-kiện đề chu-toàn sử-mệnh của mình », 
(Thâng-điệp Àrcanum T0-2-| 880). 

Sự phàn-biệt đã được Chúa Giêsu và 
các Đức Giáo-hoàng hoạch-dịnh rõ-rệt. 
Nhưng thử hải sự phận-quyền ấy cớ lợi 
chay có bại. Nếu có lợi, cần có những điều- 





- lận nào. 
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Ích.lợi củo sự phên-quyền 

J.]. Rausseau phẳn-đổi sự phân-quyền: 
và coi đồ như là mối đe-dọa sự thống-nhứt 
của xã-hội. Trong quyền Contrat 5ocial, rNG 
đã viết : ` 
Œ Chúa Giesu đến lập một qufE-JïB(Ô : 
( thiêng - liêng, phân-biệt thần - giới ớt 
tt chính-trị. Ông đã làm lần-thương t. : 
( thống-nhứI của quấc-gia nà gieo sự chỉa- 
tt rễ nội-bộ, sự chia rễ mà người ta oẫn th j 
( ở những quỗc-gia cả đạo... Hậu-quả c 
sự phân-guuền ấu, là sự dụng-chạm 
( thường-xuuên 0ễ quuền-hạn, Rhiến mọi 
tt chỉnh-sách hữu-ích thông thề thực-hiện 
(tẩược ở những xứ. có đạo, 0à người fa 
Œ oẫn phải lướng-lự hông biết phải ưng 
tŒ lời quan hau lình-mục (IE-8) ». 

Lịch-sử xem ra minh-xác sự nhận-xết của 
Rousseau. Nhưng nhược-điềm của lời phê- 
phán của ông là tự ý phủ-nhận tính-cách 
pháp-lÿ và độc-lập của Giáo-hội và đồng- 
thời bỗ qua những ích-lợi mà Giáo-hội ở 
xứ mà tÍnh-cách pháp-lý và độc-lập được 
kính-nề — đã đem đến cho dân-chúng và 
chính-quyền, 

Ngày nay, đối với chúng ta, sự phân- 
quyên khâng còn là một vẩn-đề mới lạ và 
nan-giải. Chính-thề dân-chủ đồi hỏi sự 
phằn-quyên. Quyên lập-pháp, hành-pháp, 
tư-pháp không còn tập-trung nơi tay một 
nhân-vật, dù là một nhân-vật siêu-quần 
Ngoài ra quyền-hành của một Chính-ph nề 
còn có thề bị hạn-chế bởi những văn-kiểt 4 
đã được toàn dân hay nhiều quốc-gia UP: 
thuận : bản Hiển-phấp, bản EHiển-chương 
Liên-hiệp-quốc, bản Tuyên-ngôn nhân- 
quyền v.v... Nói văn-tất. con người thể-kỷ 
thứ XX, không con bớ-ngỡ và ngạc-nhiên 
với vẫn-đề phân-quyên nữa. Do đó sự hiện< 
diện và tính-cách độc-lập của Giáo-hội 








. _ 
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không còn là một đde-dọa cho nên thống- 
nhứt của một quốc-gia. Trái lại, một khi 
được cư-xử hợp-lÿ, Giáo-hậi sẽ là một yếu- 


tố bảo-dâm nhân-phầm, chống mọi ấp-bức.. 


Kinh-nghiện đã cho thấy những quốc-gia 


.: hủ hận quyền-hành của Ciáo-hội là những 





-_ quốc-gia đột: đoán hay đang chủ-trương 


chuyên-quyên, và cũng kinh-nghiệm chứng- 
mình không nền thống-trị nào ghề-gớm và 
nặng-nẻ bằng nền thống-trị chuyên-chẽ, chủ- 
trương gui-định cả con người, cả tỉn- 
ngưỡng lần tình-cảm. 

Lịch-sử có đây những vi-dụ, Henricô 
VI, hoàng-để nước Ảnh, và các ông 
hoàng Thệ-phản ở nước Đức, các ông đã 
tập-trung chính-guyên và giáo-quyền. Ai 
nói đ€ho hết những lạm-dụng đã xảy ra. Gần 
đây, các nhà độc-tài cũng đã theo dường 
lấi của các ông. Flậu-quả là sự nô-lệ-háóa 
con người tử tỉnh-thần lẫn vật-chất. 

Đành rằng sự phàn-quyền đã gây nhiều 
cuộc dụng-chạm giữa chính-quyên và giáo- 
quyền, nhứt là trong những vãn-đề hỗn- 
hợp, như vấn-đề hôn-nhân, học-đường, 
báo-chỉ. Nhưng một khi quyên-hạn của đôi 
bên dược hoạch-định rố-ràng, và khi hai 
bên biết hợp-tác chặt-chẽ, sự đụng-chạm có 
thề sẽ tránh được, và Giáo-hội cũng như 
chính-guyên chắc-chân sẽ thu được những 
lợi-Ích tốt-đẹp. 


_ Lịch-.sử các nước đủ chứng-minh ' 
_. đá... 
Tuy thuộc' hai khu-vực khác nhau, 


* Người biết « dạo » tất không khoe, người biết « nghĩa »- tất 
không tham, người biết « đức » tất không thích tiếng tấm lừng lấy. 


lấy hạnh-phức con người làm tiều-chuần, 
Vị-dụ về vấn.đề học-đường, Giáo-hội là 
một cộng-sự-yiễn đấc-lực, vì Giáo-hội 
không những quan-tầm đến trí-dục mà cả 
đức-dục nữa. Thử hỏi trên hoàn-cầu, có 
Chính-phủ nào; dù là ở những nước tiền- 
tiền, có đủ khả-năng và tài-nguyên đề bảo- 
đâm toần-phần việc giáo-dục 2 Thế là 
Giáo-hội cũng như bao đoàn-thề Tôn-giáo 
khác; văn có lợi cho quốc-gia. Kinh-nghiệm 
đã minh-xác, Giáo-hội đã giúp nhiều, và 
còn có thề giúp nhiều hơn, nếu giữa chính- 
quyền và giấo-quyên có sự thông-cảm và 
hơp-tác chần-chính. Đổi với những vấn-đề 
khác cũng thể... Giáo-hội,-dược phân-tách 
chính-quyền, nhưng đề được hơp-tác chân- 
thánh và hữu-hiệu. 


Những diêu-kiện đề thực-hiện 


[) Điều-kiện thứ nhứt dề di đến sự 
hợp-tấc, là chính-quyền cũng như giáo- 
quyền nhìn-nhận tính-cách tương-đối của 
mình. Lịch-sử đã cho thấy, đời Trung-cŠ, 
khi mà các nhà thần-học chủ-trương sự lệ- 
thuộc của chính-quyền, xã-hội đã phải sống 
dưới sự ấp-bức quá-dáng của một số giáo- 
sĩ. Ngược lại, khi chính quyền mưu-định 
hà-lạm giáo-quyền, nhằn-dãn*sể phải bách- 
hại hay phải nhờ đến chiển-tranh Tôn-giáo 
giải-quyết cảnh hà-khắc, 

2) Như đã nói trước, giáa-quyên và 
chính-quyên khác nhau về nguyên-thủy, về 


-_ nhưng Ciáo-hội cũng như chính-quyền đều cứu-cánh, và thuộc hai phạm-vi khác nhau. 


TRƯƠNG-CỬ U-THÀNH 


BÁCH. KHOA s vội 


F ` 


G1. (oi: VÀ | trên g QUYỀN 


Giáo - hội do Thiên - Chúa sáng-lập, đề 
hướng-dẫn con người đến cõi phúc đời sau. 
Chỉnh-quyên do nhân-dân bầu-cử; đề xây- 
dựng xã-hội. Chính-quyền không phải la 
đến hạnh-phúc đời đời, cũng như Giáo-hội 
_ khâng có trách-nhiệm trực-tiếp trong việc 
tăng-gia sản-xuất. Do đó, Giáo-hội không 
phải là một * quốc-gia trong quốc‹gia ®*, 
một chánh-dàng hay một đổi-thủ của chính- 
phủ. Sự phân-biệt và nhận-dịnh nơi đầy rất 
cần-thiết, đề tránh mọi nghi-ky có hại cho 
ca đôi bên. 

3) Điều-kiện thứ ba là ý-định của đôi 
bên đề vượt mọi trở-ngại. Nhìn-nhận tính- 
cách tương-đối và độc-lập của nhau, chính- 
quyền và giáo-quyên còn phải đem cả thiện- 
chí đề thực-hiện và duy-trì sự thỏa-thuận, 
Như đã nói trước, có những vấn- đề hỗn-hợp 
liên-hệ đến hai bên, và hơn nữa trong một 
nước, có thề có những công-dân vừa là 
phán-tử của Giáo-hội vừa là thành-phần 
của quốỗc-gia. D6 đó có những vẫn-đề cần 
sự hợp-tác và thỏa-thuận của đôi bên đề 
giải-quyết : hôn-nhân, học-dường v.v... 


Ngoài ra... là con người,'tất nhiên có 
ở những lở-lầm không tránh được; những 


khuyết-điềm « của tôi và của anh ». “Thế là 


..* 


hông ai không sai-lầm, và đã sai-lầm, thì 
cần sửa-chữa, Chỉ có thế, sự hợp-tấc mới 
thực-hiện được và mới tồn-tại được lâu dài. 


KẾT-LUẬN 


Giáo-hội và chính-quyền là hai tồ.chức 
khác nhau... khác trên mọi lĩnh-vực. Nhưng 
là hai tô-chức có thê hzp-tấc và cộng-tấc 
cách chàn-thành và hữu-hiệu. 


HUYNH-VĂN-NGHI 


GIỚI THIỆU SÁCH MỚI 
Chúng tôi vừa nhận được tập thơ | 
DÄNG RỪNG của Hoài-Khanh | 
| 


da tấc-giả mới xuẫt-hân. 


Và nhận được của nhà xuất- bản 
Đường mới những cuốn : 


- PHẠM TỘI HỌC YẾU- 
LƯỢC, ¿‹-;¿ 79/2.⁄¿ Lê-Tảo. 


— THIẾU-NHI PHẠM TỘI ¿. | 
cùng tác-giả. | 
ị 


ĩ 
l 


| 


B.E, 


thiệu cùng bạn đọc. 


xin cẩm ơn và trần-trọng giới~ 


x NẾU tôi không thực-hiện được lý-tưởng của tôi, thì tôi cũng ráng. 


lý-tưởng-hóa cuộc đời của tôi. 
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DO BÁU 


SI00 IềM S HỈNH tàn-l'-hạc đã lật dì 
TU hơi nước Và ở thể|i 
* XX,cìn: nhún; nìì 
Sử tìml(học dã khám-phá 


TW làn địcl về ban-chất con 





người, về trê-con, những 
điều khám-phí quan-ttọng đến nói cấc 
nhà giáo chỉ còn có thề mở mất đề nhìn; 
kinh-ngạc. 

Tầm-li-học dã đất lại sự-kiện này một 
cách hiền-nhiên, sự-kiện bị quên lửng từ 
mươi thế-hệ, đó là ; trẻ em không phải 


- Hà người lớn rút ngắn lại. Trẻ.em có 


những cách riêng đề sống, đề cảm-nghĩ, đề 
hoạt-dộng, Chúng ta hãy kính-trọng những 
cách riêng ấy. Tuồi thơ chẳng phải là 
« một thời-kỳ xấu mà dứa bé, phụ-huynh 
hoặc thảy cô nó phải chịu». Thất lại, đó là 
một thời-kì rất mục phong-phú mà ta cân 
biết cách làm cho sinhasöi này-nở. Nói 


MẢ. CÓ ‡ 


Cô THOẠI - NGUYÊN dịch 


một cách khác, chẳng phải vì người lớn mà 
¡a nghĩ những phương-pháp giáo-dục, mà 
vÌ chinh trẻ-con, vì sự pháttriền của 
chúng, thê-chat và tâm-hôn. 

Điều dó có lš không mới gì lắm. Hai 
trầm năm trước các nhà tâm-ÌÏ-học của thể. 
kỉ XIX, học-giaá Montargne đã đưa ra í- 
tưởng một đầu óc đầy lành-mạnh lơn là 
đầy hiều-biết, Song dâu sao cũng dến thế-|i 
XÌX, tân-giáo-dục mới thành hình, 

Làm cho nhà trường dính 
với cuộc đời 

Với chúng ta giờ đây, mấy tiếng Œ Tân 
Giáo - Dục) có một nghĩa thật [B-Tâng. 
Trước hết, chúng có nghĩa là làm cho nhà 
trường dính với cuộc đời ; làm cho sự học- 
hỏi khởi từ cái có thật chớ không phải chỉ - 
tÈ cuốn sách ; đề một chỗ rộng hơn cho sự 
thí-nghiệm. Đó là hai nguyên-tác lớn của 
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\ 
những phương-pháp tân-thời. “Từ đây, nhờ 
những bài quan-sát, những lần « học-hỏi 
của hoàn-cảnh *, những cuộc dạo chơi ở 
thôn-quê và ở thị-thành, đứa bé thấy, so- 
sánh, càần-nhắc, tự mình phê-phán. Nhờ 
thầy giúp đỡ, nó tự học hiều một cách cụ- 


thề và thực-dụng. 


Nhưng cuộc đời cũng là tất cả những 
sinh-hoạt lao-động, nghệ-thuật và xã-hội. 


— Những sinh-hoạt nầy có thề giúp bao khả- 


năng của trẻ-em phát-triền, và có-lẽ nhờ đó 
mà một số trẻ-em sẽ tìm được con đường 
của mình. Cá-lš cũng nhờ đó mà không còn 
những « đồ hư » nữa, mà chỉ còn những 


F bà bê¿¿ những nắng-khiếu khác nhau. 


Tân giáo-dục muốn chống lại hình-ảnh «ông 
đồ » chễm-chệ ở trên cao, phàn-phát cho 
học-trò mình dang buôn chán những điều 
tri-thức nhai đi nhai lại, những quyền sách 
phải học thuộc lòng. Với những « phương- 
pháp hoạt-dộng », trái lại; dứa bé hành: 
động, nó tự rnình thừ khám-phá những lí- 
giải cho những vẫn-đề mà nó gặp phải. 


"Thầy hay cô ở đó chỉ đề hướng dẫn, phụ 


sức và phản-tích các khó-khán. Tỉinh-thần 
không còn là một nơi tụ - tập; đó là một 


_ bắp thịt càng ngày cầng mạnh vì làm việc ». 


Những í trên đầy, đối với chúng ta hiện 
nay nó giản-dị, nhưng đã phải cần lắm can” 


_ đảm và công-trình đề dược người đời công- 


| d6 se Rousseau mà người ta gọi là 
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nhận chúng. Đã phải cần cả một thể-ki đò-‹ 
dâm riêng-biệt, lí-thuyết có giá-t| ít hay 
nhiều trước khi này-nở những phương- 
pháp thực-tế có thề áp-dụng được, những 
phương-phấp mà ngày nay đã + thử-lửa » 
rồi. Tất-ca công ơn đều qui về nửa tá nhà 
giáo-dục, đồng-thời với chúng ta. 
Người mở đường khai lếi : 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
gười mở đường khai lối của họ là 





wẮ%.* 





cha để của học-thuyết về giáo-dục. CÌapa- 
rède, một trong những nhà tầm-lí-học tắm- 
tiếng của tuồi thơ, chorằng lằousseau là 
Copernic của môn giáo-dục. 

Như Copernic khám-phá ra rằng Mặt- 
Trời chớ chẳng phải Trái-Đất là trọng-tâm 
của hệ - thống các hành - tỉnh, Rousssau _ 
khám-phá và xác-định trong quyền « Êmile » ˆ 
của ông rằng đứa trẻ mới phải là trung-tâm 
của bất-cứ hệ-thống giáo-dục nào. 

Œ Trẻ em cỏ một bản-chất riêng ; mỗi 
tuôi có những Ìlò-so làm cho nỏ cử-động. 
Thật rất là lạ mà nhận rằng từ lúc mà 
người ta xen 0ào 0iệc nuôi-nẵng tr'-em, 
người ta không có lưởng-tượng dụng-cụ 
nào khác hơn đề dìu-đắt chúng bằng sự 
tranh-dua, sự ganh-ghét, sự thèm muốn, sự 
'phách-lốit, sự sợ-sệt xẩu-xa. Người ta đã 
thử hết thầu dụng-cụ, trừ một cái đúng 
độc - nhất có thề thành-công : sự tự - do 
khéo chế-định ›), 

Rousseau là mộtnhà cách-mạng. Quyền 
sách của ông bị Nghị-viện xử đốt một cách 
tượng-trưng; và tấc-giả bị đày. Nhưng í- 
tưởng cứ đi con đường của nó, 

( Sống; đó là cái nghề mà tôi muốn dạu 
cho Emile Ð 

Bằng cách nào ? Bằng cách bất đầu từ 
cái cụ-thề, bằng cách quan-sát Thiên-nhiên, 
bằng cách theo đứa con nít từng bước một 
trên con đường phát-triền của riêng nó. 


PESTALOZZI 


hay tình thương con trẻ 


Điều mà Rousseau đã nói, chính Henrị 
Pestalozzi sẽ làm ; Pestalozzi là một nhà 
giáo dục Thụy-sĩ, mất năm l827, đã hiến 
đời mình cho lớp trẻ vô-phúc. Ông thâu 
nhận vào trường ông ở Yverdon tất cả trễ 
em xấu-số và cố tìm hiều chúng hơn, Càng 


„ + 
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hiều chúng; ông càng thương chúng. VÀ 
đổi với ông, đó là căn-bản của tất-cÃ mọi 
công cuộc giáo-dục. 

Với tình thương, ông khiến chúng tự 
tin trở lại, ông biến đồi chúng, ông:chuần- 
bị chúng ra đời : ông giáo-dục chúng. Ông 
không có phương-pháp, ông theo linh-tính 
-của ông, ông theo linh-tÍnh của lũ trẻ, Ông 
- bất đầu từ bước một, do sự quan-sát Thiên- 
nhiên, do những thí-nghiệm cụ-thề, 

Trường ông bành-trướng ra, ông một 
mình lo khồng xuẻ, đề vấn hồi chỗ thiểu 
người phụ việc, Pestalozzi ảp-dụng sự 
cho học trò tựy-trị : ông tö-chức cho học- 
trò dạy lần nhau. Những thí nghiệm dầu- 
tiên về ssự tự-tr†” đã khiến người ta mĩm 
cười. Song lestalozzi tranh-dấu cho niềm 
tin của mình, và nếu ông :chết trên con 
dường lí-tường mà chưa dạt được những 
nền móng cho một học-thuyết giáo-dục 
chặt-chẽ, ông cũng đã có công to vì đã thủ 
dầào-tạo những con người chằn-chính, 

ITARD 
kăt “& -tãiwdeala 

Pestalozzi chẳng phải một nhà khoa-học. 
ltard, ông nây sẽ thử làm cho rồ-ràng mọi 
vIỆệc. Ông là người đầu tiền trong loạt 
những i-sĩ giáo-dục-gia — Sau ông, có 
Ếdouard Saguin, Maria Montessori, Ovide 
Decroly — hởi đầu bằng sự nghiêng. 
cứu trẻ-‹em bẩt-thường đề tạo thành một 
hệậ-thống về giáo-dục cho trể-em thật là 
bình-thường, 

Việc bẩt-kì của lard đó là việc bất-kì 
của « thăng Dã-man ở Aveyron *, Đó là 
một dứa bế người ta gặp sống man-rơ 
trong rừng. Nó trạc chừng lÍ tuầi. Năm 
I,799, người ta đem nó đến Paris, 
ta cho nó điếc, câm và mắc phải bịnh ngu- 


người 


đần nan-¡, chớ chẳng gì lạ, Song ltard chưa 


chịu thua. Với ống, ngỉ-quan của đứa 
«dã-man" sở dĩ không có ~— ngoại trừ 
khứu-giác ra — là chỉ vì chúng không có 
cơ-hội đề mà dùng. 

Với tất-cả dụng-cụ ông tự chế ra, ông 
bất tay vào việc giáo-dục lại dứa bé rừng rú, 
ltard chỉ thành công có phân nửa trong 
công cuộc biến đồi đứa 4 dã-man » 
của ông thành một đứa trẻ bình-thường 
bởi thiểu phương-tiện tà¡-chánh và thiểu cả 
thời-giờ. Nhưng cuộc thí-nghiệm đã đem 
lại cho f-tưởng về Tân giáo.dục mật vận 
may trọng-đại : nó đã du-nhập khí-cụ giáo- 
dục. Mật khi‹cụ không phải ở đó đề già¡-trí 
và khiến sự học-hỗi giống một trò-chơi, 
mà một khí-cụ cho các giấc-quan, mà mỗi 
ứng-dụng cố một mục-dích thật rồ-rệt, 
Sau này Maria Montessori sẽ dùng nó 
một cách rộng --rãi¡, 

SEGUIN 
tiếp - tục 

Tiên vị-trí thực-tiên, bước đầu đã bước, 
bước thứ nhì, chính douard Seguin ; 


cha Šeguin vốn là người bạn đồng chí của 


ltard, Vốn cũng là i-ĩ, Ếdouard Seguin 
sẽ khám-phá rằng khi - cụ, hoàn - cảnh 
sáng-lập cho trẻ-con bất-thường cé thề áp- 
dụng cho trẻ-con bình-thường. Mật đứa trẻ 
bất-thường khi nó mười tuồi mà phẳn-ứng 
như nó lên nắm. Nhưng khí-cụ cho một đứa 
trẻ bất-thường mười tuồi có thề dùng chơ 
một em nhỏ bình thường lên năm. 


Hơn cả ktard, Seguin tìm-hiều cái tầm- 
lí sầu-xa của con-trẻ, cái cách nó tiến-triền, 
cái gì làm cho nó rung-cảm. Theo ông, 
những trò chơi giáo-dục là phương-tiện 
đề làm biều-lệ cá-tánh của trể-thơ băng- 
cách cởi-mở cá-tính ấy và bằng cách: làm 
cho cá-tính ấy tiến-bộ. 2 


BÁCH KHOA—- 2ã 


1 





TU ng UY NG 


F #ẠN 61Á0-DỤC b 


FROEBELI 


cha đẻ «vườn trẻ» 

Nhưng chẳng phải nước Pháp giữ 
độc-quyền những i-tưởng mới về giáo- 
dục dâu. Ơ Đức, Froebel đề-khởi khầu- 
hiệu «vườn trẻ» . Cho những bé-tí, từ ba 

- đến sấu tuồi, ông sáng-lập một hoàn- 
_ cảnh thích-hợp với những nhu-cầu của 
- đứa bé bằng cách tận dụng trò chơi, 
: tánh tò-mò, sự cử-động. sự sinh-hoạt 
__ hồn-nhiên. Ông tập chúng vun xới 
- một cái vườn con, do đó mà có tên 
«vườn trẻ* luyên chúng quan-sất sự sự cẫu- 
thành của các mầm; của các bông và 
của các trấi. (Ông tập chúng chơi 
_wới đất sết và cát. Ông khiển chúng 
dùng thờigiờ rảnh đề làm những thủ. 
công nho-nhỏ. Từ cái trường khiêm túng 
của Froebel, Í-tưởng về vườn được cả 
thế-giới noi theo. 
KERSCHENSTEINER ;: 


một nên tân giáo-dục. Những nguyền-tắc 
sẽ có nhiều ảnh-hưởng đối với các nhà 
đại giáo-dục của thể - kỉ XX : Decroly, 
Freinet. Theo Dewey, học tức là học ï- 
nghĩa của sự-vật. Những tiếng đều không 
chútí-nghĩa gì với trẻ-em, nếu những 
tiếng ấy không được một cuộc thí- 
nghiệm kèm theo. Đó là tấtcã khía- 
cạnh cụ-thề của Tân giáo-dục. 


MARIA MONTESSORI 
sáng lập « nhà trẻ » 

ltard, Seguin, Froebel, Kerschensteiner, 
Dewey đã sửa-soạn đất-dai. Maria Mon- 
tessori khai-khần cuộc dất ấy, một cách 
rất tận-kì, thật thế ; song chẳng phải giảm 
bớt công-trạng của bà chút nào đâu, khi 
bảo rằng bà đã được nâng-dỡ một 
cách bao-la suốt trên con đường chức-vụ 
của bà, khi bảo rằng bà thành - công 
chính là nhờ ở cuộc sửa-soạn đất-đai. 


những cuộc tập-luyện thực-tiên _.. 


Cũng ở Đức, 


Kerschensteiner chủ-trì 


_ rằng những quyền-lợi thực-tiễn của tuồi - 


xanh là khởi-diểm của mọi nền giáo. 
_ dục, Không thề có nên học-svấn có giá. 
trị nếu nó không được những cuộc tập. 
| luyện thực-tiến nhấn-mạnh thường-xuyên, 
- Mật nền giáo-dục chuyên-môn, nếu nó thậy 
là thích-hợp với cá-tính của trễ, nền giáo- 
dục chuyên-môn ấy cũng đủ giám, về 
giáo-dục như một nền học-vấn gọi là 
_ tri-thức. Í-tưởng trên đây còn là một 
_thờisự nóng hồi và dang tiếp-tục cuộc 
chiến đấu của nó. Và mặc dù những 
thành-kiến, người ta có thề chắc rằng rồi 
nó sẽ thẳng, 
DEWEY ; 
R học là học í-nghĩa của sự-vột. 
Mi, một nhà đại triết-gia, john 
Dewey, cũng đưa ra một nguyên-tắc của 
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Maria MONTESSORI 
(1870 - 1957) 


đ., « 


".. 


Maria Montesori là người phụ-nữ 
Í đầu tiên lánh bằng bác-sĩ ¡-khoa. Bà 
tha-thiết ngay với tuồi thơ, tuôi thơ bất- 
thường. Vốn là người khâm-phục Ïtard và 
Seguin, bà đi xa hơn nhiều nữa. Song bà 
muốn tham-nhuân công-trình của hẹ đến 
đồi bà sao bằng tay các tác-phầm của họ 
đề mà thấu triệt tất cả những tiều-dỊ. 

Năm I907, 
đang cất một nhóm nhà chỏ thợ-thuyền, 
có cái [-nghĩ phải dùng trong lúc ban 
ngày những đứa trẻ con cầu-bơ cảu-bất. 
Ông ta giao nhiệm-vụ nầy cho Maria 
Montessori, vì vậy mà ra đời cái Casa 
đei bambini" đầu tiên, tức là nhà trẻ» 
Bà Montessori gác lại những việc làm 
của bà vẻ trẻ-em bất-thườcg đề chuyên lo 
vẻ nhiệm-vụ mới. Chính là trong cái nhà 


một kiển-trúc-sư La-mã 


trẻ đầu-tiên này mà bà phải thảo tất cả 
hệ-thống của hà, 

Cá điểu hiển-nhiên về dường lối của 
bà, đó là cái khía-canh kiển-thiết tự-t 
của hệ-thông giáo-dục của bà. 

Đề khởi đầu, bà Montessori nghĩ răng 
đứa trẻ không có chả của nó trong xã-hội 
của người lớn. 

Không có gì vừửa với từng vóc nó 
cả. Tất cả, ngườita đều cấm nó. Nó 
mãi-mãt bị hãm dọa, trong những căn 
nhà nhỗ quá, nơi đó nố không thê rờ 
mó cấi gì cả, không thì làm đồ bề, 
ngoài dường sá thì xe-hoi; bộ - hành thì 
nhau chen lấn và đi cho mau, Vậy phả! 
tạo-lập cho con trẻ một hoàn-cảnh, đó 
sẽ là lớp học của nó. Ghế bàn sẽ phải 
nghỉ cho nó, vừa với tầm vốc nó, 
Ná sẽ có thể chọn lựa khí-cụ lầm ra 
chỉ cho nó, trên cấc kệ chạy giấp vòng 
gian phòng. Ná sẽ có quyền mở rô-bi nể 
nước, có quyên lầm mình dơ nữa. Đá 
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sẽ làm giang-sơn của nố, nổ sẽ cảm 
thấy nó ở nhà nó tự-do, 

Đó là iễu-tố đầu-tiên của hệ-thống, 
đề đứa trẻ dễ chịu đặng không có một 
sự bồ-buộc vật-chất nào ở bên ngoài 
đến làm trở-ngại sự phát-triền tư-nhiên 
của cá-tính nó. 

Yểu-tổ thứ nhì; dụng-cu có hai thứ : 
một thứ dùng đề giáo-dục các giác- 
quan, một thứ dùng cho sự học-vẫn 
chính ‹ cống — mỗi dụng-cụ ăn khớp một 
nhu-cầu của trẻ, ăn khớp với một tlA1- 
đoạn của sự phát-triền của nó. Né không 
thề dùng sao cũng được. Vì mỗi * trò chơi 
giáo dục * có một mục-dích, nó giúp một 
cơ-quan nào đó. Chính cò giáo phải 
hướng-dân đứa bé, phải chận nó lại nếu - 
nó làm bậy" nghĩa là nếu nó dùng-cụ 
sai chớ, và phải lái sự chú-Í của nó về 


một sự hoạt-dộng khác. 


lšu-tố thứ ba, tếu-tố trụ-cốt của phương 
pháp Montessori ; vai-trồ cô giáo. Cô dã 
bắf-hưuộc sự thay đổi của người lỡn, 
bảng không có sự đổi thay thì chằng 
làm gì được, 

tŒ Nhà giáo-dục phải thắng hần lánh 
hiêu-căng 0à sự nóng giên Ð. 


Cô giáoở đó đề giúp-dỡ chớ chẳng 
phẩi đề phê-phán, lại càng không phải 
đề trừng-phạt. Cả phải học sự kính-nề 
công-việc của trẻ, bất cứ là công-việc gì. 
Cô không nên nói di nói lại về một bài 
học tiêu-hóa lôi - thôi, mà phải chờ một 
dịp thuận-tiện hơn, Đề đỡ lại điều bất lợi 
đứa trẻ như thể ra ngoài xã-hội, ra khỏi 
nhằn-gian, nơi mà chung quị nó sẽ phải 
sống, cô giáo tồ-chức những lớp học của 
mình cách nào cho những trể tuổi khác 
nhau đều dự vào, trẻ lớn nâng trễ em 
bé, trễ - em còn nhỏ được kích-thích do 


lòng kHâm phục các dần anh. 
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DECROLY : 
một phương-pháp tự-nhiên 
Gần một lúc với Maria Montessori 
ở La-má, một ông thầy thuốc ở Bru- 
xellss (Bi), bác-sĩ Ovide Decroly, lại 
bắt đâát từ sự giáo-dục những kẻ chậm 


tiến đề di tới chỗ quan-niệm một thuyết. 


mới về giáo-dục. Một học-thuyết, mà 
không có hệthống nào. Những phương- 


. mà ông dùng nó thật là khác xa 
cũng 


- với của bà Montssori, song rồi 
- đến một dích : làm cho đứa trẻ thành 
-_ một người dich: nghỉ với hoàn-cảnh. 





Ovide DECROLY 
(1871 — 1939) 
Decroly quan-niệm thuyết của ông giữa 


cảnh đồng ruộng. Ông mượn dụng-cụ 
của mình nơi Thiên nhiên, thô-sän, cày 
cỏ, thủ-vật, đồ chơi và đồ dùng của 
cuộc đời. Không có cái gì «chế tạo 


"trước" như ở trường Maria Montesori, 


“cứ hệ-thống bưng-bít nào, 


Nhất là Decroly khước-từ việc lập bất 


ng nhắc 
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L2 


LÁ0-DỤC 


"lên những chủ-diềm», 


0 NG NYW (CC 


rũng giáo-dục không thề là một cái gì 
đứng ì. Một «đứa hư» chỉ là một dứa 
trẻ thích-nghi đở, bị thầy bố quên. Nay 
thì không thành vấn-đề nữa, bởi lẽ 
người giáo-dục trước hết phải chuyển 
tâm hiều đứa trẻ.. 


Thay vào chỗ chương-trình thường- 
lệ, chia làm nhiều ngành và nhiều 
món, dính với nhau mà chẳng liên-hệ tí 
gì với nhau cả ( chỉ trừ có cái liên- 
hệ của «thời-dụng-biều») Decroly dựng 
Cá nắm chủ- 
điềm đáp lại những nhu-cầu chung của 
dứa trẻ sẽ thành một người là: ăn uống; 
chống lại thời-tiết không thuận, tự-vệ, 
làm việc và nghỉ-ngơi. Tất cả những 
món" của chương-trình học đều dính- 
líu với những chủ-diềm nói trên. Đứa 
học-trò dự vào công việc làm một cách 
hoạt.động. Nó quan-sất, nó kết-hợp, 
nó phát biều, và vì đó; tự nó; nó khám 
phá cái mà sẽ là cái *vốn hiều biết» 
của nó. Ông giáo ở phía sau, đề đỡ- 
đần, đề gợi í, đề cùng học - trò mình 
kết-luận. 


DECROLY : 
phương-phép bao-quáét 


Decroly sáng-chế một lối mới đề hạc 
dọc và học viết, người ta gọi là phương~ 
pháp bao-quất. Ông đi từ nguyên - tắc 
“cái gì dễ không thề là cụ-thề và ngược 
lạ, Nói cách khác, B-A; BA có lẽ là 
dễ dấy, nhưng không ấn dính một chút 
nào với cái chi trong rtrí-nÄo đóa trể cả. 
Vậy thì phải khởi đầu bằng cái cụ- 
thề, nghĩa là tử cái tiếng miêu-tả, từ 
cái câu cổ một í-nghĩa nào. Đứa trẻ 
sẽ học đọc dễ hơn nhiều và nhất là 
một cách bình-thường hơn, 





* 


ˆ. "“,.... À 
. 
> 


ˆ S§n đầy ta cũng nên ghỉ phớt qua 
răng nếu phương-pháp bao-quất lúc đầu 
gây nên lắm hứng-khởi, thì bầy giờ 
thường bị người ta nhìn mộr cách nghi 
ngại — phương-phấp này còn có diều bất 
lợi là nó không dạy trẻ học chánh-tả. 


Nhưng điều này chỉ là một chi-tiết 
trong toàn thề công-trình của Deeroly. 
Decroly có điều hơn Maria Montessori 
là ông không buộc phải có dụng-cụ, 
nhãt-dịnh, bất-động và đắc tiền, không 
đề.nghị một hệ-thống xây - dựng khéo, 
đến nỗi không thề nào gở ra một tểu- 
tổ nào mà chẳng làm sụp đỗ cả tòa 
nh đồ-sộ. Song cũng như Maria 
Montesor, ông nhấn mạnh nhiều về 
vai - trò cốt-yếu của ông thây và chính 
lương-tri, lòng thương trẻ của người 


-.. 
THOẠI- 


dạy mà ông kêu gọi trước hết, 


N 






Tiểu 


v 


FREINET 
với những kĩ-thuật mới đề 
viết, đọc, vẽ 
Dường như BỒN Xấu giáo quèn vàng 


Basses - Alpss, Cálsstin Freinet, nghe 
thầu lời kêu gọi này. 
Nhưng dù có nhờ các nhà tiên- 


phong danh tiếng gợi ý. hay không, 
Freinet cũng đã hoàn-thành một công- 
trình đáng thán-phục. Những * kĩ-tthuật 
Freinet» là những kí-thuật « tự-nhiên®. 
Người ta phải học đọc và học viết 
như học nói; nghĩa là dò-dẫm lần hồi. 


Song sáng-kiến lớn-lao của Freinet là 
đem máy ¡in vào nhà trường : dứa học- 
trò soạn một « bài tự-do * mà em viết 
hi em có việc gì đề nói : thể thì hết 
còn những bài kề chuyện ếp buộc, mà 
những bài tự-do làm thích học- 
trò bởi nó biết những bài ấy 
sẽ được In, tự tay nó In; với 
cái mấy in nhỏ của nhà trường. 
Hất thảy bài trong lớp sẽ làm 
thành một tờ báo. Tờ báo này, 
trẻ em sẽ đem về cho cha 
mẹ, cho bạn « bè, sẽ gởi đến 
những người thông - tín của 
chúng rải-rấác ở các làng nước 
Pháp. Hiện nay, 8.000 tờ báo 
học - sinh được ¡n mỗi tháng 
tại nước Pháp, và Freinet, tử 
cái trường hướng - đạo của 
ông ở Vence, trong vùng 
Alpes - Maritimes, Freinet dẫn 
đầu công việc đó. 


Freinet liên-lạc 20.000 trường 
học Pháp và nước ngoài. Cốt- 
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Do sự phồ-biển tờ nà 2n, 
của mình ; «Nhà Giáo - dục »*, - 


liêu là thực - tế, tờ báo gợi những 

thề-thức mới về bài vở, thuật lại những 

thí-nghiệm ở các trường. Các giáo-viên 

lấy í trong đó, và nhất là họ chẳng 

cảm thấy mình trơ-trọoi. Họ lập thành 

một thứ hợp-tác-xã và họ giúp đỡ lần 
au. 


CLAPAREDE ; 


sự đèo-†go cón-bộ 

Nhưng trước Freinet lâu, một người 
đã có í-nghĩ quitụ và đào-tạo cấn-bộ 
cho nền tân giáo-dục. Chính năm 192, 
Claparede dựng ở Genàve (Thụy-sï) viện 
jJean-jacques RÑousseau. Viện này — bây 
giờ là Viện các Khoa-học về Giáo-dục 
của đại họ:-đường Genèye — phải là một 
trường cao-đẳng sư - phạm. Những nhà 
giáo-dục tương-lai sẽ đến đó đề tìm tài- 
liệu, học những phương-pháp đề quan-sắt 
tâm-ÌÍ học-trò mình, 

FERRIÊRE ; 

liên.đoàn quấc-tế Tên giáo-dục 

Sau trận đại-chiến thứ nhất, nhờ sự 
đốc-thúc của Adolphs Ferrière mà liên- 
đoàn quấc-tế Tân giáo-dục lập-thành ; 
liên. đoàn phải nhóm-họp vào những kì 
nhứt - định và đều-đều đề kiềm - điềm 
những phương-pháp ấp-dụng trong các 
nước, lập chương - trình, tìm những 
phương-tiện hoạt-động mới đề truyền-bá 


Í-tưởng và phương-pháp của nền Tần 
giáo-dục. 


K + ? 
©eï-quủ 

Thật sự, Montessori, Decroly; Freinet, 
Claparde hoặc cả Froebal, Kerschars- 
teainen hay Deway đã ảnh-hưởng mực 


ñào đến công-cuộc giáo-huấn công-cộng? 
Hai nước đã tỏ ra nhiệt-thành ; Hàèa- 
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k 
lan và Bì, Từ 1.936, hai nước nầy 
đã du-nhập phương-phấáp Decroly vào 
các trường đệ-nhất-cấp. 

Ở Pháp, chỉ có ba hay bốn trường 
tiềuhọc dùng phương-phấp giáo - dục 
« hoạt-động * ; mấy trường này đều ở 
trong vùng Paris. Những lớp mới » 


_ ở đệ-nhj-cấp đã bị «súp » 5 năm nay rồi, 


người ta lấy cớ là đề tồng-hợp phương- 
pháp. Thật sự thì chẳng có lấy một tí 
đồi thay nào. 

Những í-tưởng lên đường 

Nhưng khắp hoàn-cầu, đây hoặc đó, 
từ miền Nam-Míi đến nước Phù-tang, 
những tư-thục dựng những «trường mới», 
Liên đoàn quấc-tế IMMontessori có chừng 
ba chục lớp tại Pháp. Phương - pháp 
Decroly đã khiến lắm nhà chế-tạo nhiều 
trò chơi giáo-dục, đáng kề nhất là nhà 
Fernand Nathan. Đại-khái dường như 
Froebel, hiền-lành, nhút-nhất, cuộc đời 
bị nhạo-báng, bị mọi người từ bỏ, dường 
như Froebsl là người thắng cuộc vẻ-vang 
của cuộc dua tranh này ; hiện giờ toàn 
khắp thế-giới, đầu cũng có «vườn chơi 
trẻ em *, công cũng như tư. 

Cần phải tốn kém lắm đề lay-động 
những nền móng của nền giáo-dục công- 
lập, nhất là ở Pháp. Ở nước này, có 
gần ba mươi nắm, người ta nói đến cải- 
cách này cải-cách nọ mà chẳng bao giờ 
dưa đến một giảiphấp kiến-thiết nào. 
Cá l£ chậm-trể thể mà có điều hay. 
Đôi khi người ta đi quá trớến trong cái 
mới và tất cả những gì mới lạ cũng 
cần gọt, mài. 

Dầu sau đi nữa, có điều chấc-chắn, 
là í-tưởng vi-đại về Tân giáo-dục ở 
học-đường nó bà-con một cách lạ-lùng 
với Í-tưởng vi-đại về giáo-dục trơn-tru: 
con cái chúng ta nó thế nào là do ta — 


cha mẹ chúng — tạo nên, Chúng ta 
gan hết phải chịu trách -nhiệm các 
lỗi-lầm của chúng bởi vì chúng ta đá 
không hiều chúng, bởi vì chúng ta đá 
không vùa giúp chúng, đưa đường dắn 
lối chúng, vào dịp thuận-lợi. Thầy hay 
cô giáo, cũng thế, phải chịu trách- 
nhiệm học-trò mình, Đứa « học-trò hư » 
không phải là một đứa ngu-đần, đó là 


` ẤT 'ớ 
rạn 


nhiều. Sau này, là đó những người không 
thích - nghi. Trong Tân giáo-dục,' cả tiếng 
này biến mất, là vì trách-nhiệm « xưng 
tội mình » về người dạy-dỗ : không có 
một ví-dụ nào về một trẻ em mà người 
ta chăm-sốc, một trể em mà người ta 
tìm cách làm nầy-nở cá-tính, trẻ em ấy 
lại không trở nên người hùng mà thích. 
nghỉ, người mà xã-hội đồi-hỏi. 


một đứa bé bị bà rơi mà người dạy 
không không thèm hiều hay nâng đỡ. 
Trong các lớp theo xưa, một phần rất 
đông học-trò là đồ hư, có thề trông 
thấy được, rõ nhiều hay rõ ít, là những 
đồ trái tai gai mắt", không ít thì 


A.M.M. 


THOẠI-NGUYÊN dịch 


»⁄ Bí quyết đề giữ vẽ thanh-tân bất-diệt. 


Mụ, nhà triết-học Pháp đồng - thời với Montaigne có đề lại mấy lời dưới đây 
nói về tính giận-dữ xcũa người đàn-bà và có khuyên các bạn hữu nên cắt mấy 
lời của ông mà dấn vào tấm gương soi mặt các bà vợ đề giữ - gìn hòa - khí 
gia - đình ; 


Đàn-bà ít khi giận-dữ, nhưng khi giận dr thì rất nguy - hiềm cho bệ thần-kinh, 
Biết bao nhiêu vụ sây-thai, băng-huyết, mất sữa gây ra chính họ đá đề những 
lời xúc-siềm không đâu kích-thích thần-kinh và giận - dữ một cách vô-lý. — Có 
những người không dến nổi đề sầy-thai, băng - huyết, mất sữa, khi ấy đề cho 
nhan-sắc trở nên tiềutụy; khô - háo, vì sự giận-dữ đào sầu trên nết mặt của họ 
thành những đường rắn đau -khồ. Trái lại bà Vinon de Lanclos, đồ-đệ của 
Montaigne, chịu-dựng cấc nông-nồi đẳng-cay phiền-lụy xây đến cho bà một cách 
nhân-nhục lạ-lùng. — Nông-nồi đấng-cay phiền-lụy ai mà chẳng có, nhưng bà đã 
biết thắng nó khiến cho tính -tình lúc nào cũng được an- nhiên, thanh -thần và 
càng cao tuôi nết mặt lại càng tươi-tắn, thêm duyên. Người đồng - thời thường 
khen-tặng các vẻ thanh-tần bất-diệt của bà, mà nhiều người không biết bí-quyết 
ở đầu... 
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\IÍ-TMUÂT KIẾI-TRÚU NHÀ t1 


Ở VIỆT - NAM 


Tì-niên ĐẶNG-VÀN-NHÀM 


(Mến lặng các em họcsinh đá làm siệc tới tái 
trong những giờ mộ-thuật) 


VẬT-LIỆU 


` HÀ ở Việt-Nam có nhiều 
$ kiều khác nhau, tùy theo 
S? từng dìa-phương, và cúng 
củ 4 ve tùy theo địa-vị xã - hội, 
Ð.Ê khá-năng tài-chính của 

chủ nhà, 

Vì điều-kiện thồ-địa và nhất là vật- 
liệu, nên nhà ở Việt Nam phần nhiều 
làm bằng tre, hay bằng gỗ. Ngoài ra 
cũng có số ít nhà gạch. 
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Những người nghào làm nhà tranh, 
vách đầt. Sườn nhà bằng tre, hay bương, 
mất lợp tranh, hay rạ; vách trết bằng. 
đất bùn nhồi với rơm hay đất sết. Nền 
nhà thì là đất nện. 

Có một điều nhiêu người thắc-mắc, 
nhà nào ở miền Bắc, cũng có đàng trước 
hay đàng sau ít nhất là một cái ao. 

Công việc đào ao nây có nhiều tiện- 
lợi cho người nông-dân miễn Bắc, Trước 
khi làm nhà, người ta đào ao, lấy đất 
bàn ấy (vùng Tmung-châu B,V, là vùng 


NGHỆ-THUẬT KIẾN-TRÚC NHÀ CUA 


_ đất bàn) đem lên đấp nền nhà, hoặc trộn 
trơn trết vách. Nền nhà nện kỹ bằng 
những chiếc về gỗ to. Nếu nện kỹ về 
sau nền đất này sẽ không. bị nứt-nể và 
láng-bóng như nền xi-măng. 


x_ Áo ấy sẽ là nơi nuôi bào cho lợn, 
thả cá đềăn, đề bán, và thả rau muống. 


— Những người trung-bình làm nhà gỗ 

“phần nhiều là gỗ xoan. Vách dựng phên 
tre hay gỗ. Mái lyp tranh, lợp lá gồi, 
lá kà. 


Những người khá-giả, giàu có, làm nhà 
ngói. Sườn nhà dựng bằng gỗ mít, gỗ 
_gụ hay kiền-kiền. Tường nhà xây gạch, 
nền lất gạch, sân lát gạch. + 


Sườn nhà dựng lên theo dàn mái, 
đặt trên mặt đất, không đồ móng. Cột 
- nhà gỗ thương kê trên những hòn đá 
tảng tròn, hoặc vuông, cao từ Ï tấc rưởi 
d'a 2 tấc. Đôi khi những hòn đá tẳng 
“ này cũng được thay bằng những viên 
gạch chồng lên nhau; hoặc là chôn chân 
_cột xuống đất sâu độ chừng từ 30 đến 
_50 phân trở lại. 


Nhà tre phần nhiều chôn chân cột 
-sâu trong lòng đất, 
ỳ 


CÁCH - THỨC 


„« Lối kiến-trúc nhà cửa ở Việt - Nam 
không phải chỉ là một công việc cấu-tạo 
đơn-sơ cho thành hình một lều, một mái 
"tranh hay một căn nhà gỗ, mà còn là 
một công-trình kiến-trúc mỹ-thuật rất 
“tế-nhj. Dù là một mái tranh song vẫn 
“ấm trong một khung - cánh - dịch: lịch, 
diu-dàng, biều-lộ tâm - hồn yên-tỉính và 
“thi-vị của người dân Việt trường-kỳ, 


> VUYAN SAU 
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Nhà người Việt có nhiều gian, nằm 
thành giấy: giấy nhà trên, nhà dưới 
hay nhà ngang và nhà bếp, nẫm vuông 
theo mặt sân rộng. Còn mặt tiền ngay 
trước giấy nhà chính là một cái ao to, 
nước trong xanh, 


Khi làm nhà, trước hết dựng bốn 
cột cái gian giữa, và đòn nóc. Sau thêm 
những cột cái và kèo các gian bên, Rồi 
đến các hàng cột con và cột hiên. Vì 
lÿ-do thồ-địa và vật-liệu, những cột kèo 
ấy phải chằng-chịt nhau thành một sườn 
nhà thật vững. Rồi trên đó đặt mái nhà, 
Mái nhà phải làm nặng, vách nhà cũng 
phải cho vững chắc, phòng khi gió bão, 


Vì khí-hậu Việt-Nam nóng nực, nền 
nhà làm thường tiết-kiệm tường, vách. 
Mặt tiền ba gian chính đề trống. Nếu nhà 
gỗ thì làm cửa lùa, cửa xếp, mỗi lần mở thì 
mở hết. Những nhà giàu thì làm cửa bức 
bàn cao vào khoảng trên dưới 8 tấc. Hoặc 
nhà tre thì làm cửa liếp, ban ngày chống 
cao lên, tối hạ xuống. Có nhà chỉ treo một 
cái rèm thưa. 
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Cá một điều đặc-biệt là mặt sau của gian 
chính giữa không khi nào có cửa sŠ. Vì 
gian ấy là nơi đặt bàn thờ tồ-tiên, ông bà. 


Bàn thờ kê sát vách. Ở Trung-Việt bàn 
thờ còn đặt trên một cái rầm cao độ 4 tắc. 
Trước bàn thở này có kê một bộ sập hay 
một bộ phản (bộ ván) gỡ. 


Những nhà khá-giả còn kê thêm một hệ 
bàn ghế, trước bộ sập ấy, đề làm nơi tiếp - 
khách. 


Hai gian bên có kê những bộ phản 
gồ, đề làm nơi ngồi nghỉ-ngơi, trồ 
chuyện của những người trong gia-đình, 
hay nơi ấn uống trong những ngày cúng 
giô. Những gian nầy đôi khi cũng có kê 
những bàn thờ khác nữa. 


Ba gian giữa thường thông luôn nhan. 
Đề ngăn những gian bên ra với những gian 
chái 2 đầu nhà, người ta làm vách gỗ vách 
đất, hay vách phên, tùy theo tình-trạng mỗi 
gia-đình. 


Hai căn chái hai bên thường là buồng 
ngũ hay là vựa lúa, nơi chứa các vật-dụng 
cần-thiết, tài-sân trong nhà. 


Những nhà khá-giả thường làm một mái 
hiên rộng đằng trước suốt năm gian hai 
chái, hay suốt ba gian hai chái. Hoặc chị 
làm mái hiên trước những gian chính thôi. 
Bề rộng của mái hiên có khi đến một thước 
rưỡi, và thường có một hàng cột hiên. 


Nhà ở miền Bắc, ngoài những hàng cật 
hiên vững chải này, (có nhà làm cả cột hiện 
sau), người ta còn phải làm thêm hai hàng 
cột chống bão đẳng trước và đẳng sau. Hai 
hàng cột này chống xuống đất và chống lên 
sườn nhà thoai-thoải như hai chân chữ Á 
(V ngược). 
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Nhà ở miền Trung thì không làm thêm 
những hàng cột này, song mái nhà rất xuôi, 
thấp hẳn xuống. 


Còn nhà miền Nam thì tuyệt-nhiên không 
có một tính-cách chống gió bão. Những 
hàng cột hiên chỉ làm cho đẹp mắt. Vì khí- 
hậu miền Nam tương-đổi điều-hòa hơn. 


Ở miền Bắc thường nhà nào cũng có 
làm cồng. Cồng nhà có nhiều kiều khác 
nhau, Có khi là một tấm liếp bằng tre đan 
có thề kéo lên, thả xuống, hay là kéo ngang. 
Bên trên cỗng cũng có mát nhỏ lợp ngói; 
hay lợp lá. 


Ở Huế có nhiều nhà làm cồng rất đẹp. 
Tường nhà xây, cồng gỗ, nóc cũng lợp 
ngồi. 


Kiều nhà có cồng lợp nóc này bị ảnh- 
hưởng của lối kiến-trúc nhà cửa Trung-hoa, 
nhà nào dà lớn nhỏ, giàu nghèo cũng đều 
có một cái công hẹp có nóc. Nhưng đi dân 
từ Huế trở vào Nam-phần, thì công nhà 
không còn nữa, Ở đồng-quê Nam-phần, 
nhiều nhà chỉ làm một chà gai vững chãi 
đề đến đêm thì kéo ngang, ngắn ngõ ra vào 
là đủ, 


NHỮNG KIỀU 


Kiều nhà xưa hơn hết ở Việt-Nam thì 
có 4 mái. Hai mái chính và hai mái chấi 
ngang. Rồi đến kiều nhà hai mái bịt-đốc, 


¬# 
tạ 


NGHỆ-THUẬT KIỂN.TRÚC NHÀ CUA 


: không chái. Căn- cứ nơi những nhà nhỏ 


bằng đất nung đào ở các mộ xưa tại các 
làng Nghi-vệ tỉnh Bác-Ninh, làng Lạc-y 
tỉnh Vĩnh-Yên, làng Đông-sơn tỉnh Thanh- 
Hóa, thì hai kiều nhà trên đã có từ thế-kỷ 


-_ thứ 3, thứ tư ở Bắc- Việt. 


š 
, ‹ 


Nhà cửa mỗi nơi mỗi khác, miền Bắc 
khác với miền Trung và miền Nam. 

Tùy: theo từng địa-phương mà sườn nhà, 
mái nhà thay đồi đi với những tên khác 
nhau. 


Ở miền Bắc thì cá những kiều nhà thông- 
dụng theo hình chữ ĐINH (T), ba gian 


_ hay nĩm gian. : 
` 


Ở miền Trung có những kiều nhà chữ 
-_ ĐÌNH (T), nhà RÔI. nhà BƯƠNG, nhà 
VUÔNG, hay là nhà Ba còn. Kiều 


nh Ba cốn là kiều biến- hình của 


nhà RƯƠNG, 

Nhà Vuông là một kiều nhà, ba gian 
chính thông luôn nhau. Hai gian chái thông 
luôn nhau bằng một ngăn rộng sau bàn thờ 
chính của những gian giữa. 

Ở miền Nam cũng có những kiều nhà 
BA CĂN, NĂM CĂN, và đặc-biệt nhất 
là kiều nhà BÁNH ÍCH, bốn mái đều 
nhau, 

Cách-thức và phong-tục làm nhà tuy có 
những điềm khác nhau tùy theo mỗi nơi, 
mỗi nhà, song không phải vì thế mà mỗi 
kiều đều cách-biệt nhau hẳn. Chung-qui 
cũng chỉ là những điều dại-đồng tiều-dỊ. 


(Còn nữa ) 


Tù-Quuên ĐẶĂNG-VĂN-NHÂM 


~ 


_* Truyện ông quan đất Hoa chúc vua Nghiêu. 


-_ Vua NGHIÊU đến đất HOA, có viên quan đến chúc vua ba đều : Sống lâu, 


_ giầu có và sanh nhiều con trai, 


c2 


_ có công việc thì lo sợ gì 2? Giầu-có mà biết đem của-cäi ra chia với người, 


Vua nói ; 


— Xin đừng chúc thể. Sống lâu thì nhục-nhã nhiều; giầu có thì công việc nhiều ; 

- lắm con trai thì lo sợ nhiều. Ba điều ấy đâu phải những điều gây nên dức hay cho 

mình ! 
% 


Viên quan đấp : 


— Nhà vua nói được thể, khả-dï gọi được là người quân-tử. Nhưng trời sanh 
*†a người,mỗi người có một việc, nếu sinh nhiều con trai mà biết lo-liệu chồ mỗi đứa đều 


đề cùng 


: hưởng với người thì còn công việc gì 2 Ăn-uống có điều-độ, thức ngủ có chừng mực, 
lúc nào cũng thư-thái tự nhiên ; thiên-hạ hay, thì èũng hay với thiên-hạ, thiên-hạ đở thì 
= lầm cho thiên-hạ hay, trắm tuồi nhắm mắt về côi cực-lạc, một đời không tai-họa gì, thì 
„ nhục-nhá làm sao được 2 


Y ˆ 


TRANG-TỦ TUYẾT 
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L.T.Œ.— Bài nụ kháng cố tham-uong đí sáu triệt tào | 
_ nẵng hảohiềm mà là đề giúp quí 0ị đệcglả cớ mật khái- 


niệm dể dấn-để nàu. 
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PHÂN THỦ HAI 


CHẾ-Bộ BẢO-HIỀM Ở VIỆT-NAM 
(Tiếp theo) 


` 9 A0 LIÊN Về. 

HIII — HỢP.ĐỒNG BẢO.HIỀM 

Hop-dồng bảo-hiềm được quy-dịnh 
trong đạo luật ngày [3.7.1920, 


ÀA — Hình.thức 


Hợp-dồng bảo-hiềm có thể lập dưới 
hình-thức chứág-thư công-chính hay 
chứng-thư tư-thự. Hợp-đồng phải gh) : 

—— tên, họ, chô ở của hai bên ký kết; 

— tài vật hay người được bào-hiểm, 

— loại tửi-ro bao-hiềm, 

— tủi.to được hảo-hiềm bất dầu từ lúc 
nào và thời-gian bao-hiềm; 


— tiên phí hào-hiềm hay tiên đóng góp; 
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— những điều-khoản trù-liệu sự vô-hiệu 
hay mất hiệu-lực của hợp-đồng (ín chứ rô), 

Hợp - đồng lập chỉ dích danh người 
thụ-hưởng hay đưởi hình-thức chiếu-lệnh 
(3 ordrs), hoặc vô-danh (au porteur). Tuy 
nhiên, hzp-đồng bảo-hiềm nhân-thọ không 
thề lập theo thầ-thức vô-danh dược, 

Høp-đồng lập dưới hình-thức chiểu-lệnh , 
chuyền-dịch bằng lõi bối-thự (endossement). 
Sự bôithự sẽ vô-hiệu neu không ghị 
tên người thụ-hưởng và không có chữ 
ký của người chuyền-nhượng. Những 
sửa đổi hay bồ-khuyết hzp-động phải ghi 
trên một phụ-bản có hai bên dương-sự 


ký-kết, 
B— Nội.dung 
Ï— §r thôa-thuận của đôi bân — 
Cíng như mọi hợp-đồng khác, việc lập 


VẤN-ĐÊ BẢO0-HIỀM 


hợp-đồng bao-hiềm phải có sự thỏa-thuận 
của hai bên đương-sự. 

Theo điều 7, lời dêề-nghị báo - hiểm 
không buộc hội bảo-hiềm và người muốn 
vào bao-hiêm ; chỉ có khế - khoán bảo- 
hiểm hay giấy biên nhận đá đóng tiền 
phí bảa - hiểm đầu tiên mới dàng buộc 
hai bên mà thôi, 

Đã nghị triền-hạn, sửa đổi hợp-đồng 
hay cho tái-hành một hợp-dđồng bị đình- 
chỉ coi như được chấp-nhận, nếu trong 
hạn lŨ ngày kề từ ngày gửi bản đẻ- 
nghị ấy bằng thư hãảo-đảm, hội bảo-hiềm 
không từ chốt. 

Những điều-khoản của điều 7 không 
ấp-dụng cho hội bảo-hiềm nhằn-thọ, vì 
theo điều 75 của đạo luật, những hội 
bảo-hiêm này không dược xử-dụng tổ- 
quyên đề đòi tiên phí bảo-hiềm, nên chị 
hẹp - đồng bảo-hiêm nhân-thọ chỉ coi 
như cấu - tạo hẳn; khi 
hiềm dóng tiền phí bảo-hiềm dầu tiên. 

3— Rui-ro được báo-hiềm — Râi- 
ro là yeu-tố chính của bảo-hiểm, nguyên- 
nhân phát - sinh ra bảo - hiểm, nên chi 
trong hợp-đồng phải được định rồ-rầng 


W5 ` " 
người vào bảo- 


cũng như cản phải ân-dịnh rõ-rầng giới 
hạn bảo-hiềm, Luật-lệ can-thiệp trên địa- 
hạt này bằng cách cấm báo - hiểm một 
vài rủi-ro và đặt những quy-tắc áp-dụng 
trong sự định rồ những rủi-ro được phép 
bão-hiềm. 

ở — Rủi-ro không được bảo-hiềm 
(ian-irú hay hành-động chủ-Ú của 
người bảo-hiềm.— Điều 12 đạo luật 
ngày |3-7-30 định : 
hay thiệt-hại gây ra bởi những trường-hợp 
bất ngờ hay bải lỗi của được 
báo-hiểm thuộc vẻ hội bảo - hiểm phải 
gánh, chịu trừ ra trong hợp-dỏng cá m 
trừ rồ-ràng minh-hạch. 


- .ư su 
Những sự mẫt-mát 


người 


Tuy nhiên, hội hão-hiểm không chịu 


trách-nhiệm, mặc dầu có những điều- 
khoản nghịch lại những sự mất mất 
hay thiệt-hại do lỗi (faute 


intentionnelle), hay lỗi 


dụng-tâm 
gian-trá (Íaute 
dolosive) của người được bảo-hiềm. 
Lỗi dụng-tầm không bắt-buậc phải là 
chủ-ý gây thiệchại mà là gây 
tai-nạn, chủ-ý thực-hiện sự rủi-ro. Đương- 


chủ-Ý 


sự biết trước những hậu-quả của hành- 
động của mình những vẫn làm, 

Gilan-trá có ngụ-ý một ấc-ý, một lương- 
tâm gian-giao, thiểu thành-thật. 

4 — Rui-ro được bằn-hiỀm. — Da 
điều |2, ta có thê luận ngươc lại rằng 
những hành-động không chủ-ý (faits non 
ntentionnels) đều có thề dược bảo-hiềm, 
Không những chỉ riêng lỗi nhẹ (faute 
lég>ze) mà cả những lỗi nặng (faute 
lourde) của đương-sự cũng được sắc- 
nhận bảo-hiềm, miễn là hành-động không 
chủ-ý, miền là khảng có sự gian-trá. 

g — Điểu-kiện loqi-lrừ những rủi- 
ro không bào-hiềm —- Như trên đã nói, 
tất cả những sự-kiện khóng có chủ-ý 
đều có thề được bảo-hiềm. Đây chỉ là 
nguyên-tắc mà thôi, vì các đương-sự có 
thê thỏa-thuận loạt trừ một vài thứ rủi- 
ro, giới hạn sự bảo-đầm. Họ có thề trù- 
liệu trong hợp- đồng những trường-hợp 


"không được bảo-hiềm, những ciều-kiện 
ø 


cho sự bảo-đâm. 
Muến 
1* ` ` "+ Lm “F % " 
rủi-ro nào, cần phải ghi rõ rằng, mình- 
bạch, không dược mơ-hầ, chẳng hạn 


loại trừ trong hợp-đdồng một 


như trong bảo-hiềm xe hơi, hội bảo- 


hiểm muốn khỏi chịu trắch-nhiệm vyề 
tai-nạn do người tài xế sơ rượu gây 
hợp-dồng 


trong hợp- 


rR: thì phải ghỉ rổ trong 


bảo-hiềm ; như điểu-kiện 
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đồng bảo-hiềm nổi rằng hội chỉ chịu 
tráh-nhệm về tai-nạn do người có 
bằng cầm lái xe hơi gây ra: tránh cho 
hội trấch-nhiệm về tainạn gây ra bở; 
người lái xe không có bằng cầm lái xe. 

Những rủiro được loại - trừ lại cần 
phải được định-giới (đéhmiter) rõ vàng, 
thí dụ: trong hợp-đồng không thể dự. 
liệu loại- trề rủi-ro vì vi-phạm vào tây 
hay vi-phạm vào luật g1ao. 
loại - trừ phải hạn - định vào 
bão- 


những điều- 


cả luật-lệ, 
thông. Sự 
một điềm nào, đề người dược 
hiềm biết chắc là trong 
kin nào và trong những trường-hợp 


nào họ không được bào-dâm. 


€ — Nghĩa.vụ của người 
được bảo-hiềm 
Người được bảo-hiềm có hai nghĩa-vụ : 
— đóng tiền phi bảohiềm hay tiền 
góp vào những kỳ-hạn đã định, 


— khai báa rủi-ro. 


I — Đóng tiền phí bảo-hiêm 
hay tiền góp vào những 
kỳ/hạn đã định 
a) Ai phải đóng tiền — Chiến kiều 
lỗ, người phải đóng phí bảo-hiềm hay 
tiên góp là người đã ký-kết vào h p- 
đồng bảo-hiềm. Trong trường-hợp mà 
người dứng ký là người thủ-ủy, thì 
người thụ-quyền, là người mắc nợ với 

hội bảo-hiềm. 

Tuy nhiên, trong thời-gian hợp-dồng 
có thề có sự thay đôi con nợ vÌ một 
vài biến-cố, tỷ -dụ như di-nhượng đồ 
vật được bảo-hiềm : những người thừa- 
kế dược hưởng đồ vật ấy sẽ tiếp-tục 
hưởng sự bảo-hiềm miến là thi-hành 
nghĩa-vụ ghi trong hợp-đồng bảo-hiềm 
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(điều 19), và báo cho hội bảo-hiềm 
chuyền hợp-đồng sang tên mình. Người 
thừờa-kế có thề xin hủy h+zp-dông, cũng 
như hội bảo-hiềm có thề xin hủy hợp- 
đồng trong hạn 2 tháng kề từ ngày 
người thừa-kế yêu-cầu chuyền hợp-đồng 
sang tến họ. Tỷ - dụ như bán đồ vật có 
bảo-hiềm : người mua phải trả số tiền 
phí bảo-hiềm đáo-hạn, nhưng người bắn 
vẫn là người phải đứng đảm-bảo đổi 


với hội, chừng nào họ không báo cho „ 


hội biết bằng thư bão-đẫm việc bắn này. 
Ngoài con nợ, bất cứ người nào dù 
có liên-hệ hay không, cũng có thề đứng 
đóng tiền phí bảo-hiềm thay con nợ, 
b) Thời hạn đóng liền — Thời hạn 
đóng tiền do hai bên đương-sự thỏa- 
thuận ghi trong hợp-đồng. Trong thực: 
tế, tiền phí bão-hiềm thường đồng trước 


một năm một lần. 
trưởng-hợp chỉ đóng tiền phí bảo-hiềm 


một lần (như thời-hạn bảo-hiểm dưới 


Tuy nhiên cũng cóc 


một năm) hay chia ra làm nhiều kỳ í 


đóng trong một nắm (đống từng tam- 
cá-nguyệt hay lục-cá-nguyệt). 

œ) Nơi đóng tiền — Tiền phí bảo- 
hiềm trả nơi trụ-sở của người dược bảo- 
hiềm, nghĩa là hội bảo-hiềm phải đến 
thu ở nhà người được bảo-hiềm. Trụ- 
sở không bất buộc phải là nơi ở thực 
mà là cuối 


* " ..5 
sự của đương sự, trú-sở 


cùng mà hội bảo-hiềm dược biết, tức ˆ 


là trú-sở ghi trong hợp-dồng bảo-hiềm 
hay trú-sở mà đương-sự báo cho hội 
biết, nếu có sự thay đổi. 

Nhưng người được bảo-hiềm có thê 
ghỉ trong hạp-đềng nơi đóng tiên khác, 
như trú-sở của người đại-diện họ, hay 
ngay tại bàn giấy hội. 

Nguyên - tắc thâu tiền ở nơi trú-sởử 
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người dược bảo-hiềm có 2 ngoại lệ : 

— tiễn phí bảo-hiềm đầu tiến phải 
đồng ở' phòng giấy hội bảo-hiềm, 

— khi hội dến thu tiền phí bảo" 
hiềm tại nhà đương-sự, mà đdương-sự 
từ chối không đóng. thì hội phải gử) 
thư thủc-dục. Lúc đó, tiền phí bảo- 
n phải dem đến đóng ở phòng giấy 
ộI. 

đ) Trưởng-hợp không đóng tiền.— 
Nếu người vào bảo-hiềm khâng đóng 
tiên phí bảo-hiềm; hội bảo-hiềm phải 
th-hành thê-thức thúc-dục (mise en de- 
meure). Hội phẫi gửi thư bào-đdẫm đển 
hội 
biết, trong thư phải nhắc kỳ hạn đóng 
tiền và sao lại điều [6 của đạo luật 
I93D nói về thề-thúức thúc-dục. 

Hậu-quả thứ nhất của sự thúc-dục 
này là tiên phí bảo-hiềm phải mang 
đến đóng tại bần giầy hội. 


. $ ... ` ` : VÀ 
nơi ở cuối cùng của đương-sự mà 


Hậu-qua thứ hai là dương-sự phải 


chu thêm tiền lãi triền kỳ (intếrêts 
moratoir.s). 
Hậu-quả thứ ha là sự thúc-dục làm 


gián-doạn thời - hiệu. 

Hậu-quả thứ tư là, sau một thời-hạn 
20 ngày kề từ ngày thúc-dục mà đương- 
sự không đóng tiền, hiệu-lực của hợp- 
đồng bão-hiềm bị đình.chỉ. 

Sự đình-chỉ có nghĩa là hội bảo- 
hiềm được gỡ trấh-nhiệm của mình 
nếu, sau này, tai họa xây ra, còn 
đương-sự vẫn phải đóng tiền phí bảo- 
hiểm. Sự đình-chỉ nầy có tính cách 
tạm thời, vì, nếu đương-sự lại đống 
phí bảo-hiềm, thì 
hợp-dồng bảo-hiềm trở lại nguyên-vẹn. 

Sự đình-chỉ đất 


tìah-trạng bằt-lợi, vì một mặt, họ không 


tiền hiệu lực của 


dương-sự vào một 


dược bảo-dâam nữa, mặt khác họ văn 
buộc phải đóng tiền phí 
nhưng đó là lỗi của họ. 


bảo-hiềm; 


Thời-hạn 20 ngày bắt đầu từ hôm 
sau ngày gửi thư thúc dục ; nếu ngày 
thứ 20 là một ngày lễ hay một ngày 


chủ-nhật, thì gia hạn đến hết hôm sau. 

Trong địa-phận nước Việt-Nam, thời- 
hạn 2Ú ngày không có tầng thêm vì 
đường dài. 

Sự đình-chỉ bị ngưng lại nếu người 
được bảo - hiểm lại đóng tiền phí bảo- 
hiểm; nhưng phải đóng trước khi hội 
hủy hơnp-đồng, vì hội có thề hủy hợp- 
đồng bằng cách gửi thư bảo-đảm cho 
dương-sự trong thời-hạn ÍIŨ ngày kề từ 
ngày cuối cùng của hạn 2 ngày. 

Họp-đồng bào-đâm lại có hiệu-lực sau 
khi đóng tiền, kề từ buồi trưa ngày hêm 
sau ngày đóng tiền. 

2. — Khai béo rủi.ro 

G) Chiếu điều l5, 20, lúc ký-kết hợp- 
đông bão-hiềm, người vào báo-hiềm phải 
khai dầy-đủ những trường-hợp mà mình 
biết, khả-dĩ cản-thiết đề hội bảo - hiềm 
có thề xết-doán rõ những rủiro mà họ 
bão-bam. 

Nhũng trường-hơp này hoặc có ânh- 
hưởng đến giá-ngạch-phí bảo-hiềm, tử- 
dụ như về bảo-hiềm hỏa-tai : nói rồ nhà 
làm bằng gì (gạch hay gỗ), vị-trí nhà 
(nơi buôn bán; nơi ờ hay nơi có những 
kỹ-nghệ), cách xử-dụng (nhà ở hay làm 
nghề-nghiệp) : tt-dụ như về bảo-hiềm xe 
hơi: số mã-lực của xe, cách xử-dụng 
xe hoặc có ảnh-hưởng đến sự từ chối 
hay nhận bảo-hiềm, tỷ-dụ như về bảo- 
hiềm xe hơi; 
rút giấy phép cầm lái, 


đương-sự đã có lần bị 
hay đã bị can 
án vì đã gây ra tai-nạn cho người khác. 
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Trường-hợp đương-sự ký hợp-dồng bão- 
hiềm với nhiều hội đề bảo - hiềm một 
rủi-ro có thề dem lại sự nghi-ngờ có sự 
gian-lận chỉ đây. 

b) Chiếu điều l5, 39, sau khi hợp- 
đồng đá ký-kết; người được bảo-hiềm 
lại có bồn-phận khai với hội bão-hiềm 
những trường - hợp xây ra sau này có 


ảnh-hưởng làm tắng sự rủi-ro lên, đầu. 


là những trường-hợp này do hành-động 
của đương-sự hay của đệ-tam ; tỷ-dụ nhà 
dùng đề ở lúc ký hợp-đồng bảo-hiềm 
hỏa-tai, sau này dem dùng lầm xưởng 
kỹ-nghệ hay chứa săng nhớt. 


Những trường-họp làm tắng sự tủi- 
ro mà đương-sự phải khai được kề rõ 
trong khế-khoán bảo-hiềm. 


Nếu là do hành-động của dương-sự 
thì đương-sự phải báo trước cho hội 
bảo-hiềm biết bằng thư bảo-đắm ; nếu 
là do hành - động của người khác thì 
dương-sự có một thời-hạn đề báo cho 
hội bằng thư bảo-đảm là 8 ngày kề từ 
ngày dương-sự biết những trường-hợp ấy. 


Hội bảo-hiềm. khi nhận được tờ khai 
báo có 2 hành-động : 


— Hoặc hủy-bỏ hợp-dồng : hội sẽ biên 
thư bảo-đảm báo cho dương-sự biết l0 
ngày trớc. Hợp-đồng sẽ coi là hủy-bỏ 
sau khi thời - hạn lŨ ngày kề từ ngày 
gửi thư đã chấm rứt. 


— Hoặc hội có thề đề-nghị một giá- 
ngạch-phí bảo-hiềm cao hơn giá-ngạch 
cũ. Nếu người được bảo-hiềm ưng- 
thuận thì hợp-đồng tiếp-tục với khoản- 
phí bảo - hiềm mới; kề từ«ngầy xây ra 
trường - hợp làm tắng sự rủi-ro hay ít 
nhất từ ngày khai báo. 

Nếu đương -sự không ưng - thuận, 
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hợp - đồng sẽ hủy - bỏ, theo thề - thức 
nói trên. 4 

— Hoặc hội giữ nguyên hợp-đồng đã 
ký-kết với giá ngạch-phí bảo-hiềm cũ, 
không tắng thêm. 

Điều khoản của điều l5, 39 không 
ấp-dụng cho bảo-hiềm nhân thọ. 

€) Chiều điều 20, nếu khi ký - kết 


hợp-đồng bảo - hiềm, hội có cắn-cứ vào - 


những trường-hợp đặc-biệt làm tắng sự 
rủi-ro đề tính tiền phí bảo -hiềm cao 
hơn giá-biều thông-thường, thì sau này; 
khi những trường-hợp đặc-biệt ấy không 
còn nữa; người được bảo-hiềm có quyền, 
mặc dầu có điều - khoản trái - ngược, 
hủy hợp-đồng, nếu hội bảo-hiềm không 
bằng lòng rút tiền phí bảo - hiềm theo 
giá-biều thông-thường. 

Đương - sự sẽ viết thư bảo - đảm báo 
cho hội biết với đề - nghị của mình. 
Nếu trong hạn ÍŨ ngày sau khi nhận 
được thư, hội không trà lời, thì sự 
mm lặng này được coi như mặc nhiên 
ưng-thuận (diều 7, 8 2). Ngoài trường- 
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hợp này, thì sẽ tùy sự thỏa-thuận của - 


hai bên, 

d) Nếu hữu-ý với mục-dích đề đánh 
lừa hội bảo - bhiềm mà người vào bảo- 
hiềm dấu-diễm hay khai gian ( rếticences 
ou fausses dếclarations ) những trường- 
hợp họ biết có thề có ảnh-hưởng đến 
rủi-ro, hợp-đồng sế bị coi là vô-hiệu 
(nullitếé). Sự vô-hiệu này sẽ « hôi-tố », 


" 
| 


nghĩa là hội bảo - hiềm sẽ không phải _ 


thi-hành cung - khoản, nếu tai - họa đã 
xây ra trước đây. 

Hậu - quả thứ hai là hội bảo - hiềm 
không phải trả lại số tiền phí bảo-hiềm 


' 


đã thu; hội lại còn có thề đòi số tiền . 


phí bảo-hiềm đáo hạn, 


VẬN-ĐỀ BẢO-HIỀM 


Nếu vô-tình không chủ-tâm, đương-sự 
khai thiểu-sót hay khai sai, hợp - đồng 
không thành vô-hiệu, nhưng có hậu-quả 
sau đấy : 

— Nếu sự thiểusốt hay khai sai 
được hội bảo-hiềm biết trước khí tai- 
họa xây ra, hội bao-hiễm có thể hoặc 
tăng thêm tiên phí bão-hiềm, hoặc xin 
hủy hựn-dồng đã ký-kết. Trong trường- 
hợp sau hội phải gửi thư bào-dẫm 
cho đương-sự biết Sau hạn lŨ ngày 
kề từ ngày gửi thư, hợp-đồng sẽ đươc 


hủy-bố và hội 


đương-sự tiên phí bảo-hiềm 


cho 
đóng cho 
thởi-gian mà hội không bão-hiềm nữa. 


phái hoàn lại 


— Ìlếu sự thiểu sốt hay khai sai 
dược hội báảo-hiềm biết, sau khì 
nạn xây ra, bồikhoản sẽ rút bót đi 
theo tỷ-lệ số 


đóng và số tiên phi bãño-hiềm đáng lẽ 


t1- 


tiền phí bảo-hiềm đã 


phải đóng, nếu không có sự thiếu-sốt 
hay khai sai, 

Đấi với việc bảo-hiềm mà tiền phí 
bảo-hiềm căn-cứ vào số tiên lương trả, 
được bảo-hiềm 
lao-động), thì 


sẽ người hay đề vật 


(như bảo-hiềm tai-nạn 


trong hạp-dông có thề ghi rằng ; nếu 
cố sự thiểusốt hay nhâm-lân không 


dụng-tâm, thì đương-sự phải trả thêm 
cho hội mật bải-khoản tính tối-da là 
50 °%ƒ/q số tiền phí bảo-hiềm thiểu-sót, 

— Nếu sự thiếu-sót hay nhầm-lần do 
cổ-ý làm ra thì, ngoài những trừng- 
phạt nói doạn trên, hội bảo-hiềm có 
quyến đòi lại tiền bồi thường đá trả, 
nếu có, từ ngày có sự gian-lận ñy. 

®} Người vào bảo-hiềm có bồn-phận 
phai báo cho hội bảo-hiềm biết khỉ 
ta-họa xây ra. [heo điều I5, thòi-hạn 


phải khai là 5 ngày. Thời-hạn này 


không áp-dụng cho bảo-hiềm mưa đá 
(4 ngày), chếtchóc súc-vật (24 giờ), 
bảo-him đạo-thiết và hbảo-hiềm 
thọ (thời-hạn tùy hai bên định). 
Thời-hạn phải khai-báo bắt đầu từ ngày 
hôm sau ngày người được bảo-hiềm biết 
tai-họa xây ra. Đương - sự có thề báo 
cho hội bảo-hiềm bằng thư thường, thư 
bảo-dàm, điện-tín hay bằng miệng. 


nhân 


Luậ[-lệ không ấn-dịnh những trừng- 
phạt áp-dụng trong trường-hợp mà người 
được bao-hiềm không khai báo tai-họa 
xầy ra trong thởi-hạn định. Cho nên hai 
bên đương-sự cổ thề, trong hợp-đồng, 
dự-liệu điều-khoản trừng-phạt. 


Sự trừng-phạt, trong trường-hợp này,£ 
là sự mất quyền (déchéance) nghĩa là người 
được hbảo-hiềm, vì không làm đây đủ 
bồn-phận khi tai-nạn xầy ra, không được 
hội bảo-hiềm thị-hành cung-khoản nữa. 
Nhưng nếu vì trường-hợp ý-ngoại (cas 
fortutt) hay bất-khả-kháng (cas de Íoree 
majeure) mà người được bảo-hiềm không 
thề báo cho hội biết trong hạn-định, 
thì sự mất quyền, dù có dự-liệu trong 
h+p-đồng, cũng không thê thi-hành đổi 
với dương-sự được. 


D. — Nghĩa-vụ của hội 
bdo-hiêm 


Hội bảo-hiềm có nghĩa-vug thi-hành 
cung-khoản khi taihọa xây ra, Người 
được hưởng cung-khoản là người ký- 
kết hơp-dồng bảo-hiềm hay một người 
đệ-tam, tỷ-dụ như bào-him tử-kỷ, hay 
khi có sự chuyền nhượng đồ vật được 
bảo-hiểm, v.v... 

Theo nguyêntắc, ngưởi được bảo- 


hiềm phải chứng-minh sự thực-hiện 


tai-họa, 
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Tuy nhiên, luật lệ một đôi khi cũng 
có dự-liệu những suy-doắn (prếsomption) 
lợi cho người được hão-hiềm. Thí dụ 
như luậclệ bắt hội bàa-him phải 
chứng.minh là sự thiệthại do sự 
chiến-tranh gây ray nếu muốn khỏi phải 
đền; hay vẻ bảo-hiềm nhân - thọ, hội 
bao-him phải chứng-minh là người 
được bảo-hiềm đã tự-vần chết, chứ 
không phải chết tự-nhiên. 

Cung-khoản mà hội bảo-hiềm phải 
trã thay đổi tùy theo loại bảo-hiềm. 

Nều là nhàn-thân, thì 
cung-khaản được ẩn-định trong hợp- 


bao-hiềm 


đàng. 

Nấu là bảo-hiềm tổn-hại số tiền 
được bảo-him là cung-hhoàn tổi-da 
mà hội phải trả cho đương-sự. Tuy 
nhiên, hai nguyên-tắc sau đây có thê 
làm thay đồi số cung-khoản : 

— người được bảo-hiềm chỉ được 
bồi thưởng một khoản tương-xứng với 
những thiệthại của mình thôi chứ 


không thề đòi bài thường một số tiền - 


quan-trọng hơn sự thiệt-hại. 

— về bảo-him đồ vật, ngày xây ra 
nêu trịgiá đồ vật đem bảa- 
hiềm được ước-dịnh cao hơn trị-giá được 


tai-họa, 


bảo-hiềm, thì cung-khoán sẽ giảm đi theo 
tỷ-lệ giữa trị-giá được bảo-hiềm và trị- 
giá ước-dịnh. 

Hai nguyên-tắc này nhằm mục - đích 
ngăn sự trục-lợi bảo-hiềm, 


E — Thời-hạn và sự giỏi-hiệu 
hợp-dồng (rẻsiliafion) 

19) Thời-hạan định trong hợp-đồng. 

— Thèi-hạn hợp-đồng do hai 

đdương-sự thỏa-thuận ẩn-dịnh trong hợp- 

đồng. Thời-hạn có thê là Í năm, 5 nấm 


” 
cua 


“ 


hay lŨ năm, cũng có thê ngàn hơn như 
bảo-hiềm chuyên-chữ một chuyển nhất 
dịnh, hoặc thời hạn không được dịnh 
trước, nhưng có thẻ dịnh dược, tử-dụ 
như bảo-hiềm một cuộc du-lịch, ngày 
khỏi-hành chưa định. 

Ngày mà hợp-đồng ký - kết bất đầu 
có hiệu-lực cũng là do hai bên thỏa- 
thuận ấn-đdịnh, ngày ấy có thề là ngày 
ký-kết hợp-dồng, cũng có thề là ngày 
đồng tiền phí bảo-hiềm hay một ngày khác, 

Hợp-đồng mãn hạn khi đáo hạn. Nhưng 
thường trong hợp - đồng có ghị khoản 
% mặc-nhiên tái-tục * Ítacite reconduction), : 
nếu khi tới hạn, một trong hai đương- 
sự không ngỏ ý phản - đổi sự tái - tục 
trong một thời-hạn. Thời-hạn tấi-tục này 
bất-cứ trong trưởng-hợp nào và mặc dâu 
có điều khoản trấi không được quá một 
năm (điền 5 đoạn cuối). 

20) Quuềần qgiải-hiệu hợp-đồng 
lrong môi thời-hạn 109 năm (rési- 
ialfon  dỏcennale). 

— Đổi với sự hợp-đồng ký-kết trong 
một thời-hạn trên lŨ năm hay cho một 
thời-hạn không nhất định, người được 
bảo-hiềm, cứ trong mỗi thời - hạn ÏŨ 
năm, có quyền bất cứ lúc nào giải-hiện 
hợp-dồng, miễn là phải báo cha hội 
bảo - hiềm ít nhất 6 tháng trước khi 
tới hạn. Điều khoản nầy có mục - đích 
bảo - vệ người được bão - hiểm khỏi bị 
giàng-buộc trong một thời-gian khá lầu, 

Nguyên-tấc trên không áp-dụng cho 
bảo-hiềm nhân-thọ vì người dược bảa- 
hiềm có thề bất cứ lúc nào thôi không đóng 
tiên phi báo-hiềm. Nguyên-tắc này cũng 
không áp-dụng cha bào-hiềm tai-nạn lao- 
động, vì thời-hạn tối-đa hai bên đương- 
sự có thề giải-hiệu hợp-dồng là 5 năm, 
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Thầ-thức xin giải-hiệu hợp-đồng có 
thề như sau: Khai tại trụ-sở hội hay 
tại bàn giấy người đạt-diện hội có lãy 
biên nhận làm bằng; bằng chứng - thư 
ngoại - tụng Íacte extra-judiciare), hoặc 
bằng thư bào - đảm hay bằng phương- 
tiện khai ghỉ trong hẹp - đồng như 
điện-tn. 

30) Những irường-hợp pai-hiện 
hợp-döng khác.— Những trường-hợp 
này đã dược trình-bầy trong những đoạn 
trên. 2n thêm là sự mãt-mất đỗ vật được 
hợp-đồng đương-nhiên chấm-dứt và hội 
phải hoàn lại phần tiền phí bảo-hiềm đóng 
cho thời-kỳ không dược bão-hiềm nữa. 

40) Hận-guả của sự giảhiệu, — 
hyp- đồng 
chấm-dứt khâng có hiệu-lực kề từ ngày 


Hiậu-quả của sự giảihiệu là 


giải-hiệu ; hội bảo-hiềm không còn có nghĩa- 
vụ bão-hiềm nữa và người dược báo- 
hiềm thôi khóng phải đóng tiên phí bào- 
hiềm nữa. 

Tiền phí bão-hiềm đã thu trước vẻ 
thời-gian không được bão-hiểm nữa phải 
hoàn lại cho đương-sự. 

Không có sự bôi-thường vì giải-hiệu; 
trừ trưởng-hợp định ở điều l9, doạn 5 
về bảo-hiềm đồ vật trong hợp-đồng, 
hội bảo-hiềm được phếp ghỉ điều khoản 
là, nếu có sự chuyên nhượng đồ vật được 
bảo-hiềm và nếu người kế-t# hay người 
mua xin giải-hiệu h+z-đâng, thì hội được 
hưởng một khoản bồi-thường tối-da bằng 
số tiền phí bảo-hiệm đồng trong một năm. 


F — Thằm-quyền xét xử 


J9) Thàm - quuên đo chúc - chưởng 
(compélence d“alriồuHien) — Luật-lệ bào- 
hiềm không cá ẩn-định những dđiều-khoản 

“8 Và, { » `. £ ' xổ lR, 
riêng vẻ thâm-quyền do chức-chưởng, nên 


phải cẩn-cứ vào những nguyên-tắc của 
thủ-tục tố-tụng đề định xem những vụ 
tranh-tụng do hợp-đồng bào-hiềm phát- 
khởi phải kiện trước Tòa-Án nào. Theo 
thường luật, Tòa-Án xết xử là Tòa-Án 
mà bị cáo tùy thuộc. 

Œ) Hội bàa-hiềm là bị cáo : phân biệt, 
tùy theo lệ hội vô-danh hay hội hố-tương, 

— Nếu là hội vô-danh, thì đổi với 
hội hợp-đồng có tính-cách thương-mại và, 
theo nguyên-tắc, Tòa-Án Thương-Mại có 
quyền xét xử. 

Nhưng nếu hơp-đồng có tính-cách dãn- 
sự với người được bảo-hiềm; thì người 
này có thề khởi-tố trước Tòa-Án Thương- 
Mại hay Tàa-Án dần-sự. 

— Nều là hội hã-trơng, hơp-đồng bào- 
hiểm có tỉnh-cách dân-sự (vì hội hố-tương, 
thao nguyên-tấc, không theo duồi mục- 
đích kiểm lời) và Tòa“Án có quyền xét xử 
là Tòa-Án đân-sự, 

bị Người được hbão-hiềm là bị cáo: 
dối với người được bảo-hiềm thì, theo 
nguyên-tắc, hợp-đông có tính-cách dân: 
sự và hội phải khởitố trước Tòa-Án 
dân-sự. Nhưng nếu hợp-đồng bào-hiềm 
và cho nhu- 


cầu riêng của việc thương-mại; thì hội 


do một thương-gia ký-kết 


phải khởi-tố trước Tòa-Án thương-mại, 
nếu là hội vô-danh ; còn nếu là hội hỗ- 
ttơng thì hội có thê khởi-tố trước Tòa- 
Án dân-sự hay Tba-Án Thương-mại. 
€Ì Những quy-tấe trên có thề do hai 
đài, như dịnh là 


Tòa-Án đàn-sự có quyền xết xử, nhưng 


bên thỏa-thuận thay 


không thê định là, trong bất cứ trưởng- 
nào, 'Tòa-Án Thương-mại cũng có quyền 
xết xử, vì Tòa-Án Thương-mại là Tòa- 
Án đặc- thầm (tribunal d exception) ; hai 
bên thỏa-thuận theo thủ-tục « trọng-tài » 
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đề giải-quyết những vụ tranh-chấp, khi 
hợp-đồng có tính-cách thương-mại đối 
với cả đôi bên, 

29) Thâm-qguyền quản-hạt. 

@) Theo nguyên-tắc dự-liệu ở điều 2 
đạo luật 1920, thì bj-cáo (dù là hội bảo- 


hiềm hay người được bảo-hiềm) phải được 


kiện trước Tòa-Án nơi trụssở (domieile) 
của người được bảo-hiềm, về những vụ 
kiện liên-quan đến việc thanh-toán tiền 
bồ¡-thường. 

Nơi trụ-sở dây là nơi ở thực-sự của 
người được bảo-hiềm, chứ không phải 
là trụ-sở cuối cùng mà hội bảo-hiềm 
biết như trong trường-hợp không đóng 
tiền phí bảo-hiềm, 

b) Nguyên-tắc trên có 2 ngoại-lệ : 

— Nếu đồ vật bảo-hiềm là bất-động- 
sản hay động-sản do bản-chất (meuble par 
nature) thì Tòa-Án có quyền xết xử là 
Tòa-Án nơi tọa-lạc các đồ vật ấy. 

— Nếu là bảo-hiềm tai-nạn các' loại, 
người được bảo-hiềm có thề kiện hội 
bảo-hiềm trước Tòa nơi đá xây ra tai-họa. 


G — Thời-hiệu (prescription) 


19) Thời-hiệu hai năm (prescriplion - 


bienndle ), 


G) Điều 25 dạo luật [930 có dự-liệu 
những tố-quyền (actions) liên-hệ đến một 
hợp-dồng bảo-hiềm bị thời-dắc (preserire) 
sau một thời-hạn là 2 năm kề từ ngày 
xây ra biến-cổ cắn - nguyên của tổ-quyền 
(toutes actions dếrivant dun contrat das- 
SUTAIC€ $0Ht pFrescrites par 2 ans ầ compter 
de ÌÍÁvènement qui y donne naissanece). 

Thí-‹dụ đến hạn đóng tiền phí bảo- 
hiềm, người được bảo-hiềm không 
đóng : nếu hội bảo-hiềm không hành- 
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động gì trong thời-gian 2 năm, kề từ 
ngày đáo hạn, thì sau này, không thề 
đòi số tiền phí bảo-hiềm ấy được. 

b) Ngoại lệ : 

— Đối với sự khai thiếu-sót, khai sai, 
khai gian-lận, thời-hạn 2 năm bắt đầu 
từ ngày hội bảo-hiềm được biết có 
sự-trạng này, 

— Đối với tố-quyền đòi bồi-thường 
khi có tai-họa : thờihạn 2 năm bất 
đầu từ ngày mà các đương-sự được 
biết tai-họa xây ray nếu họ chứng-minh 
được là cho đến ngay đó họ không 
được hay rủi-ro đá thực-hiện, 


— Trong trường hợp mà người 
được bảo-hiềm bị một đệ-tam kiện về 
ta-nạn gây ra có bảo-hiềm, thời-hạn 
2 năm bắt đầu từ ngày có đơn khởi- 
tố của người dệ-tam. _ 

29 Đình-chỉ uà gián-đoạn thời- 
hiệu. 

dG) Đình-chỉ thời-hiệu — Chiếu điều 
27 doạn l; thời-hiệu 2 nắm không bị 
đìnhcchỉ, dù là đổi với người vị-' 
thành-niên, người bị cấm quyền (inter- 
dits), người vô năng-lực (incapablss). 


Theo nguyên-tắc chung về thời-hiệu; 
th thờihiệu bị đình-chỉ, nếu vì 
trường-hợp bất-khả-kháng (cas de force 
majeure),ạ đương-sự không thề thi-hành 
tố-quyền được, chẳng hạn như có cuộc 
chiến-sự. 

Thời-hiệu lại còn bị đình-chỉ nếu; 
vì tình-trạng đặc-biệt, đương-sự chưa 
thề khởitố được, thí-dụ đòi tiền phí 
bảo-hiềm, nếu người được bảo-hiềm 
còn phủ-nhận hợp-đồng bảo-hiềm, thì 
hội bảo-hiềm chỉ có thề khởitố đòi 
tiền phí bảo-hiềm, khi nào Tòa-Án đã 
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vết xủ xong về hiệu-lực của hợp-đồng. 

b} Gián-doạn thời-hiệu. — Theo đìiều 
25, đoạn 2, thòi-hiệu có thề bị gián- 
đoạn theo những phương-pháp của luật- 
lệ thông-thường. | 
hết, 
đoạn, nếu chủ nợ (người được bão- 
hiềm hay hội bảo-hiềm) đam thi-hành 


một chứng-khoán chấp-hành (titre exếcu- 


— Trước thời-hiệu bị gián- 


toire), hay tổng-dạt truyền phiểu đồi ra 
hâu Tòa Ícitation en ]ustiee). 


Nhưng một thư thường nhắc đồi 
tiên hay sự diễu - đình riêng không lầm 
gián-đoạn thời-hiệu. 

— Thời-hiệu lại bị gián - đoạn, nếu con 
ny biên giấy nhìn-nhận một cách hãn- 
hoi quyền của chủ nợ, tỷ-dụ như hội 
bao - hiềm nhìn - nhận quyên của người 
được hbảo-hiềm bằng cách trả trước một 


“F "N., 
g§Ø CtIEH. 


— Việc cử giám - định - viên đề xem 
xết tai-hoạ xây ra cũng làm gián-dđoạn 
thời-hiệu. 

— Theo điều l7 đoạn 2, thư bảo- 
dâm do hội bào - hiểm gửi cho người 
được bao-hiềm đề đòi tiền phí bao-hiểm 
cũng lầm gián - đoạn thời - hiệu. 

— Hiậu-quả của sự gián-dđoạn là thời- 
gian đã trôi qua trước ngày có hành- 
dộng làm gián-doạn thời-hiệu khảng kề 
đến nữa ; thời-hiệu 2 năm chỉ bất đầu 
lkề từ ngày có hành-dộng làm giấn-doạn 
trở đi mà thôi. 

309) Hậu-guã của thới-hiệêu. — Khi 
thời - hạn 2 năm đã trôi qua không hị 
dình-chỉ hay khảng bị giáấn-đoạn, thời- 
hiệu cho phấp người mắc nợ trước 
Tòa-Án được nêu khước-biện (exception) 
này đề bác lời thỉnh-cầu của nguyên-đơn. 
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Gủn đáu SAIGON đã nói nhiều đến : 


TRUÙC- LÀÂM 


TRẢ-THÁT 


tiố, Ngũ-thug-Châu (Pham-thauh-ŒIảm cñ) — ŠAigow 


Nơi uống trò thanh-nhã độc-nhất của Thủ-đô. 


Nơi giỏi trí lành mạnh với âm. nhạc cô-điễn 
thuằn-tuý dân-tộc, mỗi tối thứ Bằy và Chủ-nhệt. 


Nơi có nhiều phòng ăn riêng trên lầu, lịch-sự, 
mút-mẻ làm TỬU-BÌNH, đồ quý-vị thưởng-thức 
món ðn đặc- biệt ViệtNam: chả có. 
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N ắng hạ phai rồi lộng gió mau 


Vàng rơi từng lá có aL hau ? 
Từ xa giới-tuyuŠn chưa nguôi nhớ, 


Lo ngại thu nào lạnh tới naụ. 


Y 


La rụng tường hoa rêu phủ biếc, 
Thấm sương 0ách đất buồn đơn-chiếc Ị 
Vóc liều gầy hơn, áo đã chùng, 
PÀie-ewn tàn hết u phù-dung ! 
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TỪ XA GIỚI-TUYỂN 


N gàn mây xuống thấp khép vhoàng-hôn, l 
Giàu sắt đường 0ang nhạc thép dồn. 

— Ai nhớ thùu-dương cầu thệ-thủu ? 

— Ai chặt thùu-dương vây chiền-lũu ? 


ve 
Vang rụng canh-trường thiếu áo len. 
Xa phương Người La choáng hơi men. 


_ Liên-hoan cho lấp hờn pong-quốc,... 
— Người khóc thu tàn, cửa khóa then ! 


b‹ 


HỈ odi-uong bâu chừ nhớ cố-đồ 

Nẻo đường quen thuộc chữ Liên-Xô 

— Vàng rơi tưởng bắc... 1ï lưuư-lạc ? — - 
Quán khách nằm rmmơ chuuện hãi-hồ, 


s* 


« Th¿ tảo Hung-Nô bất cố thân »... 
Dăm chàng Đpăn-sĩ thú liên-ngâm. 
Thương sao xương trắng công-trường mới... 


Chờ thuở trừng-thanh, trớc-ngnuện thầm ! 


LAM-GIANG 
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KHÔNG CHỦ -ĐICH 


KỊCH THÂN.THOẠI TÂN. THỜI 


Cá U chuuện xâu ra lrong một phòng 
khí-nghiệm của mật nhà bác-họe. - Trên 


lường gắn đầu mặt đồng - hồ : mội 


_kim cú, hai im cỏ, đến bảu lém lim 


cũng có, Hai chiếc bàn dài, một đầu 
dầu lọ con, lạ lớn, một dùng đặt 
bình-cãi, bính hiền-u u.2... 

Khi nhà  bác-học 
Duu- Tri dang đâu mội cái lay tốn. 
Nhiều mãi đồng - hồ đôi màu tà kim 
điên đó quay đi, câu mau, câu chậm. 


màn mở lên, 


, Bỗng cá liếng gỗ cửu, Duu-Tri 
# M 
DUY.TRI, — Cử vào ! À bác Cần, 


tôi dang mong bác đến, 


Thanh-Cần 


Được giấy của anh lúc vẽ đến nhà, 
ba hột rồi lạ ngay đây, 


mím cười. 


Có gì lạ ¿ 


"= 


BÌNH-NGUYÊN-LỘC 


Duy-Tri 
Nếu không có gì lạy ai dấm làm rận 
nhà triết-học Thể nào, cái thuyết 
mà anh đề-xưởng, có ai theo hay không ? 


Thanh-Cồn 
Họ theo hay lkhông, cũng phải đợi 
một thởi-gian lầu mới biết dược, 
G1 mà lạ dó 2 
Duy-Tri 
(Không đáp lại, nhưng mở hộc tủ 
lấu ra một con thủ bằng him-khi, 
Ông la đặt con thể xuống đất rồi 
đứng lên, đầu một taụ 0Đặn nhỏ 
lrên lường. Tức thì con thẻ nhảp di 
như con thỏ thật). 
Món quà giáo đầu tuông đó, Rồi ta 
sẽ xem chuyện lạ kịa, 
Thanh-Côn 
(Nhìn thả chạu, mặt sui tươi). 
ao không thấy bác lên dây thiều 2 
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KHÔNG CHỦ-ĐÍCH 


Duy-Tri 
Nếu phải lén dây thiều thì tôi chỉ là 
một anh thợ làm búp-bê thôi. Còn gì 
là khoa-học nửa! Con thổ nảy được 
vô-tuyến điều-khiền đó. 


Thanh-Cần 
Bác nói tôi mới nhớ. Ông Thăng 
ồng phànnàn thằng Tàn của bác 
nó vần nghịch như cũ. Hôm qua, 
nó chơi trò cao-bồi, nếm đá vào nhà 
người ta Nễu bác mà vô-tuyển 
điều-khiền được nó như con thổ nấy, 
thì quí biết bao Ï 


Duy-Trì (Th¿ ra; 

Vật vô-tri ta điều-khiền lại dễ hơn 
là vật có hồn. Bác mách giùm cho, 
tôi hết sức cấm ơn tình bạn thân 
của bác, nhưng quả thật khó xử. 

Thanh-Cần 

Bác mà nhận cho như vậy cũng 
khá rồi đấy, lòng người khó điều- 
khiền thay! _ 

Duy-tri 


(Lại đầu cái tau oặn khác, con Lhả 


bồng nhiên đứng lại, rồi nhu quau sẽ 
chỗ cũ). 
Điều-khiền thế nào nó cũng vưng lời. 


Thanh-Cần 
Cũng hay ! 
Duy-Tri 
Đây chỉ là trò chơi thôi Tôi mời 
bác đến đề chứng kiến một phát-minh 
kỳ-lạ của tôi. 
_Thanh-Cần 
Phát minh ấy chưa công-bố lần nào 
chớ 3 Về loại gì 2 
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Duy-Tri 


Chưa công-bố lần nào. Muốn nối 
về hóa-học cũng được, mà nối về 
sinh-vật-‹học cũng dược. 


Thanh-Cần 


Tôi nóng xem lắm. 


Duy-Tri 


Bác có đọc truyện Tây-Du thuở bác 
còn bé hay không 2 


Thanh-Cần 
Ra bác phát.minh một Tôn-hành-Gia 
rồi vô-tuyển diều-khiền cho nố bay 2 


Duy-Tri 
(Cười lớn) 

Bác làm như tôi chỉ biết chễ-tạo 
hình nộm, Phải, tôi chế-tạo Tân-hành- 
Giả, nhưng mà đó là một Tôn-hành- 
Giá bằng xương, "bằng thị, Thôi 
không đùa nữa. Cầu chuyện như 
thể nây : 

Trong truyện Tâầy-Du, họ nói một 
bà tiên kia hay ngồi trên mệt hòn đã. 
Hòn dá ấy thọ khí âm-dương lầu ngày, 
nên mang thai sanh ra Tân-Hành-Giã, 

Theo những hiều-biết mới nhứt 
của khoa-hạc về nguồn-gốc sinh-vật 
th ban đầu chỉ có những đơn-chất 
như là : cắt-bon, dưỡng-khí, khinh-khi, 
đạm-kh? v...v... Những đơn-chất ẤYy 
kh.hậu nào lâu ngày 
hóa ra chất hữu-cơ, 


đặt trong một 


chầy thắng, 


tồi chất hữu-cơ, đặt trong một khí-hậu 


nào đó, lầu ngày chây tháng lại hóa ra 
chất sống. Chất sống sanh-sản và lớn 
lên rồi biển hình tùy theo môi-trường, 
tức là tùy theo hoàn-cảnh chung quanh, 
như nước, đất, rừng, đồng bằng v.v... Cl). 


4 


vi 


| 
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Thanh-Cũn 


Người Tàu trởng-tượng cũng khá đấy. 
Thành ra không - tưởng của họ lại gấp 
khoa-học đích-xác ngày nay, 

Duy-Tri 

Vâng, Từ mấy năm nay, tôi đã 
lần-dòè đặt đdơn-chất vào nhiều khí-hậu 
khác nhau, và đã tạo được một chất 
Tôi lại đặt chất hữu-cœ ấy 
vào nhiều khí-hậu khác nhau và dò:dấm 


hữu-cơœ. 


mãi, tôi tạo được chất sống, 
3 
Thanh-Căn 
(Kinh-ngạc hết sức, nhìn trừng-Írừng 
Dưu - Tri), 
Thật vậy A2 Thật vậy à2 Thế là 
bắc đã cướp quyền Tạo-hỏa rồi đó. 
Duy-Tri 


(Sung-sướng, mặt. ứng đỏ, đa mọc óc). 


Chất sống của tôi đang sanh-sản. 
Nhưng tôi chưa thöa-mãn. Tôi đã 
lần dò nữa đề biển nó thành con vật, 
Hàm nay là lẫn thí-nghiệm thứ lÔ6. 


Tôi tin khí-hậu thứ I06 nầy sẽ hợp 
với sự biển đổi ấy nên mời bác đến chứng- 
kiến con vật lạ-lùng nhứt thế-gian, từ xưa 
đến nay, chưa ai thấy bao giờ. 
Thanh-Cần 
(Đáng sui-nghỉ nhiều lắm) 


Côn vật ấy sẽ bao lớn và hình thù ra sao 2 
Duy Trì 
Nha tôi có biết I 


Thanh-Cằn 


Bắc tạo ra thêm mật sinh-vật với mục- 
đích gì 2 


Duy-Tri 


Không mục-dích gì cá, chỉ đã thỏa-mãn 
chí ham biết của tôi thôi. 


Thuanh-Cần 
(Lắc đầu, thử dài) 
Khaøa-hoe mà không chủ-dích, e có bại 
lắm chăng 2 


Duy-Tri 


Bác thật là một lão triết-gia phầm - gian 
Vậy chớ bọn có chủ-dích là bọn chế-tạo vũ- 
khí lại không gây hại à 2 


Thanh-Cần 


Thì bọn ấy vẫn gây hại. Nhưng cái hại 
đó có bờ bến, ítra người ta cũng biết nó 
hại ngần nào. Cồn mù quáng như bác, tồi 
ngại quá, Nầy, tôi nói bác nghe. Mật vị 


- phù thủy nuôi âm-binh, biếtrõ bọn ầm-binh 


ấy. Thể mà lãm khi non tay ẩn một chút 
đến phải chết vì chúng. Huống chỉ bác lại 
không rõ âm-binh của bắc mặt mũi ra sao 
thì... 
Duy-Tri 
Niểu ai cũng quá cản-thận như hác thì 
khoa-học sẽ không đi tới đầu cả. Phải dạn 
tay một chút chớ. 
@ 
Thanh.Cồn 
Đề tôi kề một chuyện cö tích Á-Rập 
Duy.TrÏ (Nhằn-nại) 
Kê mau mau nó lão triết-gia phầm-nhân ơi. 
Ầ 
Thanh.Căn 
Ngày xưa có bốn vị pháp-sư cùng đi trên 
ax 1 Xi, „ “ 
sa-mạe. Bông họ thấy một đống xương sư- 
tử. Vị pháp sư thứ nhứt nói : 
phép sắp mớ xương rời-rạc nầy lại». Nói 
xong y đọc thân chú, thể rồi những khúc 


‹Slât có 


xương rấp lại thành một bộ xương nguyền 


' 
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KHÔNG CHỦ-ĐÍCH 


Vị pháp-sư thứ nhì nói : «Thế mà hay 
“ho gì. Tôi có phép làm cho bộ xương nầy 
được bọc thịt da hẳn hòi. Nói xong y đọc 
thần chú. Thế rồi trong nháy mắt, bộ- 
xương thành một con sư-tử chết, còn dủ 
thịt da. 

Vị pháp sư thứ ba nói : «Cái vật ấy đã 
thấm vào đâu, EÍáy xem tôi hóa phếp cho 
con vật ấy chạy, nhảy được mới tài. 


Vị pháp-sư thứ tư hoảng-hốt cân ;Œ Ấy 
chớ ! Hai ông trước làm chuyện đã bậy rồi 
nếu ông tiếp tay thêm thì khồ. Các ông làm 
phếp cho nó từ xương rời, biến thành 
con sư-tử nây đề làm chí ?> Nếu không 
mục-dích gì thì tôi xin can. 


—Cóc cần mục-đích, vị thứ ba nói. 
_Cất là cho rõ tài cao thấp thôi. 
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Duy-TrÌ' (Cười ha há) 


Đó chỉ là chuyện cồ-tích đành cho trẻ 
con thôi, 


Thanh-Cần 


Cồ-tch, phải ! Nhưng ngụ-ý quả có 
sâu-sắc. 


Duy-Tri 


Ngụ-ý là một chuyện, có thật lại là 
chuyện khác. Bây giờ bác dám xem hay 
không thì nói ngay di: 


Thuanh-Cần 


Tôi có sợ chết một mình đâu. Tôi lo 
cho cả loài người kia chớ. 


Duy-Tri 
Vậy bác cứ xem, 

(Nói xong, ông ta đầu 
một lượt sáu cái tau 
nặn. Điện - quang nhiều 
màu chớp lên sáng rực 
cả phòng. Kim đồng-hồ 
quau lia- lịa. Ông chỉ 
oào một cái bần bằng 
thủu-tinh). 

Chất hữu -cơ được. 
nuôi dưỡng trong bồn | 
này. 

(Tiếng máu chạu rò- 
rồ, liếng điện xẹt 0eo- 
uéo. Sau nửa giờ, thấu 
cử-động trong bần. Một 
sinh - oật đang lớn lên 
trong đó. Sinh - oật hình 
đcn, Chưa rỗ ra sao, 
Nhưng nó lớn như thỗi, 
oà biến thành một con 
thá dị-hù hết sức, tám 
chơn, ba đầu, miệng hả 


BÌNI-NGUYÊN-Lộc ` 


ra loác-hoác, chơm-chửn nanh bên nhọn. 
Cái bồn bề uở ra con quái-oàt trong nháu 
mắt lớn đến đãi nằm trọn trên bàn. jNó gầm 
lên những tiếng ghê - rợn, rồi oùa tiếp- 
lục lớn, 0ừa nhảu lại chụp hai nhà 


thông-thái). 


Thanh-Cần 
(Nháu tránh oà thaát ra cửa) 
Tôi phải chạy đi báo - động che loài 


người mới được, Œ' đây có hai con quái- 
vật. Con sau xơi con trước, dáng kiếp ] 


oan - uông vô cùng. Bé làng nước! Bớ 
ngườở) ta Ï 
HẠ - MÀN : 
IÌNH-NGUYÊN-LỘG 
(I) Vẽ nguồn-gốc của sinh-vật, thuyết mới nhứt 
là thuyết của Stanley và Morgan, chủ-trương rằng 


_ đơn-chãt biến thành chất hữu-cơ, chất hữu-cz biến 


thành mầm sinh - vật, sinh-vật lại có thể biến hình 
đồi dạng. 

Sianley và Margan là hai nhà sinh-vật-học của 
Mỹ. Hạ không cùng lận ra một thuyết, nhưng mỗi 
người chủ-lrương một giai-đoạn;, hai giai- đoạn kế- 
tiếp nhau đề cất nghĩa nguồn-gốc sinh-vật, 

Thuyết trên cũng đã được chứng - mình vì cách 
đâƒ ba năm, báo l]ournal d*Exttême Cirient có loan 
tin rằng dư-luận bèn Mỹ rất xôn-xao vì một nhà 


bác-hục của một cưởng - quốc kia đã tạo được một 


Nhưng nó sẽ xơi chúng tôi một cách qhự viurùngtừ những đơn-chất kế-hợp lại. 


——————— ————__ _ — ——=—- —— 


x Rudolph Valentino với hạnh-phúc. 


Hudolph Valsntino, tài-tử số một của nên điện-ảnh càm, đã lửng danh một thời 
với những cuốn phim bất-hũ. Chàng thanh - niên đẹp trai ấy, với cái phang-dộ 
cực-kỳ thanh-nhã, đã là niềm mơ-ước của biết bao nhiêu phu-nnân, miệnh-phụ 
cho đến nối di tới đầu cũng phải có ngưởi hộ-vệ vì sợ các bà tranh - chấp 
nhau đưa đón cản mất lối đi mà cũng vì các ông tức mình tìm cách gầy sự với 
chàng rất vô - duyên - cớ, Chàng chết giữa tuổi thanh-xuần ( 3Ï tuôi ) và người ta 
kế lại, khi nghe tia chàng chết, có hai thiếu - phụ đã tựatử đề được chết 
theo chàng. 

Có ai ngờ một người ai cũng tưởng là Œ(ốt số J2 như vậy mà khi gần tận-số 
đề lạt mấy lời tuyên-bố cay-dẳng sau đây, Lời thuật của ông kÍarold J. Stimaon, 
người chuyên viết tiều-sử của , Valentino, một kỷ-giả danh-tiếng tại EFÏoa-kỳ. 


« lôi không có được một người bạn thân nào khã - dĩ gọi được là chân- 
thành, một tình-nhần nào khá-dï gọi được là bất vụ-lợi. -— Tôi không hề được 
hưởng cái lạc-thủ gia - dình là cái lạc-thú tối hằng mong - ước... Tôi chĩ cồn 
thân - thiết dược với con chố sủa tôi — con Dịna, chỉ có nó mới yêu tôi một 
cách chân-thành mà khảng tỉnh-toán, mà-cã gì hết... Tôi cảm thấy cô-độc mệt 
cách rùng -rợn. Đời tôi là một đèi hư-höng. — Mong sao đồ là bài hạc cha 
những kẻ nào thèm-thuồng, ao - ước số-phận tôi. » 
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Rượu luyên-tính hẻo-hạng lẻm -- rượu nếp. Cóc thứ nước hoo đều 
chế bằng rượu luyên-tinh, tết bộc nhếi- hoàn-cầu, cùng cóc chất hoa ở bên 


Phóp thuộc vùng Grosse (Alpes Moritlmes), 
Bán sĩ và lẻ tọi : 135, Pasteur — SAIGOMN 
Bán lẽ tại khốắp các nhà buôn đứng - đồn. 
K ———~- '__< 
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Các nhà buôn muốn lảnh bén (dư trẻ lại), de nơi Văn - Phòng Công -Ty 
I35, Posteur = SAIGON 
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— BANK OF CHINA 


Siège Sociol : TAIPEI-TAIWAN 
Capital : 6.000.000 Dollars Argent 





Responsabilité des Membres Limitée 


Adresse Télégrophique : CHUNGKUO 
€odes : Đeterson International 3rd Edition 


Bentleys Second Phrase 


TRAIIE I0UIF3 Lf$ NFENIRF3 IIF BÂNUE 


AGENCES ET CORRESPONDANTS DANS TOUTES LES 
GRANDES VILLES DU MONDE 


S§uccursdale de Saigon : 
11, Bến Chương Dương (ex Quai de Belgique) 
T¿léphone : 31.633- 31.633 
Agence àè Cholon : 
448-150, Bến Hàm T ằ (aneien 16-18 Boulevard GaudoÙ 
óléphone : 396 
Agence à Phnom-Penh : 
20. Boulevard Norodom (Ex 20. Bd Doudart de Lagrée) 
Tél¿phone : 325 





AGENCE DE LA 
CHINA INSURANCES COMPANY LTo. 


Maritimes — Incendies — Automobiles et Diyers 


` 


Iiệt-am tht6t!-Inrrtg K-Uệ fỒNJ-hừ t” 
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VIETNAM WATCH. INDUSTRY DEVELOPPMENT COMPANY. 








—_ NGƯỜI VIẸT-NAM 
ĐÙNG ĐỒNG - HỒ 





VINA- 


Rúp tợi Việt-Nuom bằng phụ-tùng Thụy-Sĩ 
Dùng đồng-hồ VINA là trực-tiếp : 
— Giúp công-nhân Việt-Nam có công ăn việc làm, 


— Loại-trừ ảnh-hưởng ngoại-kiều đề xây-dựng kinh-tế 
quốc-gia độc-lập. 
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VIỀT-NAM KHUYẾCH-TRƯƠNG RKỸ-NGHỀ. ĐỒNG-HỒ CTY 
Công -ty vô -danh vốn 12.000.0008$ VN 


108, lL¿-păn-DuUêt — SAIGON 


Điện-fín : 


VINAWA —= SAIGON - : 
Cable address | 
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CHUYỀN TÂM - TÌNH 


NHÂN MỘT CHUYỂN BI 


CON CHẾ 


j l..._. “ae mm. ụ . 
MZ2(E (ỈT trời nắm này khác 
thường, Đèm vẻ khuya 





vẫn còn oi-bức. Tỏi vừa 
chợp mát được một lúc 
Lhì giụt mình đảnh thói 
vi tiếng rủ ghè-rợn. Lắng lại nghe kŸ, 
thì ra, đỏ là những tiếng kèu than của 
những con chủ bén phòng giam thú 
của Ty Thú-y, Những con chó vô chú, 
sống vất-vướng theo via hè góc phả, 
như cảm biết số-phận, đêm đêm, cất 
liểếng tru não-nuột. Tiếng tru uẫt-ức, 
nghẹn-ngào rồi kéo dài lẻ-thẻ như kế-lê 
hoàn-cảnh vì đói lông mà vụng-dại. 
Bất giác, tôi nhớ đến mội cøn chỏ 
tà ngược lại vì quả ứ sun4-sướnÿ đến 
đề -hẻn, kỷ-ức của tôi nhàn một 
chuyển đi, | 





BE . ĐÈ 


LẺ - VẤN 


Wí 


Thuử ñy, thời-cuộc hỗn-loạn, nhằn- 
dần điêu-linh, tình đời đen bạc. Vốn 
Jùng chuộng mới, tải ra đi IỦm 
mạch sống, 


Ra đời chung-đụng mẫy nằm, tuy cổ: 
gỉng dung-hòa, tôi và người chung. 
quanh vấn cơm lên những cái khác 
nhau về lập-quản, nguồn vui và tầm- 
tình sàu-kín. Tỏi táeh ra sống biệt-lập 
trong lủp nhà ở rạch Ông Đuông trở 
dòng ra sông Trẹm, Nhà tôi ở vào 
chặn giữa của từ mẻ sông lên tới 
ImÍ rừng, 

lừng U-Minh bao-la. 


[HỈ œó riêng tôi là lạc-lồng cô-đơn, 
thong ẩn nhà cô-đơn, với một nỗi 
lòng ô-đơn. 
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Sing thay, cũng “. bao sảng trắng- 
gi, sương khói trộn nhau chẩn giãi 
rừng già, tôi tát nước xuông định đi 
lấy nước uống. Thật ra, nước chỗ tôi 
ở cùng ngọt và trong. Những người ở 
sông chỉ tới đàảy múc nước là cùng, 
Nhưng, tôi vẫn muốn tìm nước trong 
hơn, nhân thề làm quen với một gia- 
đình ở sảt rửng có lẽ còn chồng-chất 
nhiều tàm-sự hơn tỏi. 

Nước U-Minh đồ ngầu. Càng đi sâu, 
nước cảng trong và đen-huyền. Tuy 
thế, bọt tung lên vẫn trắng. Nước ri- 
rỉ chấy xuôi, phẳng-lắng. Rễ sậy, dớn 
đã mất thần từ lầu, rung-rung đưa theo 
đông nước như luyển-lưu trước khi 
mục-rã. ĐiL giữa lòng kinh nhắm-cào, 
mà mỗi lần cậm sào nghe sôl-sạt như 
chàn dẳm lả khô. 

Xuông tôi cập bến Ông già Dớn, cái 
hiệu của chủ nhà, lúc Ông còn 
rêng-rẻng, lưỡi mác- tiông sảng- 
giới. Hãy chó chạy ùa ra sủa dồn. 
Ông Dởn ngừng tay, nạt chó, rồi xây 
qua tôi hỏi lững : 


đầy 
miài 


— Chủ em muốn mua chỉ ? 


Tỏi cậm xuồng chắc - chấn, e- đẻ 


hước lèn. 

Bay chú bị rấy, Lần ra mấy góc sân, 
hai chân sau xếp lại, hai chân trước 
chổi thẳng thản lên, ngầng mổ như 
chận hỏi một người khách Tạ. 


Tỏi rụt-rẻ vàø đến của là Ông Đón 
đã nai-njt hẳn-hòi, trở ra, vỗ tay kêu 
chó cùng vào rừng. Bây chó, sảng đã 
œ lót lòng » chút đỉnh, như chở sẵn 
cải phút « làm việc ảo cơm » nấy, 
lắng-xăng lích-xích nhảy cởn quanh chủ 
rồi tuôn đi, thỉnh-thoáng dừng lại, sửa 
một hơi dài làm hiệu. 
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Là -cà làm quen với Bà Dớn, tôi 
biế! rồ : Ông bà là người gốc ở 
Mỹ -Tho. Ông Dớn có học chút - đỉnh, 
song chẳng có số khoa - trưởng. Bẳn- 
chất thật-thà, đi buôn không lời, chơi 
bạn bị thiệt, gia-đình sâu-xẻ lúc chia 
của từ-thản, Ông gắp Bà củng dòng 
tầm sự nên dất nhau đến xứ « khỉ ho 
cỒÒ gáy » nấy, lấy nghề đi sẵn làm 
nguồn vui nguồn sống. Không khinh 
người, vì Ông cũng là người, nhưng, 
chó trung-tín hơn đã là bạn chỉ thiết 
của Ông và Bà lúc thòisuy vận - bí. 
Theo Bà, Ông không thích giao-du với 
người, mà với tôi, được hỏi trước xHÓE 
cầu, đầu là một cầu buông thông, 
cùng kề là có duyên kỷ-ngộ. 


Câu chuyện chưa xong, Ông Dởn đã 
về với ba con rùa, một con trắn và 
một con trúc. Nghe Bà nói tôi cũng 
là ngưởi bằn-sở, Ông hơi vui. Và lần 
đầu Hiên, nhà Ông dọn cơm khách, 
Tuổi-lác chênh-lệch, nhưng đồng cảnh 
đông tỉnh, rượu vào lời ra, chúng tôi 
thật tương-đắc. 


Từ đó, tôi là tri-kỷ của Ông Bà bạn 
già ; và ngược lại Ông Bà cũng là tri- 
kỷ của riêng tôi. Dịp làn-la, tôi biết 
Ông Bã có một bầy chó con mũn-mïm. 
Lệ rừng chó sắn không được cho con, 
Gặp khí chó để nhiều thì tim cách 
giết bớt, chỉ chừa lại một hay hai con 
đề làm giống lứa đó mà thôi. Ông 
thường nói :« chó lạc bầy thì chó 
hư, mà cho chỏ tức là chửi nghề ». 


Tình bạn vượt được cái luật hệ- 
trọng đó. Ông cho tôi một con chó 
vào buổi chiêu nắng đẹp, đi săn trúng 


mới. Kê từ đó. cũng như Ông, tôi làm. 


bạn với chó. 
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Œon chỏ BẺ-BĐ 


on chỏ nhỗ mời xinh-xắn làm sao ! 


Nỏ vừa mở mất mấy ngàv là tôi 
bắt đem về. Từ đây, ngoài việc chấm 
sóc gà vịt, và miếng rẫy mì, nguồn 
sống của tôi, tôi bận rộn luôn với con 
chó. Thôi thì đủ Hết cho 
mnừa nó 


thứ việc, 


nó ảẳn, tôi lại phải tấm 
bằng xả-bông, đem phơi nắng sớm, dắt 
đdạa rấy chiều. Hồi đầu nó bị mãẫy 
ceon gà mái ganh - t, lúc giành cơm 
đồ, đả nó la oốn-oän, Càng lớn, như 
hết, nó bắt 


đầu cự gà mái, rượt gà con chiu-chit, 
ụ 


được tôi « cưng » hơn 


Ứ cải xử «muối kêu như sáo thối » 
mà nhà tôi không sẵn manh bao cho 
nó ngủ, thỏi thì đành đem nó vô 
mùng vậy. Tuy thương, nhưng tôi vẫn 
thấy khó chịu. Dần-dà rồi cũng quen, 
Quen đến nổi có lần đi xa, không 
đem nó theo được, mất thói quen về 
nhẹ đầu nó và cảm tay « dạy lạy », 


tỏi trắn-trọc lâu lắm mới ngủ được, 


với tôi thẳng, 


(rỏe- 


Nó ứ gân  trỏi 
mà mỗi lắn kêu, tôi chỉ biểt 
lróc, chớ chưa đất tên là gi. «Mực 9, 
4 Phèn %, qLuốc»w thị là 
những tên thường quá. Còn đất tên 


& CŨ Ủy 


e 


tây như « Mi-nô » chẳng hạn, “thì lại l 
nghe cỏ phần trải tai, Một 
người hàng xóm thấy nó mập-lù, lông 
mướt-rượt, muốn làm quen, tróc tay 


hôm cỏ 


kêu nó bằng cái lên Bê Đè, Nó ngo-ngắc 
rồi quay sang tôi như hỏi ý. Nghe tên 
nớồ-ngộ, từ đó, tôi cũng gọi nó là con 
chỏ Hẻ-Đẻ, 


Hẻ-Đẻ lớn như thôi. Cùng bầy với 
nó, con Vện của Ông Dớn thì 
nhom, trông rõ nghèo - khô, giữa lúe 
Bẻ-Đbê lông xù ta dài, đi 
đến bệ-vệ. 


“ 
öðöP¬ 


phục-phịch 


Tỏi sắm cho nó một sợi đây đeo cồ, 
cÓ lục-lạc đồng lủng-lắng. Cứ đải ba 
bữa là tôi đem nó đến đọ với con Vện, 
Và mỗi lần như thể, nó ngòi chếm-chệ 
như hãnh-diện nhin Vện liễm-läp mìẫy 
hột cơm thưa. 


Mấy con chó của Ông Dởn cử lần- 
quần theo Bê-Đê luôn, tổ đấu yẻu-mễn 
lắm. Nhứt là con Phèn, mẹ của Hê-Đè, 
Gặp con, Phèn nguýt đuôi mừng rỡ, 
chạy sát theo Bê-Đè mỏ, liếm 
mình, liễm đủ hết cá, Rúire cho con 


Hiểm 


nào nhảy chồm lên mỉnh Bê-Đê thì bị 
Phèn giơ chân trước và vào mặt cho 
mà biết tay. Ngược lại, Bè Đè cứ lơ- 
ldœ láo-láo như chẳng nhìn được ai 
mẹ, aÏ con, ai ruộtrà thần-thích.., 


Tâm-tình giữa Ông Dỡn và tôi ngày 
sàng đậm, Một hôm, trởi đấ- chật-vật 
Lối, chim bốn-phương lũ-lượt về rừng, 
Bà Dớn hơ-hải đến tôi cho hay Ông Dờn 
bị bịnh. Thi ra, vỉ gặp heo rừng nanh 
quả dữ, Ông Đờn và bầy chó quyết 
lòng binh-vực lẫn nhau đến mang 
thương-tích cả, Tôi vào nhà lúc Ông 
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CON CHÓ BỀÊ-ĐỀ 


“bậm môi lề gai chà-là mật-cật mà vỉ 
ng-xáo, Ông bị đầm nhiều chỏ. Tòi 
lúp ông lau rửa các vết trầy mà máu 
đã đặc thành cục tím bằầm. 


Mấy con chó mới gan dạ làm “sao l 
Qua một trận tử-chiến, con nào cũng 
đầy thương-tích. Nhứt là con Vện. Yì 
nhỏ, thiếu sức, chưa kinh-nghiệm chiến- 
đấu, lông Vện bị sậây rừng quào xủ 
lên, da Vận rách toẹt một lỗ lớn, máu 
còn rịn chảy. Nó nghéo cổ lại, le 
lưỡi Hểếm đòng máu đỏ thần - nhiên 
đến rmến-phục. 


Anh em thợ sẵn hay tin cũng chạy đến 
xem, khen-nggi Ông già Dớn tàì-ba và bây 
chó gan-ruôt, Họ ngạc nhiên nhìn con 
thịt chưa từng thấy nằm một đống 
chùn-ngụt giữa nhà. Người ta cho rằng 
con heo độc-chiếc nẩy quá ớn có đến 
ba tạ hơn. 


Cũng từ hôm ấy, Ông Dớn cho tôi 
œÂy gậy tùy thân, hầu tiện lui tỏi, 
giúp đổ lẫn nhau những khi khuya- 
khoát. Gây đã lên nước mun-ô, có tiện 
ở đầu một con chỉm bồ-câu mà hai 
cảnh xòe ra như muốn tụng Bay. 


Sống cô-độc, không có vợ con, ở 
giữa cải nhà trơ-vơ hoang-lạnh, đi đâu 
cũng một thân, một gây, một chủ tày- 
phò, tôi được mệnh-danh là ông Đạo. 
Việc đó riết rồi thành lệ. Trong cải 
& bộ ba» đó, cải nầy có thể tượng- 
"trưng cái kia. Biết ý chủ, hễể tỏi cầm 
- gây, là con Bê-Đê nhảy cỗn. Và Bảe 

Tư, hễ /thấy Bê-Đê là sai con gái 
— lột mì hay gọt khóm, đợi đãi « ông 
đạo con ». Hoặc bà con, lúc ghé xómt 
“nào, mà thấy cày gậy bỏ-câu, tất biết 
Ông đạo còn lần-quần đầu đó. 
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Bê-Bê càng lớn, tưởng tà bậm-lrợn 
như chỏ Tây. Ai cũng tưởng Bè-Đẻ là 
giống chó Hồng-Kông hay Anh MỸ gi 
đó. Tôi cải lỷ nhiều lần, lối xóm mới .. 
tin. Thật ra chó của mình cũng ta con - 
khôn-ngoan và đẹp giống lắm. Chẳng 
quan vỉ ấn uống thất thường, bị muỗi 
thòng rút-rïa, thêm đau không thuốc 
trống, mới nhữ-xiu đó thôi. Riêng Bỏ-đẻ 
phốp-pháp con là nhờ được sự sẵn- 
sóc và được cấy nhao: Nó cỏ tiếng 
sủa lồnglộng, từ đầu kinh đến cuối 
kinh đêu dội dư-ầm, 


lø-vơ về thân-thế lẫn tàm-hồn. tối 
lấy Đê Đê làm nguồn xui và trút tất 
Hinh thương cho nó, cảng thương nỏ 
càng tệ và kén ấn võ cùng, 


Có nhiêu bữa cơm, nó chỉ tới hửi 
hơi rồi đang ra kiếm chỗ năm, dửng- 
dưng đến khinh-khinh. Thải thì mất 
hết trứng gà; trứng vịt. Đổi khí nó 
lúp luôn những con gà, con nhai 
ngãu-nghiến. 


`) không, nó sanh tật, chơi cắc-cử 
làm sao l Thú vui của nỏ là sự đau 
khồ của những giống vật khác. Nó 
quần gà mái xo-dơ xửng-dửng, rồi lại 
cắn đuôi mấy con vịt xiêm li trối chết, 


Quen cảnh ăn không ngồi rồi và 
được nuông - chỉu, BêĐề lầm biếng 
vò li, Không biết nghề sẵn, tỏi chỉ 
lập cho nó Bắt chuột. Chỉ một việc 
ấy, nó cÑững Không làm được. Tôi đi, 
nó cũng đi, Hễ gạp hang, Bè-Đề sửa 
ôm-tối, hai chần Irước quào, miệng. 
cần, trông Hằn-hái lắm. Nhưng, hề tôi... 
bưởc ra it bước là nó ngầng lên, rồi | 
bỏ chạy, đường như chỉ « làm việc - 
lấy le. 





LẺ- VĂN 


Tại nhà, Bê-Đồ như một tên (« cặp 
rắng » trung thành nhứt. Mỗi lần gà 
VỊ chủm-nhum trước nhà, tôi trừng 
mắt, chỉ cho Bê-Đê «xu» một tiếng 
là nó rượti thôi bất kể, Nó rượt đến 
vịL chạy hết đẻ, gà đạp chết con. 


Bê-Đê rất hồm- tưởng đối với chị 
œmá làm rấy đi ngang nhà. Thấy nó 
chờn-vờn trước cửa là người đì đường 
vội kêu tôi rốổi-rit. 


Một hôm, chị Bẩy đi làm cổ rẫy có 
đất theo một con Mực đề bất chuột, 
Như mọi khi, đi gần tới, chị lên tiếng. 
Tôi còn đang sút miệng, thì Bê-Đẻ đã 
vÖ ra làm nà, Chị Hnh-quỷnh sụt lùi. 
Con Mực nhỏ xíu thấy vó Bẻ-Đèê cũng 
ngán, Chỉ càng lùi, Bẻ-Bè càng làm đữ., 
Tởỏi mức khó dừng, vĩ bình chủ, Mực 
chạy sẵn tới, girơng mắt tròn xoe, Bê- 
Đê sựng lại, sủa oang-oang, hai chân 
sau bươi đất tung bịu đen ngòm như 
khiêu - khích. Chị Bảy hoàn hồn, 
theo eon Mực đi- tới. Lông cỗ Mực xù lên, 
đuôi cong quắn lại, bắp thịt nỗi võng gân 
guốc ; Mực nhắn hàm đưa rắng chomm- 
chờm. Nó ngừ-ngử rên-rên nghe cương- 
quyết lạ, “Thinh-Hnh, Mực vũng 
dùng thế hiểm « ngoặập ° cho Bè-Đề 
mấy cái, Bê-Đẻ từ đữ-dẫn đổi sang lơ- 
láo, cụp đuôi xuống rồi rút lui vào 
nhà nhượng-bộ, sau my Hếng ư‹ư trơ. 
trến. Chị Hãy bất tức cười,thường vui 
tmiiêng thuật cho lỗi xóm nghe. HỊ lộ- 
tầy, từ đó, Bê-Đè có 
đệm là « xö là ». 


lên, 


thêm cải 
-- Hôm đi chợ Thời-Bình, nó ngồi phía 
trưởc đến khầm mũi xuồng; làm tôi 
“khó chèo hết sức, Nó vệênh-vảo nhìn 
những con chó nhỏ -thỏó trên bờ như 
_ tổ ra « anh-hùng một cõi ð. Lúc ghẻ 


lén- 


quản anh Xöi giải - khát, ai thấy Bê. - 
Đê cũng trắm-trồ. Nhiều người ao-ước - 


q giả có hai con như vậy, đi sắn cọp. 
cũng được ». Tôi chỉ mỉn cười : 
« Hiềm vì nó chẳng biết sẵn ». 

Lâu lắm röi, tôi không sao quên 
được mội đêm trắng. 


Trắng tròn vắt sữa đục ngà. Ven 
rừng già mở-mờ, tựa một chẩn trời 


hùng-vĩ, nên thơ. Tiết Trời DU - Minh 
lành-lạnh, gió rừng -Mich xạec-xào, đất 
"ừng Ủ-Minh đen sậm nhữ mặt người 
U-Minh sạm nắng lao-công, Lá mì non 
trải xòe hứng: giọt sương trong, 

Sau khi thăm bịnh của Bà Mẹ Hai, 
Má của anh Kiệp, trên đường về, Bê- 
Đê lonilon chạy trước, lôi cầm gậy 
chậm-chạp theo cùng, Đang chạy Bê- 
Đè sựng lại, sủa « quấu » mội tiếng thất- 
thanh. Nó cà-bẻ, cà-hẻ, thụtlủi, sụp 
nhào đưởi đường nrrơng Ống 
Tòi vội-vàng chạy lới, vừa lúc nó lén 
được, cũng kịp trông thấy 
rắn hồ ta tưởng đang « phùn bàn nạo» 
làm dữ. Hê-Đẻ quýnh-guán, chạy vòng 
sau lưng tôi, trốn tránh một cách đè- 


~ 
rầY. 


Tnột! con 


bèn. Thàn-trọng và cũng nhờ cây gậy 
bö-câu của Ông Dớn, không mấy chốc, 
tôi đập được con Tỏi đi qua 
hơn chục bước mnữểể. Hê-Đề còn ở bị. 
Đợi tôi kêu thúc nó mới củi mỗ 
vuống đất khic-khiịch đánh hơi, lúc gân 
tởi eon rắn đang uốn mình dây chết, nó 
sựng lại, sụt lùi, rỏi bất thỉnh - lĩnh, 
liêu nhảy vọt một cải rõ xa, hú hón 
hú vía 111 


“ 
Hán, 


Trăng thanh mát địa, Nghiền-ngắẫm 
sự-kiện nầy và nhớ tới con Vện kia, 
tôi học rất 
Bẻ-Đê. | “nỗ 


ms.Z 
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k 
nhiều về bài học can chó . 


Tọa ..x B Ư ỜNG sang TW wW': 
CON CHỦ ĐỀ-BỀÊ 


rA . 
Í 


. hởi-cnộc thay đổi, Tôi có ÿ-định Để vì lạc bẩy, lạc rửng, thèm châu 
IN .. ở Mỹ-Tho. Hay tin, Ông Bà nuôngchỉu, đã mắt gần hết cái tốt, 
Đửn buồn. Và như linheẳm được, nhứt là sự can-đẩm và sự íchilợi. Nó 
eon Bè-Ðê cũng buồn. Tỏi thu xếp ở lại, nhờ Bác dạy và sống chung bảy. 
- một íC vật-đụng cần-thiết, kỳ dư đều may ra sẽ có lại củi phong-độ của 
đỀ lại tíng Ông già Dởn, Hàm "đó, một con chó sản rừng... # 


Ông Dã làm một bữa thịt rừng thịnh- +4 
soạn để giã-từ tới. Nhưng, không ải : 
ngon miệng. Chiều nay, một chiều cuối thu 


" * ^ . | l +" hạt, 
Quằng cho Bẻ-Đề một cái xương nhợt-nHai : 
lrăn, tòi bhi-ngủi : Cây rừng trút là già-nua về côi, rải 
% : : h SG # ỉ s 
dầy mi đất, đồ tươi nhuận cho cành 
— Chảu về, chắc íL có địp xuống lá vừa trả xanh non, 
lắm. Chủe hai bác ở lại mạnh-giối. Tôi trả can Bê2Ðê cho ông giá Dến, 
Tấm tỉnh chấn thật của hai Bắc đã cũng như tôi trể về « chỗ đứng » 
ghỉ ở chảun nhiều ký-niệm. Cháu tÑU: của 0Ì: 
KV hé G _ 
"= Gió rừng U-Miah cuöng-làng. 
„5. ` }â Ea^* Ỉ .—. -_ ề 3 ‹ ` k , , 
Riêng về con Bê-Bè, tuy đã mến tâY — Trời rừng U-Minh tìm sẵm, khép kín 
„ mến chưn, chắn xét không nên đem 


bóng ngày qua, chuằn-bj trỏ nắng vàng 
nó đi mà phải đề lại cho hai Bác. 


vào một sáng đẹp. 


Bác đã nói : « Chó lạc rừng chó hư...? (-11957 
Mấy nắm nay, chàu thẳm điều đỏ. Bê" LÊ - VĂN 


*x Tô-Tần với vua Sở. 
HÒ.TẦN, một nhà đụ-thoyết giải thời (Chi@s⁄elốc “sang nước SỐ, 
châu-chực ba ngày mới được vào vếẽt-kiến vua Sở. Được vào yết-kiến, 
nói xong câu-chuyện, Tô-lần tức-khắc cáo lu, 
- Vua Sở cố giữ lại, nói 
— Tài dược nghe tiếng triên-sinh quí như nghe tiếng cổ-nhân vậy. 
Tiên-sinh từ xa đến đây, tôi vừa dược tiếp cớ sao đã vội bố di ngay 


v" thể ? 
Tà - Tần đấp 





C — Tôi thấy bền nước Sở ta, thức-ăn mắc hơn hgọc, củi thôi mắc hơn - 
“quế, quan khó được trông thấy ma, vua khó được tiếp kiến như trời. 
+ _Nay nhà vua muốn tôi ở lại ăn Hgọc, thối quế, nhà ma đề thấy trời sao Xã 
: - Vua Sở tạ lỗi, nói : 


— Xin mới tiên-sinh ở lại, tội đã nghe ra rồi. 
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BUTAđ, li đắt dùng nẫu mög 
XS ` 






+ 
S5ẠCH-SE 
TIÊN - LỢI 
IT TON KEM 
B- Đế cháy liền 
_- Khỏi mật ngày giờ 
An. Ý.⁄/ hông khói, không bụi 
GuỦ Â - Dùng nấu nướng các thứ 
N2 G - “hông làm nhát dâìu hay cay mắt | 
Ầ ~ Khỏi phải COI chừng rụgon li¿a 
„_ Một bình hơi dùng : 
|  rTôNG PHÁT HÀNH: bằng 120 ki-lộ than 


hoặc 2 thước củi 
PÚINSARD &VEYRET hoặc !35 ki-lô-vat điên 





"0IM-THÔN6 NGÂN-HÀNG 
BANK OEF 'COMMUNICATION5 


ĐÀI-BẮC — TRUNG- QUỐC 





Đại-diện tại Việt-Nam : 


II, Nguyễn-Công- Trứ (Lefebvre cũ) — Saigon 
Đ.T. 21.549 — Saigon: 52 


58, Đại.Lộ Khồng-lử (Gaudot cũ) — Cholon 
Điện-Thoại : 904 


ĐIỄN-BÁO: COMMUBANK 


— —-Ƒ 





sÌ 


Đàm-nhiệm tât cà nghiệp-vụ về 
Ngàn-Hàng và qiao-dịch. 
Gó đại-lý thiêt-lập trên các (hành-(hị 


lớn khắp thê-giới. 








| m Ì = ——— te —— — ——-—-—--—--— 
SI AC 1E.T.Ê 


PAUHUU HiHRES HT ('° DIt. 
72 à 22, Sat-(d Z6àm-cJ[gði 
SAI@@N 
x 


COMMISSION IMPORTATION 


~ FOlLlS — ENGLEBERT 
- VELOCETTE — SACHS 
~ UNION ~ MECA - MERCIEP 
~ L.P.C. CHEMICALS 


= OSNABRUCKER DRAHTWERK 
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BANGQUE FRANCAISE DE LASlt 


PHÁP -Í  W6ÂW- ÂN | 


(Hội nặc-danh với số vốn 4oo.ooo.ooo qươn|Í 








| Chi-nhánh tai SAIGO0N 
29, Bến Chương-ương 


Điện-thoại : 23.434/35/3ó — Địo-chỉ Điện-tín: Fransibank 
Chi-nhánh phụ: Hẻm Eden, Saigon 
x 
TẤT CẢ CÔNG ~ VIỆC NGÂN - HÀNG 


x 
Đại -diện các Ngân-Hàng 
— trên thế-giới 
x 
Ngàn- Hàng (hừa-nhận đo Viên - | 
Hỏi - Đoái Quốc - Gia Việt- Nam 


——— “TT ~“ 








| 


Ă 


Mở các khoàn tín-dụng về - 
Xuất-cảng — Nhập-cảng 'Ì F 
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TT nU ớNớ`¬““.. 


TH (HRIERHD BANK- 


Annh-Quóc Ân- (2hiêu Ngàân-Hàng 


(Thành-lập tại UÊ N nG do 3.Ẩn-ehiếu năm 1853) 





| THY 








SỐ VỐN. :3.500.000 Anh.kim 
| DỰ TRỮ :ö. _ 000 Anh-kim. 





Luân - Đôn” Tông - Eục 
Lộ 38, Bishopsgote, London E.C.2 
3k: 


Saigon Chỉ - eụe 
CHI - CỤC CHÁNH : 3 Đường Võ-Di-Nguy 
CHỈ - CỤC PHỤ : Đợi -lộ Thống - Nhứt 


(Nhà dầu §tandard Vacuum Oil Co. 
x" 
Nam - Vang Chỉ - Cục 


IO, Phiauv Preah Kossamac 
3%. 
(chỉ. nhành thành - lập tại các 
Hước Viễn- Đông | 


Phụ-trách tất cả các công việc ngân-hèng 





Có Đại-diện khắp hoàn-cầu 








— SỰ AN-NINH CỬA BẠN LÀ TÙY NƠI NGƯỜI BẢO-HIỀM BẠN » 


DESCOURS ET CABAUD 


Bào-Hiêm 
1-?-s Bếm Cương - Dương —— ¡gom 
ĐìN - Thôại °- 1611g. 7S N11 ÿ ”‹ (401 iổ  ——” 27730 
ACCIDENTS — INCENDIE 
Tai-nạn Hỏa-Hoạn 
TRANSPORTS — RISQUES DIVERS 
Hàng-Hải Linh-Tỉnh 
ĐẠI - LÝ 


WUTIIELLE §EIERRLE FRANPAISE A00IBENTS 


L.OCEAN — GENTRALE — HAVRAISE — PROVIDENGE | 
— RHONE MEDITERRANEE — IL⁄INTEROCEANE 
LA MUTUELLE DU MAÀNð 


Chỉ Ngánh : PARIS — TOURANE — CHOLON — ĐALAT— CANTHO 
HONGKONG — TANANARIVE 


__— — 
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Được 
Viên PASTEUR 


SAIGON 
chứng nhận là một 
thứ sửa eó đủ chât. 


bò eho trẻ em dùng 
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_ TIỂU. THUYẾT DẠÀI 


NHẬT GIA 


“TỬ-VU 








Bản địch của VI-HUYÊN-BẶC 

TÔM TẮT NHỮNG KỲ TRƯỚC : Đại gia-dinh hạ Lâm ¿ Hàng-Châu chung 

\ sống 0đ nhau nhưng lư-tưởng tất đồng, Trung-Nhật chiến-tranh, hạ phải lần-cư xuống 
Thượng-Hàải nà đá sang được mại căn nhà. Tìa quê nhà ÚỊ cướp phá kháng làm cha lọ 
đồi nếp xống xưa là lài-bạc xa XÍ,Đug cá Lâm liên«sinh rất lo=lẳng cho trơng-lat øì lay ẳng 
đá tìm được sẻ làm nhưng lương không đà cho gia-đinh chỉ-liêu lâng-phí, mà tồn mang thep 
_ đã gẵn cặn. 

PÌ sự ảng hiều lắm Lâm tldn-ginh long niệc tử-đụng gỗ liền còn lại; nẻn hất đầu 
cố dự lủng-củng trong gia-đình. Nội hai sợ chồng Ông Hai tức Lám tiên-sinh em-thÏm 
xin ra ở riêng uổÌ các can, Từ đây, chứ Đa, em ông, (ha-hð đ!- ca-lâu, lửu-quản 0> dẫn eụ 
Ông đi lài-lạc, Số liền lần-khuản gần cạn hết, Nghe cụ Ông phân-trần, Ông Hat đảm lo. 
Sau thi kiếm mái kháng được sẻ làm cha chú Ba, Ông Hai phải nhờ bà Hai cà kà đã hiểm 

t được cho chú mọi chắn giữ qù-dách ở mật ngân-hàng nhỏ. 


Ị 
——..——-.-. 









Ỉ 
“——————ễỄỄỶễỶễ.Ề 








—— ————--———_— ..... 


7>——ề————_—__———_— ———_— 


Trước đâu, ở Thượng-Hải, cậu cũng có 
chơi-bời lêu-lồng đầu, nhưng lúc đó cậu 
còn lr¿ người non dạ ; cậu còn ở cái 
cảnh ngựa com, hấu đả, chứ ề 
sđu, (th đã 0Š Hàng-châu, cậu cỏ làm 
điều gì bấl-như.ú đâu. 


Ha š4U, Sáng sớm ngày ra, ông lÍa; 
đã đến nói cho Cụ ông rổ, Ủng có nói . 
lới 0iệc phải có người đứng bản-lãnh 
0à Cụ ông phải cố Am lấu mội người 
thực đứng-đẳn. (Ủng lại khẳng quên thưa 
“Đối Cụ, đề định-ninh đặn cậu Ba, nén 
lưu-lâm mà lầm đn cho tử-lể, đừng tổ ˆ Lạm liền-sinh' ra 0ề. 
đề mang lai, mang liếng cho cả nhà. T0 vê 42 32x Re WC 
: Một phần núa, ông căn-địn Cụ phải tụ : h§ tiền e 1án3 vn reo 
luôn-luận đề ý lới hành. cửa cậu. Ba. hữu đề nhừ ñ§ười' đứng bảo-lãnh cho 
| cậu Ba. Các xã-hữu của Cụ rất mui 
Cự ông cho oiệc lìm người đề bảo- lòng, nhưng người nào cũng thaái-lhúc 
lãnh không ‡hú-}hăn gì nhưng, Cụ có rằng mới đến dầu, khủng quen biết... 
Ú trách ông Hai, sao lại hông tin em 3 mội ai, lhì cho là trách-nhiệm quả nặng _ 





* 


NẶ...... Mở 





z... - *^ 
$.vự s. 






nếi không đám đương. Thành thử ra, 
'*ÝCụ ông đi mất suối cả ngàu, mà không 
_lượm được một kếl-quả gì. Thiệt là Cụ 
_ không ngờ. Bàu giò, Cụ mới nhận thấu 
_ưỗ, nhân-lình ẩm-lạnh ) Nếu không lìm 
_ một người đề bảo-lãnh thì cậu Ba 
“kháng thề nào đi làm được. Không 
- những thể, ông Hai cũng sẽ mất cả thề- 
Cđiện. Cụ suu đi nghĩ lại, Cụ chằn-chọc 
_ gần lrắng đêm, Cụ nghĩ ra được nài nơi 
— nữa. Mau sưo, sáng hôm sau, Cụ thân- 
hành đến nói uới mội người bà con, họ 
liền nhận lời ngau, Quả người ấu là 
- người mà Cụ không ngờ Cụ sẽ nói 
đất lời, 

Thế là mẫu bữa sau, cậu Ba đã 
đến nhà ngân-hàng Œ Hằng-Tuuền ) đề 
_ nhận oiệc. 

— Đại đa-số người giúp oiệc cho nhà 
ngân-hàng Hiầng- Tưuền, là những thanh- 
niên, con nhà bhá-giả ; họ ăn-bận rãi 
đúng Œ mối” oà đầu là những khách 
quen của những nơi lầu-hồng, lửu-quán, 
_hau khách quủ của những lrường ngư- 
lạc. Họ đi làm chẳng qua chỉ lẩu liếng 
là người có công ăn, uiệc làm, Đà đề 

_ lánh tiếng là người du-thù, du-thực ; 


bồi 0uậu, số lương của họ lãnh hàng 


tháng, có lề chỉ đề trả liền xe, cũng 
uừa hàm, 


Tuụ buồầi đầu, cậu Ba thông quen 

biểt ai, nhưng cậu là người hoạt - bát, 

© bạo ấn, bạo nói, 0à lại cũng uốn là 

| I biệnlướng cửa những nơi hành- 

0uiên, cùng là các lrường lác-hí, nên 

chỉ trong oàng ít lâu, cậu đã được họ 

__ #”n-cánh ới ; rồi không một cưộc nhầu, 

hố! đảm bài, mật cảnh sá! - phạt nào 
“đại không có mặt cậu. 

Ngoài những Rhỉ dị tới 


S Cụ ông, 
Xá 
_.ự 


n các trường dua chó, hồi-lực - câu, 
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cậu còn các thứ chơi riêng của cậu. 
Cậu đánh đu ái một lũ uêu-(inh, bạn 
đồng - sở của cậu. Cũng như hạ, cậu 
nhàu; cậu miệi-mài trong các cuộc đỏ- 
đen; cậu mê một gái làng -chơi. Di- 
nhiên là cậu cần tiền. Tiền của nhà 
có hạn ; hhi cần lên, cậu b0au tạm ở 
cái quữ ở sở cậu làm. Nau, một cài 
ltrắm, mai, dấm bầu lrắm ; số Hiền thụi 
È qul ra, càng ngàu, càng io,. Cậu 
lính bề, cổ gỡ ở các canh - bạc lo, 
nhưng cải nghề cờ - bạc mà cau - cú, 


người ta chẳng bao giờ gỡ được ra, mà 


trái lại, người la chỉ gố  tào, nghĩa là 
trền cái bãi sa - lầu người la cứ bị 


chìm dân, chìm mấi. Nồi, sau sắu tháng 
trời cậu đã Hiệu Rín bào tiền của nhà 
ngân-hàng một món khá lớn. Túng thì 
phải tính. Cậu tính rằng) thêm 
một mê nữa, rồi đất ngưùời tiêu lếch- 

Ở hậu - phương, địa - thể rất rộng 
lớn mè! Một khỉ đã ải ra hhải cái 
đãi Thượng - Hải, thì có trời cũng 
chẳng tìm nồi, nước Tu ío bò: hề, mà 
Irong hồi đó, hậu - phương là mật thế - 
giới riêng biệt hẳn. 

Ngàu hàm sau, cúc báo đăng tín 
một tiên - chức của nhà Ngân - làng 
Hồầng-Tuuền, đã hiền-thủ hai pạn đồng 
bạc mà đào -lầu. Nhà ngân - hàng đã 
đệ đơn trình nhà chức - trách, đề cho 
tầm-nä người làm công thiểu lương-tâm 
đất uới chức-oụ đó † 

x 


Lã tự - nhiên cái phần trách - nhiệm 
thuộc 0ề người đã đẳng bảo - lĩnh cha 
nhà cậu Ba. Cậu Ba có thề tầu-thaái; 
nhưng Cụ ông không thể nào tàu-thoái 
được, 0ì Cụ ông, ở liàng - Châu uốn 
là một thể-gia. INau› một người con của 


làm 


Cụ đã làm một oiệc bãt-pháp, Cụ phải 


“. 
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“ 
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TỦ-VŨ 


gánh lẩu cái trách-nhiệm đó. Lâm-liên- 
sinh 0à bà 0ợ ông là người đứng ra 
giới-khiệu, mà lại là người có tai mộÍ, 
hai ông bà không thể nàa khàng bị 
liên-can Đào 0iệc dó. 


Theo ba phương- điện bề trên đâu mà 
nghiên-cứu, bàn-cãi, đàm . phán rồi đi 
hhách, ải thấm người nều, đi 
piếng người khác ; nìo cầu - khẩn; nào 


mời 


thuyếT-trình ; cái nghề ấn âu, có bệnh 
lhì uải lứ - phương; cứ như thể, mài 
tới hơn ña 
thoả được 0ới ông quản-lý nhà ngắn- 
hàng, đề thủ-liêu cái lệnh nắ-túc với 
cái điều-hiện, phải bái-thường ngau lúc- 
khắc hai 0ạn bạc cho người la. 


tuần-l_ mới điều-đình ồn- 


Báu già, lầu ở đâu ra hai 0ạn đồng 
bạc đó 2 _ 


Hiện-tại, Ông lai làm gì có tiền, dưu 
chỉ còn có cái ngôi nhà đã cầm cho 
người ` la ở Hàng-châu, thì hiện lHiàng- 
châu đương bị quân địch chiểm - đóng. 
Ông Hai cũng uẫn hết lòng Đối gia- 
đình, nhưng ông cũng đành bó - taụ. 
Ngàu nộp tiền cho người ta đã gần 
l@êi đến nơi rồi Ì Cùng thể quá, phải 
pan-lơn người bảo - lãnh, đề người ta 
cho 0uau; trước người đó cứ đâu-đàu 
chối-lừ, nhưng sau, thực là sô-hể phảá- 
thị, nên 


phải theo lao, đành ưng - thuận bố ra 


người đó, đã chót đâm lao, 


cho 0au một bạn năm nghìn đồng, nhưng 


* nhât sang lén bán đứt cái nhà ở Hàng- 


châu cho người t†œ; bhỉ nào an - bình, 
ngôi nhà ấu sẽ thuộc 0ề chủ-quuền của 
người ta. Thể là khánh - Riệt ! Nhưng 
nèo đã xong cho đâu, còn năm ngàn 
đồng nữa, ông lai phải nhận đề di 
thu-xếp. 


"awvV - 
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Bỏ ra một lúc năm đồng bạc, thiệt 


bà Hai hhông cao-hứng một chúi nào — 


hết. Bà nói : 

— Rõ thại là khồi! Em đã bảo uới 
cậu rằng, không nên dính-lu tới công- 
chuuận của cái nhà chú la, cậu có 
thèm nghe lời em đâu. Bãáu giờ, thiệt 
là đem đá cột 0ào cô † 

Ông Hai oội ngất lời bà : — Thì 
biết làm thể nào hồ mợ à Ái thì cũng 
mang lrên 0ai cải gánh nợ gia-đình... 
Lúc nàu chẳng qua là lúc mình phải 
rả cái gúnh nạ đó, thôi th, cũng ở 
cho nó hết lòng, chứ biết làm làm sao, 
bâu giờ... Hải chiều hàm qua, anh 
đá đem bán những lắm phiểu cồ-phần 
than để lâu sáu ngàn đồng ;¡ ở 

đặp lành, không lo, mợ ạ... 

Bà Hai phì lên cười, Bà 
nhìn ông, rồi thử dài. Flâm 
ngàu nhận học trò, bà phải ra chỗ 


.) 
mua 
hiện, 
lắc đầu 


nay là 


trường học. Bà uừa toan ải, thì người 


nhà lên nói, có người thuê nhà, đến 
đề giao Hiền đính-phi, 0ì ngôi nhà 
nàu, ông bà Hai dã nhận lòi sang 


lại cho người ta đề dạn đến ở ngau 


đằng tr òng-học, cho dỡ tổn tà 
cho tiện. 

Về 0iệc thuê nàu, trước dây ông 
bà Hai đã phải trả đỉnh-phíi là hai 


“ngàn đồng. Ít lâu naụ, sổ người Ìéo 


đến Thượng - Hải, ngàt 
đông. Giá nhà cứ cao lên 0òn-0oi. Ông 
bà Hai nhấl-đdịnh phát tài rồi. Theo 
bhế-uóc ông bà ổn được trả tiền nhà 
heo giá cũy mà naụ, ông bà đã cho Fhuê 


củng 


càng 


lại oới một. giá rất cao. Trước đâu, ông 
bà đã cha thuê mấu phòng ở tầng lầu thứ 
hai, ông bà đã được ở nhà Rhông, 
hông phải trả tiền ; tối naụ, ông Bà sẽ 
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_ hiểm được lời là đằng khác, uì lầu nàu; 
_ sđng toàn-thề ngôi nhà, người ta đã phải 
ˆ hả cho ông bà bốn ngàn đồng đính-pht, 
lá cả đã ngã, nên hôm nau, người ta 
ến nộp tiền. 

Bà Hai liền bảo người nhà xuống mời 
người đó lần. Bà nhận tiền, oiết biên- 
đai giao cho người tla'uà hẹn ngàu 
_ sgiao nhà, 

Xong các öoiệc-, bà oội-0ã đến Ầ Viết. 

“Hoa) học-hiệu, trường tư-thực tiều-học 


_ mà, mới đâu, bà đã cùng dới một người 


bạn, mở ra. lìai chữ Viết-Hoa, là cái 
_ thương-phiếu của nhà (rường ; chữ Viết 
"là một chữ trong đanh -tự của bà 
- Hai; còn chữ Hoa, là một chữ trong 

đanh-tự của tiều- thư Kim-Đại. người 
_ạn hùn-phần của bà. Cái trường liều- 

học nàu đã lập lên ở trong Tô - giới 
Pháp. Ngôi nhà trường lớn lắm, các 
h phòng-ốc đều đều theỏ biều Âu- Tâu, 
lại có đủ cả sân - sướng; 0ườn - lược. 
_ Lúc đầu, cứ e íL học trò, nên hai 0ị 
— hiệu - trưởng đã đem cho thuê bởi hai 

lồng lầu trên. Mlễi người chỉ phải bẻ 
_ Ta có hai ngàn năm trăm đồng. 


Một khí oấn-đề nhà-cửa đã tạm ồn, 


hat bà mới thuê người quéi ôi, hè 
_ hiền, in chương - trình, sắm bàn ghế, 
bảng đen, cùng các dụng-cụ lặt-oặt ; rồy 
_ hai bà đi mời các bạn học cũ, các chị 
em quen (thuộc: có đủ bằng cốp, đề 
.„ công - Sự, 

Vì là mật nơi an-toờn, nên nhân - sể 
__ Thượng-Hài cú dần-đần tăng lên mất 
"nay có lễ số nhân - bhầu lên tới năm 
Iăm 0ạn, chứ chẳng bém, toàn người 
"nội-địa béo đến cả. Trong số những 
Người tị-nạn có rối nhiều giáo - 0iên, 
shần lớn có bằng trung-học tốt - nghiệp, 


: 
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mà nau, hông có công ăn, 0iệc làm. 
Bao nhiêu tiều-thư đã thất - nghiệp, lại 
chưa thành gia-thãit ; họ toàn ăn-nhưng, 
ngồi -rồi, nên họ không nề-hà oêẽ đồng 
lương, miễn là họ có oiệc đề làm, cho 
đỡ buồn. Bởi oậu chỉ oới cái số lương 
Đài ba chục đồng một tháng, là họ béo 
lới hàng mẩu trắm người đề xin uiệc. 


"ở long một nhà trường, trừ các 
giáo-olên ra, còn phải có những nhân- 
0diên & nội-hành » 0à  ngoại-hành » đà 
đằm-đương các 0iệc xử-lú. Bà Hai đã 
giữ oiệc ngoại-hành, nhưng Kim - Đại 
tiều-thư chẳng am-hiều mệt tí gì uề oiệc 
nội-hành ; bởi oậu, hai uị sáng-lập phải 
mời một người bề làm giáo-0u-trưởng ; 
người ẩu do mội ông chú của cô Kim- 
Đại giới-thiệu. Người giáo - tụ - trưởng 
nàu, họ Trương, trước hồi háng-chiến, 
đã lừng giữ chúức-0ụ ấu, ngoài mười 
năm, ở một lrường huuện. Nau huyện 
đó bị chiếm-đóng, nên bà ta không có 
oiệc làm. Bà đã bốn mươi tuồi người 
đậm-đạp phì-nộn. Hiện bà ở nhà một . 
người em ruội Tài cả gọi bà là 
Trương liên-sinh, nhưng, sau lưng bà, 
bà Hai gọi xách - mé bà là : bà 
( Trương-mập 3. 


Sở-d[ hai 0ị sáng - lập đã có ngầm 
cải Úú bãt-Rính ấu đối oới bà Tiương, 
mà đặt cho bà cát xước-hiệu đó, là 0ì 
họ không được mãn -Ú đối sói bà. 
Nhân 0ì bà Trương đã ở trong giáo- 
giới lâu năm, nên bà rất đdỗi cứng-rắn 
bà nhã|-định không chịu thay đồi thái- 
độ. Bà: không chịu hiều tầng, trường 
tư khác trường công ; ở đâu, luôn-luôn 
phải mềm-dẻo ; bắt cứ trong trường-hợp 
nào, bất cứ đối 0ới uiệc gì, cũug phải 
châm-chước, phới ứng-biến. Ngàu xưa, 





: 


ở lrường nhà-nước, ở huyện, bà luôn 
tôn đứng 0oề phía lập-Irường học-sinh 
đề tranh - đấu. VÌ dụ, báu già nhà 
ˆ trường lhu của trò em, mỗi đứa, hai 
đồng mẫi tháng, đề chỉ-phí oề thề-dục, 
bà bắi nhà trường phải mua đủ thứ, 
nào mộcgâu, nào lam-cầu ; nhà trường 
thu thêm mội đồng đề mua sách-ẩe, hà 
\ Bài phải mua họa - bảo cho nhì - đồng 
cùng là các lhứ sách, truyện cho trẻ 
. em đọc; nếu trẻ cm phải đúng hai 
đồng liền sở - phí 0ề oệ - sinh, bà bải 
phải thỉnh một uj thầu - thuốc uà lập 
mội lủ thuốc thường dùng. Sự ranh. 
đầu của bà rổi chính-đáng, nhưng nó 
làm hao - hựi }há nhiều, cho quữ của 
nhà-irường ; lẽ cổ-nhiên, hai cị sáng- 
lập chết sức Œ cáu ) ; nhưng cáu (thì 
cáu, tức thì !ức, họ cứ nghe theo bà. 





| 
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liâm khai - trường, lần đầu tiên, có 
ha, bổn trắm học-lrò ; lần thứ hai, thử 
ba, lần nào cũng thêm được một hai 
trăm trò nữa, Tiền học - phí, tạp-phí, 
thê-dục-bht, Dệ-sinh, đồầ-thư-phi, tãi cả 
sác khoản đã thành một món tiền khả- 
guan. ai oị sáng-lập đã 0ui-0ui, pẻ- 

b, chỉa nhau số liền lời, seu bài đề 
một dự-chi cho học-hiện Bà Trương 
bắt phải làm cái nàu, mua cái Rịa, hai oị 
sáng-lập cũng cứ ừ-È, ào-ào, cho xong 

x chuuện ; rồi cũng Ïi mua, đi sắm, nhưng 
chỉ mua sắm chiếu-lệ, gọi là có oậu thôi. 

- Tha-hồ cho bà tt Trương-mập  cằn-nhần, 

` /hải-Ihúc, hạ cứ Œ phối 2) đt, oà cười thầm 
0uới nhau. 

Ngoài ra, còn bao nhiêu điều bà Trương 
không được như-0. Bà uô-cùng thất-0ạng 
nên hể! một hạc-hb, bà xin từ-chức : bà 
bà Hai oà cô Kim-Đại bằng lòng ngau, uì 
qua cái hạc-j 0uừa rồi, hai người sắáng- 
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lận đã biết tất cà cơ-sở của công-0iệc n 
hành, Không những nậu, hai người ri 
dự-tính rãi nhiều phương-pháp đề làm tiền. 
Bà Trương đã chẳng giúp cào mộ! tau, bà _ 
Lạt cản-trẻ hạ. Bà đã nghiễm-nhiên thành 
mới chưởng-ngại-tái cho 0iệc Œ làm tiền 1 
của họ ; họ đã chẳng được mật. lài lưu bà 
lụi, họ lại mừng rằng, bà đã tự ú rải lui, 
mà lrắnh cho họ mật oiệc không được đẹp- 
để cho lắm, là bắt buộc. Đhải mời bà ta 
nghỉ. 0iệc. 


Đến ngàu tựu-rường, hai bà hiệu- 
trưởng lại pháI-minh ra « chế-phục » oà bắt 
lãi cổ học-trò trường ViẽlI-Haa, phải mặc 
riêng một kiều u-phục của nhà-trường đã 
Ñn-dinh. Cho được nhữtI-luật, mỗi trò phải 
đóng mười đồng. Nếu lả.!¿, thì phải đắi 
hơn cái giả đá một chút, nhưng hai bà đã 
thôn-hhệo cho một nhà thợ mau thầu lạt, 
thì mỗi bộ, nhỏ bù lớn, chỉ mất có bầu 
đồng thôi, Thể là hai bà lãi được ba đồng 
một bộ ; nếu đem số ba đó nhân oới số hạc- 
sinh của nhà irường, hai bà đã thâu-hoạch 
được một món tiền xính-xinh. 


Xung cải thoản chế-phục, lại tới cát 
khoản + huU-chương 9, Mỗi trà đều phải - 
có. lJluu-chương lại cũng thuê khoán mẫt 
chiếc hai dác, ba phân; nhưng hai bà Bắt các 
trò đáng năm dác ; cùng dét huu-chương, 
đề theu đúng phép 0ệ-sinh; mỗi trồ lạt phải 
mua mội cái chén đề uống nước, trên có 
đanh-hiệu nhà-trường 0à có sổ-mục của 
mỗi trà, đề tránh sự dùng lÃn-lận rồi sinh 
ra [ưuần-nhiễm lật-bậnh. Cái Øì nhà trường 
đã có sáng-hiển lập ra, đều là chinh-đáng 


'cả, nên phụ-huụnh hạc-sinh cứ răm-rắp 


ng?e theo 0à bả tiền ra ; hhốn nạn, mỗt cái 
chỉ mẫu đác hạc, có nhiều nhối đi cha nó 
cam, nhưng mỗi cái chén, nhà irường đã 
lời được hai đác, : 
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c ' là „ 


Kˆn, 
So Đất sói bù khaái-trrờng đầu-tiên, lần quá rộng, đường ủi lại rất xu, nên 
__ fà) khá hơn nhiều. Số trò em đã lên tới người la bải.huậc phải cho trẻ hạc ở 






—H§ † một ngàn. Trường UiểtI-Hoa đã dược 
_diễng. Hai 0ị hiệu-rưởng ào hạng tân-liễn 
— hữ-lưu, trẻ em học-lập ở đó hẳn tốt. Bởi 
. 0ẩu,bà Hai nhà ta hận quả, bản quá đi 
NV nấi. Cái ngàu khai-trường, nhận học-lrò, 
thực là tấp-nận, thở chẳng ra. 

SS TNhữ biến đã nói, người lới Thượng- 
b Hải đùng quá, mỗi ngàU, mỗi đông, Mi 
„ mội gia-dình, quân-lình, cũng có một 0ài 
` đứa trẻ, đúng ào lưồi dị học. Ngau 
- những nhà không hiếu-học, naụ cũng bị 
: -lâu cái bhêng-khí hạc-uấn ở đô-lhị, niên 
-- hệ cố bớt ăn, bởi tiều; đà lấu tiền cho con 
__.em đi nhà trường; thé nhút lũ cạn gái nhà. 
», Nhà-của thì quá chật-chội, trẻ. can chẳng 
— làm được oiệc gì, đề chúng ở không, chúng 
. ra đường, ra phổ, chơi nghịch lâu-lồng, 






rồi hoặc gâu ra lai nạn, hoặc mặc phải 
- lai nạn, là sự rất thường ; trong tình-trạng 
- đó, ttiống 2 chúng nó đến một nhà trường, 
_ cố phải n-tiện biết bao ; chúng 0ửừa học 
lắp, được chữ nào, hau chứ đó ; nhà 
trường người la lrông nom chúng nó mội 
cách chu-đáo. Nau ở Thượng - Hải, 
trường tư tiều-hạc cứ mọcra như nếm ; 
cá thề nói cứ một phổ hay uài phế lại có 
một nhà lrường, 0Ì mài thành - phố 
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Kê từ 


một nhà trường, gần chỗ ở nhất. Cứ miễn 
là cái học-hiệu đó có 0ê Rhang- trang ở 
hề ngoài; biền bẻ thực dài, thực lớn 
nhà cú một, hai lồng lầu, trông nguy- 
nga đồ - sộ, là nhấi-định trường dỏ tối; 
cho đẫu tiên hạc có dải múi Sthái, 
cũng không sao. Xưa nau; muốn: phái-lài, 
người lu đị buôn tt tầu * buôn « lậu *, na 
buân 0lệc học cũng hối ra tiền, đấu ! 

Ki bà Hai đến trường, thấu số học 
trò xin học rất đông, bà mừng lắm, tì 
rước đâu, bà đả dự tính, không cha 
thuê các tầng lầu ở trên nữa. Điều bà 
ức-đoún hông sai mảu-muu. âu tầng 
lậu thú hai có thề dùng mở thêm lớp 
học; còn cải lầng thứ bay bà sẽ đem nó làm 
bú-Iúc-xá cho lưu-hạc-sinh ; trang số một 
phôn buông còn dư ray đề một buồng 
cha cồ Kim-Đại ẻ; một buồng đề bà ả. 
Bà giao việc nhận hạc trò mới cho 
mật cô giáo, rồi bà lật-đạt lên lầu, đề 
nghĩ cách bố-hí oà un-bài tất cả; bà 
lúc đó, như mở cở trong bụng 0ậu 

TỪ - YŨ 

(Củn nữa) 
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ngy, thư - từ cùng bài vở, xin 
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'BÄAN0Uf FRANC0-CHIN0ISE 


HPOUR LỄ COMMERCE ET L/INDUSTRIE 





SOCIETE ANONYME FRANCAISE 
SIỀGE SOCIAL: 74 Rue Si©-LAZARE ~— PARIS 
Mĩ 


AGENCE de SAIGON 


32, Đgi-lộ HAM-NGHI (R.C. Saigon No 272) 
Tél : 20.065 — 20.066 — 20.067. — Boite Postale NÑs 40— SAIGON 
SAIGON-MARCHẾ: I78, đường Lê-thánh-Tôn 
Téi.: 22.142 
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BUREAUX AUXILIAIRES | 
| CHOLON: 38ó, Đẹi-Lộ Đồng-Khánh. 


TéI,: ó2l 


AGENCES : 


FRANCE t PARIS, LYON, MARSEILLE 
VIETNAM t SAIGON i 

CAMBODGE : PHNOM-PEẨH, BATTAMBANG, KOMPONG-CHAM 
MÄDAGASCAR: TANANARIVE, TAMATAVE 





Location de Co ƒ ƒres-ƒ orts par Ï Ảgence de .Saigon 
Toutes Opéralions de Banque et de Change.{ 
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VIENTIANE — BANGKOK: kundi, Jeudi, Samedi 
BANGKOIK — VIENTIANE: Mordi, Jeudi, Samedi 
VIENTIANE — HONGKONG ;: Mardi 

viONGKONG — VIENTIANE : Mercredi 


VIENTIANE —= SAIGON ~ VIENTIANE 
tar Qua imoleur 


STRATOLINER 


Jeudi et Samedi 


paør Dougjaz DC ÿ 
Mardi et Dimanche 


VIENTIANE-XIENGKHOUANG ;: Lundi, Mercredi,Vendredi 
VIENTIANE —= LUANGPRABANG — LUONG NAM THẢ ~ 
MUONGSING : Lundi, Mercredi, Yendredi. 


lRenseignements et Ñéservations 
ó5, rue Lê-Thonh-Tôn — SAIGON ~ Téi: 22.102 



















Iâ Mua Phân Thần-ôIN 


sẽ được hết quả tốt đẹp 
với phên THẦN-NÔNG 


Qưí Ngài sẽ được nhiều lợi 


Bán tại hãng 


L0UI§ IBLIASTR0 &0° 5.1.1.1. 


S0, Bến Chương-Dương — SAIGON 
ÝỸ 
Công-Ty Độc-Guyền ở Việt-Nam 
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“Hãng GARAGES CHARNER. 
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ĐẠI - LÝ ĐỘC - QUYỀN CÁC HIỆU XE : 
— CHEVROILET 
— CADjLLAC 
— AUSTIN 
— vò « rờ-mọt ›» CODER 
Rất hân-hạnh được tiếp đón quí ngài đề trình - bày những 
đặc-điểm về các hiệu xe này và sửa chữa đủ các loại xe hơi 
lớn và nhỏ. | 
Hãng gồm toàn thợ cehuyên-môn và có máy riêng đề điều- | 


chỉnh các thứ bom đầu cặn (pompe à injeeiion) cho xe hơi 
và máy tàu một cách rấi tỉnh - mật. | 


B.T. 20.423 và 22.531 | 
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THE BAN Tf EIST NSIẢ, Lĩ0 
(ĐđONG-A1 NGAN- H.ING) 


Agence de Saigon : 6, Đường Võ-Di-Nguụ 
Téléphone : 20.565 — 20.566 — Ad. Tẻlégr. : Bankeasin 
Sièøe Soecial ; No 10, Des Voeux Hoad Central, TH TỦ 








THIES IPERATID JE BÂN§HE 
LÍ lE tRANũE 


Agences ct Correspondants dans foufes Ìes grandes oilles du Monde 





COFFRES -FORTS Á LOUER 
(Aoec Condiionneur đair) 
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Í gÔNG-TY BẢO HIỀM PHÁP-Á 


Bảo-hiêm mọi ngành 
Vốn : 05.000.000 Phật-lăng 


AS5SURANCE PRANCO ASIATIQUE. 


AÄssurances t†outes branches ~ Copital : 105.000.000 


TÔNG BẢO-HIỀM CÔNG-TY TÔNG BẢO-HỀIM GÔNG-TY 
Bảo-hiềm hỏa-hoạn “ Bảo-hiềm tai nạn 
Tai hại gâu bởi chất nồ Gian-phi — Hàng-hải — Rủi-ro 
Vấn : |000 triệu phật lăng Vốn 1000 triệu phật lắng 
Compagnie d'4ssurances Générales Compagnie đ Ássurances Générales 
contre lÏncendie Acecidenls 
ét les Exploisions ˆ Wal — Martltme — FÈisques đioers 
Captal :; l Milliard de franes Capttal : Ï Miliard de francs 


NHỮNG CÔNG-TY BẢO-HIỀM LỚN NHẮT VÀ ĐÁ HOẠT-ĐỘNG 
LẦU NHẮT CỦA PHÁP 


Le pÏus anciennes et les pÌua tmportanles des sociélés ƒrancaises đ”assurances 
Tà XHẬNH SAIGON : 26, Tôn -thất-Đạm (tên cñ Chaigneau) 26, 
Gi4u nói: 24.253 — 28.013 
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Sté lndochinoise Forestiere 
et des Allumettes 
(SIFA) 
344ó, Bấn Vôn-Đồn 
Ð. Thoại 21.950. 

ÐĐ. Tín Foreiière 





đường Tự-do SAIGON 





: S;,A.V.F.G.O. 
Công-ty vô-danh thương-mại V.N. 


Xuết-cảng — jNhập-cảng 

lo; "<uuag 41, Đến Chương- Dương — Saigon 
—Y-MILER Điện-tn : VICOME, 

SOFT AIR 


= U-LUG 
HÀ,Ũ L-LUG S‹ø: 
¬ 










ĐẠ!-LÝ: 


— Vỏ xe « BRIDGESTONE 
— Bình điện « G. 5S, » 
— Máy lạnh dùng vào kỹ-nghệ 
« SURERLY » 
— Xe hơi các loại; hiệu 
__ TOYOTA »  ~ 8 





TU Cố 


Vật liệu Kim-khí — Vải, sợi — xe gắn mấy, phụ tùng xe hơi 
XUẤT-CẢNG ; Ngũ-cốc — Cao-su, v.v... 1 
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BANQUE NATIONALE 
POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE 


" 
SAIGON PHNOM-PENH 
36, Rue TÔN-THẤT.ĐẠM _ 26, Moka Vtthei Preah Bat Norodom 
(Ex. Chaigneau) (Ex. Doudart de Lagrée) 
T&éláphone: 3!.902 — (3 Lignes) Táláphone: 385 et 543 


22.797 —B.P.49 — ~ B.P. 122 


La B.N.CL, et ses filiales possèedent plus de 1.000 sièges 
en France, dans les territoires d“Outre-Mer, et à IFEtranger, 
notanment en A,O,F, A.E.F., Antiles, Colombie, Congo 
Beløe, Uruguay, Sarre — Franeforl-sur - le- Main (Bureau de 
Reprẻsentadion), en Afrique du Nord, lrak, Syrie et Liban 
(B.N,C.L « Á »); à Madagascar ei à la Réunion, à Dịibouti, 
à Addis-Abeba (Bureau de Reprẻsentaniion) (BANQUE NA- 
TIONNALE POUR LE COMMERCE ET LINDUSTRIE _— 
OCÉAN INDIEN); à Londres, Lagos, Apapa, Kano, Ebute 
Matta (British and 'French Bank); à Bảle (Banque pour le 
Commeree International); à Mexieo (Baneo del Atlantieo) ; 
à Panama (Panama Trust C9 Inc,), au Caire et à Alexandrie 
(Crédit đ'Orient). 
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TạP-cHÍ IBA(CHI-IKIH(A 


XUẤT-BẦN MỖI THÁNG HAI KỲ 


DIỄN - ĐÀN CHUNG CỦA TẤT CẢ 
NHỮNG NGƯỜI THA -THIẾT BỀN CÁC VẤN -BỀ 
CHÍNH -fRỊ, KINH -TẾ, VĂN - HÓA, 
XÃ-HỘI. 





